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[bookmark: _Hlk208264128]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ : BẢN THÂN
(Thực hiện 3 tuần, từ ngày 29/09 đến 17/10/2025)
I. Mục tiêu
- MT1:Trẻ biết tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
+ Bài tập thể dục buổi sáng.
+ BTPTC: Tập kết hợp bài hát “Đường và chân”.
- MT2: Bật xa tối thiểu 50cm. 
+ Bật xa 55 cm.
- MT4: Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
+ Quyền được phát triển.
+ Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- MT5: Có khả năng kiểm soát tốt vận động: 
+ Đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh.+ Hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều.
- MT6: Phối hợp tay mắt trong vận động; thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp.
+ Bò theo đường zic zac qua 7 điểm.
- MT11: Thực hiện một số việc đơn giản:
+ Tập luyện kỹ năng: đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng.
+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
+ Quyền được sống.
- MT12: Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo:
+ Tự xúc cơm ăn gọn gàng, tự xới cơm, chan canh vào bát.
+ Biết lấy cốc rót nước uống không tràn ra ngoài.
- MT18: Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để gọi tên, xem xét lá, hoc, quả... và thảo luận về các đặc điểm của đối tượng:
+ KPXH : Tìm hiểu về bản thân bé.
+ KPKH: Tìm hiểu về một số giác quan của cơ thể: Thính giác, khứu giác, thị giác, xúc giác, vị giác.
+ KPKH: Tìm hiểu cơ thể bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh.
- MT29: Nói đúng họ tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
+ Quyền được bảo vệ.
+ HĐ học: Trò chuyện về sự lớn lên của bé; Tự giới thiệu về bản thân; HĐ góc, HĐ mọi lúc mọi nơi.
- MT30: Ứng  xử phù hợp với giới tính của bản thân:
+ Trò chuyện về sở thích của bạn và tôi.
+ Quyền được bảo vệ.
+ Nhận biết các vùng riêng tư trên cơ thể, nhận biết và cách xử lý khi có người nhìn vào VRT, và bắt mình nhìn vào VRT của người khác.
- MT40: Có biểu tượng về số trong phạm vi 10, thêm bớt trong phạm vi 10:
+ LQVT: Nhận biết, tạo các nhóm có số lượng là 6. Nhận biết số 6.
+ Quyền được phát triển.
- MT41: Tách, gộp 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm:
+Tách, gộp nhóm có số lượng là 6 thành 2 phần bằng các cách khác nhau.
- MT46: Xác định được vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái) của một vật so với vật khác:
+ LQVT: Xác định phía phải- phía trái của đối tượng khác.
- MT54: Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng, câu chuyện nào đó để người nghe có thể hiểu.
+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
- MT56: Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hành động: 
+ Trao đổi bằng lời nói và thống nhất các đề xuất trong cuộc chơi với các bạn.
+ Hướng dẫn bạn đang cố gắng giải quyết 1 vấn đề nào đó.
+ Hợp tác trong quá trình hoạt động, các ý kiến không áp đặt hoặc dùng vũ lực bắt bạn phải thực hiện theo ý của mình.
- MT58: Dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh:
 + Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.- MT60: Đọc biểu cảm đồng dao, ca dao, thơ dành cho lứa tuổi của trẻ:
+ LQVTPVH: Bài thơ “Tay ngoan”.
- MT60. Đọc biểu cảm đồng dao, ca dao, thơ dành cho lứa tuổi của trẻ.
+ Quyền được phát triển
+ LQVTPVH: Bài thơ “Trăng sáng”.
+ Hoạt động đọc thơ mọi lúc mọi nơi: Bài thơ “Cái mũi, tay ngoan..”
- MT 61: Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ:
+ LQVTPVH: Câu chuyện: “Chuyện của tay trái và tay phải”.
- MT65: Sử dụng được các từ: "cảm ơn", "xin lỗi", "xin phép","thưa","dạ", "vâng",…phù  hợp với tình huống: Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
+ Làm quen với các từ lễ phép" cảm ơn""xin lỗi"" xin phép" "thưa" "dạ"" vâng",…
+ Sử dụng các từ lễ phép, văn minh phù hợp với tình huống.
- MT71: Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt:
+ LQVCC “a, ă, â”.
- MT74: Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé bé làm được và những điều không làm:
+ KPXH : Tìm hiểu về bản thân bé.
+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
- MT75: Nói được mình giống và khác bạn (dáng vẻ bề ngoài, giới tính,sở thích và khả năng):
+ KPXH : Tìm hiểu về bản thân bé.
- MT 93: Bỏ rác đúng nơi quy định.
- MT98: Biết chờ đến lượt:
+ Chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động, không chen lấn, sô đẩy bạn (lấy, cất đồ dùng, đồ chơi, ghế, cốc, đi vệ sinh…)
+ Xếp hàng ngay gắn khi thể dục.
+ Khi chạy từ hàng này sang hàng kia khi tập thể dục. 
- MT99: Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ:
+ ÂN: Dạy vân động: “Cái mũi” 
+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
- MT100: Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa.)
+ ÂN: Dạy vận động: “Cái mũi” 
-Nghe hát:“Biết vâng lời mẹ”
+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
- MT:102. Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản.
+ Cắt dán đèn ông sao.
+ In hình bàn tay và trang trí theo ý thích ( ý thích).
+ Hoạt động ngoài trời.
+ Hoạt động góc.
+ HĐ mọi lúc mọi nơi.
- MT103: Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản:
+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
- MT104: Trẻ biết phối hợp màu sắc, hình dạng, đường nét để ra sản phẩm tạo hình có bố cục cân đối,  màu sắc hài hòa:
-HĐ tạo hình:
+ Vẽ chân dung bạn trai, bạn gái.
+ In bàn tay và vẽ trang trí theo ý thích.
* Sự kiện: Mùa thu, Tết Trung thu
II. Yêu cầu, chuẩn bị:
1. Yêu cầu: 
- Phân biệt được bản thân với các bạn qua một số đặc điểm cá nhân về hình dạng bên ngoài, thể hiện qua lời nói và các sản phẩm tạo hình.
- Biết thể hiện tình cảm yêu, ghét, quý mến đối với các bạn.
- Rèn kỹ năng vẽ và tô màu khéo léo.
- Củng cố vận động đi, chạy qua hoạt động phát triển thể chất.
- Rèn kỹ năng đếm, so sánh, phân loại.
- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm
- Củng cố khả năng phát âm, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Yêu quý, đoàn kết với các bạn
- Tôn trọng những đặc điểm riêng cũng như những sở thích của bản thân cũng như của các bạn.
- Có ý thức giữ gìn đồ dùng cá nhân của bản thân và của bạn.
- Trẻ biết phân biệt được cơ thể mình có những bộ phận gì? Phân biệt được chức năng hoạt động chính của các bộ phận. 
- Biết phân biệt và sử dụng 5 giác quan để phan biệt đồ vật (Hình dạng, kích thước, số lượng, màu sắc, vị trí không gian), sự vật hiện tượng xung quanh 
- Có kỹ năng thưc hiện 1 số vận động đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, bò bằng bàn tay, bàn chân, phối hợp nhịp nhàng
- Có khả năng tự phục vụ bản thân và sử dụng một số đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày (Bàn chải đánh răng, thìa, sử dụng kéo cắt).
- Biết ích lợi của 4 nhóm thực phẩm và việc ăn uống đủ chất, giữ gìn vệ sinh đối với sức khoẻ của bản thân.
- Biết đề nghị người lớn giúp đỡ khi bị khó chịu, mệt, ốm đau..
- Nhận biết và tránh 1 số vận dụng, nơi nguy hiểm đối với bản thân.
- Nhận biết được quá trình lớn lên của bản thân theo trình tự thời gian.
- Phân biệt 4 nhóm thực phẩm và lợi ích của 4 nhóm thực phẩm và lợi ích của ăn uống, luyện tập hợp lý đối với sức khoẻ.
- Biết được sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc của những người thân trong gia đình và cô bác ở trường mầm non và có những ứng xử phù hợp.
- Nhận biết được một số hành động, việc làm giữ gìn môi trường sạch sẽ và an toàn cho bản thân.
2. Chuẩn bị:
- Trang trí trường, lớp.
- Tranh ảnh, truyện sách về chủ đề.
- Bút màu, đất nặn, giấy vẽ, giấy báo để trẻ vẽ, nặn, gấp, xé dán.
- Đồ dùng, đồ chơi lắp ghép, xây dựng.
- Đồ chơi đóng vai bác cấp dưỡng, bác sĩ, mẹ con…cho các trò chơi đóng vai 
- Tranh lôtô, hoạ báo cũ.
- Đàn, nhạc cụ.
- Tranh minh hoạ thơ.
- Thẻ số từ 1 - 6.
- Dụng cụ chăm sóc cây.
- Sáp màu, đất nặn, kéo, hồ dán để trẻ vẽ nặn, xé dán các bộ phận của cơ thể.
- Tranh vẽ về các bộ phận, hoạt động của cơ thể.
- Cô dùng tranh ảnh về chủ điểm để dán ở bảng chủ điểm và dán xung quanh lớp.
- Dán ảnh của trẻ ở các góc chơi.
- Bổ xung thêm các đồ chơi liên quan đến chủ điểm để ở các góc.
- Tranh vẽ 4 nhóm thực phẩm.
III. Kế hoạch giáo dục
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 29/09-03/10)
	Tuần 2
(Từ 06/10-10/10)
	Tuần 3
(Từ 13/10-17/10)

	Chủ đề
	Tôi là ai?
	Cơ thể của bé.
	Bé cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh.

	Đón trẻ
	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.

	Trò chuyện
	- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.

	TD sáng
	* Thứ 2 cô cho trẻ chào cờ đầu tuần, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
- Trẻ đứng thành 4 hàng ngang tâp BTPTC theo cô:
+ Hô hấp: Gà gáy.
+ Động tác tay: Hai tay đa lên cao.
+ Động tác bụng: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên.
+ Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
+ Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng.

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LVPTTC
HĐPTVĐ
VĐCB: “Bật xa 55cm” 
TCVĐ: “Chuyền bóng qua đầu, qua chân”.
	LVPTTCKN-XH
Dạy trẻ nhận biết các vùng riêng tư, hành vi đụng chạm an toàn và không an toàn, cách xử lý khi bị những động chạm không an toàn.
	LVPTTC
HĐPTVĐ
VĐCB: “Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”.
TC: “Chuyền bóng”        

	
	3
	LVPTNT
HĐ KPKH: 
Tìm hiểu về bản thân bé
  (STEAM)

	LVPTNT
HĐ KPKH:
Tìm hiểu về một số giác quan của cơ thể: Thính giác, khứu giác, thị giác, xúc giác, vị giác
(STEAM)
	LVPTNT
HĐ KPKH
Tìm hiểu cơ thể bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
(STEAM)
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	LVPTNT
HĐ LQVT
Xác định phía trước, sau của đối tượng khác


	LVPTNT
HĐ LQVT
Nhận biết nhóm có  đối tượng, đếm đến 6, nhận biết số 6
(STEAM)

	LVPTNT
HĐ LQVT
Tách, gộp nhóm có số lượng là 6 thành 2 phần bằng các cách khác nhau.
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	LVPTNN
HĐ LQVCC 
“a, ă, â”

	LVPTNN
HĐ LQVCC 
Tập tô chữ cái “a, ă, â”
	LVPTNN
HĐ LQTPVH 
Thơ “Tay ngoan”
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	LVPTTM
HĐTH
Chân dung 3D của em (STEAM)



	LVPTTM
HĐÂN
Dạy vận đông: “Cái mũi”
Nghe hát: “Tập thể dục buổi sáng”
TC “Tạo dáng theo tranh”
	LVPTTM
HĐTH
Thiết kế mô hình 4 nhóm thực phẩm cần thiết cho con người 
(STEAM)

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ: 
- Quan sát: thời tiết
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à.
- TCDG: Oẳn tù tì.
- CTD: Xếp hình, vẽ phấn, tung bóng.
	HĐCCĐ:
- Thí nghiệm “Hơi thở của mình”
- TCVĐ: Dấu tay
- TCDG: Kéo co
-CTD: với vòng, bóng, phấn, đồ chơi ngoài trời.
	HĐCCĐ: Quan sát vườn rau
TCVĐ:  Mèo và chim sẻ
-TCDG: Bịt mắt bắt dê
- CTD: Chơi với lá, vòng, bóng trên sân trường
- TCVĐ: Chuyền bóng.
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	- HĐCCĐ: 
Làm thí nghiệm: “Giấy không bị ướt khi tô sáp màu?”
-TCDG: “Rồng rắn lên mây”
-TCVĐ: “Ai nhanh hơn”
- CTD: Trẻ chơi với lá cây, phấn, vòng, bóng,…
	- HĐCCĐ: 
HĐ trải nghiệm: “Pha nước chanh”
TCVĐ: “Vượt chướng ngại vật”
CTD: Trẻ chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây…

	- HĐCCĐ: “Quan sát cây bàng”
-TDG: “Trồng nụ trồng hoa”.
- TCVĐ: Ai nhanh nhất.
- CTD: Chơi với bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời.
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	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
-TCVĐ:“Chuyền bóng”
 - CTD: với bóng, vòng, lá cây.

	- HĐCCĐ: “Thí nghiệm đổi màu khi pha trộn màu sắc”
- TCDG: “Bịt mắt bắt dê. Chí chí chành chành”.
- Chơi tự chọn: Chơi với vòng, bóng, phấn, đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ: “Khám phá sự đổi màu của nước”.
- TCVĐ: “Mèo đuổi chuột”.
- TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời.
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	- HĐCCĐ:
“Khám phá về nhiệt độ - Bóng bay không nổ”.
- TCDG: “Kéo cưa lừa xẻ”.
- TCVĐ: Chuyền tin
-CTD: phấn vẽ, đồ chơi ngoài trời.
	- HĐCCĐ: HĐ “Khám phá chiếc bóng của em”
TCDG: “Nu na nu nống, lộn cầu vồng”.
- CTD: Chơi phấn, dây, vòng, đồ chơi ngoài trời.
	- HĐCCĐ: “Quan sát thời tiết”
-TCVĐ: “Quả bóng nảy”
- TCDG: Kéo co
-CTD: Chơi với bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời.

	
	6
	HĐCCĐ: 
- HĐ giao lưu: “Các trò chơi vận động”.
TC VĐ: + Đua thuyền + Vượt qua thử thách + Nhảy bao bố 
- CTD với : vòng, bóng, phấn vẽ.
	- HĐCCĐ: 
“Khám phá về sự kỳ diệu của đôi bàn tay
- TCDG: trồng nụ trồng hoa.
TCVĐ: Chuyền tin
-CTD: Bóng, vòng, đồ chơi ngoài trời.
	- HĐCCĐ:     
HĐ giao lưu: TC “Tiếp sức”.
- TCDG: “Cắp cua bỏ giỏ”.
- CTD: chơi với cát, đá, sỏi…



	Hoạt động góc
	Tuần 1
Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Khu vui chơi của bé.
Góc tạo hình: Vẽ khuôn mặt bé, vẽ và tô màu bạn trai, bạn gái.
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, xếp các chữ cái đã học bằng các nguyên vật liệu khác nhau, đồ, tô màu chữ cái đã học, tạo nhóm có số lượng cho sẵn.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh: Lau lá cây, tưới cây,…
1. Mục đích:
1.1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng	
- Trẻ nắm được vai chơi, thể hiện đúng thái độ, hành động của vai chơi, sự hoạt bát của trẻ trong hoạt động đóng vai theo chủ đề.
- Trẻ hứng thú thể hiện vai chơi của mình và vui chơi đoàn kết.
1.2. Góc xây dựng và lắp ghép: Khu vui chơi của bé
- Trẻ nắm được chủ đề chơi: “Khu vui chơi của bé”. Biết làm theo yêu cầu của cô: Trẻ biết xếp gạch bao xung quanh bố trí khuân viên hợp lý tạo thành vườn trường mầm non đẹp.
- Rèn luyện, phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay. Khiếu thẩm mĩ khi bố trí,  sắp xếp đồ chơi để đạt được yêu cầu của cô. 
- Trẻ biết phân công nhiệm vụ và hợp tác với nhau trong khi chơi.
1.3. Góc tạo hình: Vẽ khuôn mặt bé, vẽ và tô màu bạn trai, bạn gái.
   - Trẻ biết được nhiệm vụ của mình: “Vẽ khuôn mặt bé, vẽ và tô màu bạn trai, bạn gái”.
- Sử dụng màu linh hoạt, sáng tạo trong khi tô. Tạo ra những sản phẩm tạo hình đơn giản và đẹp mắt.
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay, rèn luyện khả năng sử dụng bút để di màu của trẻ.
- Trẻ tô màu gọn gàng, tô sao cho màu không bị lem ra ngoài. Gìn giữ sản phẩm của mình.
1.4. Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, xếp các chữ cái đã học bằng các nguyên vật liệu khác nhau, đồ, tô màu chữ cái đã học, tạo nhóm có số lượng cho sẵn.
- Trẻ hứng thú xem tranh, biết gọi tên các tranh, đặt tên cho các tranh trẻ đang quan sát.
- Rèn luyện khả năng tư duy trực quan hình tượng ở trẻ, khả năng quan sát và ghi nhớ của trẻ.
- Trẻ gìn giữ tranh ảnh, không tranh giành nhau khi xem.
1.5. Góc thiên nhiên: chăm sóc cây
- Trẻ biết cách lau lá cây, tưới cây
- Trẻ có kỹ năng làm việc chăm chỉ.
-  Trẻ chơi vui vẻ đoàn kết.
2. Chuẩn bị:
- Góc phân vai:  Đồ chơi các loại liên quan đến chủ đề phục vụ cho việc dạy học.
- Góc xây dựng và lắp ghép: Gạch, cây các loại, đồ chơi vật liệu xây dựng.
- Góc tạo hình: Giấy A4, bút màu.
- Góc sách, truyện : Tranh chuyện, hình ảnh chuyện, chữ cái, chữ số, màu…
- Góc thiên nhiên: Bộ dụng cụ chăm sóc cây.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Cho trẻ hát bài “Mời bạn ăn”.
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, góc chơi:
2. Nội dung.
2.1. Hoạt động 1. Thỏa thuận vai chơi.
- Giờ chơi đến rồi, các con sẽ được chơi góc chơi mình thích, vậy các con cho cô biết tuần này chúng ta chơi theo chủ đề gì?
- Các con hãy cùng giới thiệu về bản thân mình nào? Họ tên, ngày sinh, giới tính,...
- Với chủ đề: “ Bản thân” có những góc chơi nào?
- Khi chơi ở các góc các con phải cư xử thế nào?
-> Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
2.2 Hoạt động 2. Quá trình chơi.
-  Quan sát trẻ chơi, nhắc nhở, động viên trẻ.
-  Cô cùng chơi để trẻ có thêm hứng thú thể hiện đến cùng nhiệm vụ của vai chơi.
* Góc phân vai:
- Các con đang chơi trò gì vậy? 
- Ai đóng vai người nấu ăn? Ai là người bán hàng?
- Con đang làm gì vậy?
* G * Góc xây dựng:
-  Các con đang xây gì vậy? 
- Để xây được khu vui chơi của bé con phải làm gì?
- Các con đã có đủ nguyên vật liệu phục vụ cho công việc của mình chưa? Nếu có ít loại vật liệu  quá, các con hãy sang cửa hàng để mua thêm các loại khác nhau  về để tạo thành vườn trường mầm non  cho đẹp nhé!
-> Cô dặn dò trẻ đoàn kết khi chơi, không tranh giành đồ chơi của nhau, không ném đồ chơi, không đá, dẫm vào đồ chơi.
* Góc sách, truyện:
- Các con đang làm gì vậy? Chúng mình đã xem được những bức tranh gì rồi?
- Trong tranh có hình gì? ....
- Bạn nào đang chơi "phân loại lôtô"? Có những loại lôtô nào? Các con phải xếp lôtô thế nào?
-> Cô dặn dò trẻ lật dở tranh nhẹ nhàng, không gấp tranh, không xé tranh và lôtô.
* Góc tạo hình:
- Các con đang làm gì vậy? Chúng mình đã tô được những tranh gì rồi?
- Con thích tô tranh nào? 
- Khi tô các con phải ngồi thế nào? Cầm bút thế nào? 
Tô thế nào để được bức tranh đẹp? 
-> Cô dặn dò trẻ cố gắng di màu đều tay, không di màu ra ngoài, tô những màu tươi sáng để bức tranh trông được đẹp mắt.
-> Dặn dò trẻ sử dụng sáp màu gọn gàng, sạch sẽ.
*Góc thiên nhiên: Cô và trẻ hát bài “Em yêu cây xanh” 
- Cho trẻ quan sát, nhận xét các loại cây xanh nhờ đâu mà cây xanh tốt…Trẻ cầm bình tưới để tưới nước cho cây, lau lá cây,…
Cô quan sát trẻ làm, nhận xét giáo dục trẻ.
3. Kết thúc
-  Cô nhận xét từng góc chơi, cho trẻ tập trung lại góc phân vai.

-  Giúp trẻ giới thiệu và trò chuyện về trò chơi ở góc phân vai.


- Cho trẻ về góc chơi của mình thu dọn đồ chơi. Cô nhắc nhở trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định.
	
- Trẻ hát


- Chủ đề  “ Bản thân” ạ
- Trẻ tự giới thiệu
- Trẻ kể tên các góc
- Vui chơi đoàn kết



- Bán hàng ạ
- 1-2 trẻ trả lời
- 1-2 trẻ trả lời
- Khu vui chơi của bé
- 1-2 trẻ trả lời
- Vâng ạ
-  Trẻ lắng nghe
- 1-2 trẻ trả lời.
- Trẻ kể

- Trẻ thực hiện

- Tô được bạn trai, 
bạn gái ạ.
- 1-2 trẻ trả lời
- 1-2 trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát
- Trẻn thực hiện



- Trẻ đứng quanh góc
 phân vai.
- 1 trẻ chơi ở góc phân vai giới thiệu về góc chơi này.
-Trẻ về các góc chơi, thu dọn đồ chơi gọn gàng.




	
	Tuần 2
Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Xây công viên của bé.
Góc tạo hình: Tô màu, cắt dán vẽ hình tặng bạn.
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về chủ đề bản thân.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
 1. Mục đích:
1.1. Góc phân vai: 
- Trẻ nắm được vai chơi, thể hiện đúng thái độ, hành động của vai chơi, sự hoạt bát của trẻ trong hoạt động đóng vai theo chủ đề.
- Trẻ hứng thú thể hiện vai chơi của mình và vui chơi đoàn kết.
1.2. Góc xây dựng và lắp ghép: 
- Trẻ nắm được chủ đề chơi: “Xây công viên  của bé ”. Biết làm theo yêu cầu của cô: Trẻ biết xếp gạch bao xung quanh  bố chí khuân viên hợp lý tạo thành vườn trương mầm non đẹp
- Rèn luyện, phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay. Khiếu thẩm mĩ khi bố trí,  sắp xếp đồ chơi để đạt được yêu cầu của cô. 
- Trẻ hợp tác với nhau trong khi chơi.
1.3. Góc tạo hình:
- Trẻ biết được nhiệm vụ của mình: “Tô mầu, cắt dán vẽ hình tặng bạn”
- Sử dụng màu linh hoạt, sáng tạo trong khi tô. Tạo ra những sản phẩm tạo hình đơn giản và đẹp mắt.
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay, rèn luyện khả năng sử dụng bút để di màu của trẻ.
- Trẻ cố gắng tô màu gọn gàng, cố gắng tô sao cho màu không bị lem ra ngoài. Gìn giữ sản phẩm của mình.
1.4. Góc sách, truyện: 
- Trẻ hứng thú xem tranh, biết gọi tên các tranh, đặt tên cho các tranh trẻ đang quan sát.
- Rèn luyện khả năng tư duy trực quan hình tượng ở trẻ, khả năng quan sát và ghi nhớ của trẻ.
- Trẻ gìn giữ tranh ảnh, không tranh giành nhau khi xem.
1.5. Góc thiên nhiên: 
- Trẻ biết chăm sóc cây, biết quy trình gieo hạt bằng nhiều cách.
2. Chuẩn bị:
- Góc phân vai:  Đồ chơi các loại liên quan đến chủ đề phục vụ cho việc dạy học.
- Góc xây dựng và lắp ghép : gạch, cây các loại, đồ chơi vật liệu xây dựng.
- Góc tạo hình: giấy A4, bút màu
- Góc sách, truyện: Xem tranh ảnh về trường mầm non : Chơi phân loại lôtô
- Góc thiên nhiên: Bộ dụng cụ chăm sóc cây, các loại hạt, đất, bông, nước.
3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Cho trẻ hát bài “Đi chơi"
-  Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, góc chơi:
2. Nội dung.
2.1. Hoạt động 1 thỏa thuận vai chơi.
+ Giờ chơi đến rồi, các con sẽ được chơi góc chơi mình thích, vậy các con cho cô biết tuần này chúng ta chơi theo chủ đề gì?
+ Với chủ đề: “ Bản thân” có những góc chơi nào?
- Khi chơi ở các góc các con phải cư xử thế nào?
-> Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi
2.2 Hoạt động 2. Quá trình chơi.
-  Quan sát trẻ chơi, nhắc nhở, động viên trẻ.
-  Cô cùng chơi để trẻ có thêm hứng thú thể hiện đến cùng nhiệm vụ của vai chơi.
* Góc phân vai:
- Các con đang chơi trò gì vậy? 
- Ai đóng vai cô bàn hàng? Người bán hàng phải làm gì?
- Con đang làm gì vậy?
* G * Góc xây dựng và lắp ghép:
-  Các con đang xây gì vậy? 
- Để xây được công viên  con phải làm gì?
- Các con đã có đủ nguyên vật liệu phục vụ cho công việc của mình chưa? Nếu có ít loại vật liệu  quá, các con hãy sang cửa hàng để mua thêm các loại khác nhau  về để tạo thành công viên nhé  cho đẹp nhé!
-> Cô dặn dò trẻ đoàn kết khi chơi, không tranh giành đồ chơi của nhau, không ném đồ chơi, không đá, dẫm vào đồ chơi.
* Góc sách, truyện:
- Các con đang làm gì vậy? Chúng mình đã xem được những bức tranh gì rồi?
- Trong tranh có hình gì? ....
- Bạn nào đang chơi "kể chuyện theo tranh"? Có những nhân vật nào ? Các con phải sắp xếp câu chuyện cho hợp lý nhé
-> Cô dặn dò trẻ lật dở tranh nhẹ nhàng, không gấp tranh, không xé tranh 
* Góc tạo hình:
- Các con đang làm gì vậy? Chúng mình đã tô được những tranh gì rồi?
- Con thích tô tranh nào? 
- Khi tô các con phải ngồi thế nào? Cầm bút thế nào? 
Tô thế nào để được bức tranh đẹp? 
-> Cô dặn dò trẻ cố gắng di màu đều tay, không di màu ra ngoài, tô những màu tươi sáng để bức tranh trông được đẹp mắt.
-> Dặn dò trẻ sử dụng sáp màu gọn gàng, sạch sẽ.
 * Góc thiên nhiên
3. Kết thúc
-  Cô nhận xét từng góc chơi, cho trẻ tập trung lại góc phân vai.
-  Giúp trẻ giới thiệu và trò chuyện về trò chơi ở góc phân vai
-  Cho trẻ về góc chơi của mình thu dọn đồ chơi. Cô nhắc nhở trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định.
	
- Trẻ hát.


- Chủ đề " Bản thân ạ".
- Trẻ kể tên các góc

- Vui chơi đoàn kết


- 1-2 Trẻ trả lời
- 1-2 trẻ trả lời
- Nấu ăn a.
- Trẻ trả lời

- Lắng nghe 


- 1-2 trẻ trả lời.

- 1-2 trẻ trả lời


- 1-2 trẻ trả lời




- Trẻ đứng quanh góc phân vai
-1 trẻ chơi ở góc phân vai giới thiệu về góc chơi này
- Trẻ về các góc chơi, thu dọn đồ chơi gọn gàng.




	
	Tuần 3
Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bác sỹ, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Xây khu vui chơi của bé.
Góc tạo hình: Tô mầu, cắt dán, nặn các nhóm thực phẩm khác nhau
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về nhóm thực phẩm.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.
1. Mục đích:
1.1. Góc phân vai: 
-  Trẻ nắm được vai chơi, thể hiện đúng thái độ, hành động của vai chơi, sự hoạt bát của trẻ trong hoạt động đóng vai theo chủ đề.
- Trẻ hứng thú thể hiện vai chơi của mình và vui chơi đoàn kết.
1.2. Góc xây dựng và lắp ghép: 
- Trẻ nắm được chủ đề chơi: “Xây vui chơi  của bé ”. Biết làm theo yêu cầu của cô: Trẻ biết xếp gạch bao xung quanh  bố chí khuân viên hợp lý tạo thành vườn trương mầm non đẹp
- Rèn luyện, phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay. Khiếu thẩm mĩ khi bố trí,  sắp xếp đồ chơi để đạt được yêu cầu của cô. 
- Trẻ hợp tác với nhau trong khi chơi.
1.3. Góc tạo hình:
  - Trẻ biết được nhiệm vụ của mình: “Tô mầu, cắt dán, nặn các nhóm thục phẩm với nhau ”
- Sử dụng màu linh hoạt, sáng tạo trong khi tô. Tạo ra những sản phẩm tạo hình đơn giản và đẹp mắt.
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay, rèn luyện khả năng sử dụng bút để di màu của trẻ.
- Trẻ cố gắng tô màu gọn gàng, cố gắng tô sao cho màu không bị lem ra ngoài. Gìn giữ sản phẩm của mình.
1.4. Góc sách, truyện: 
- Trẻ hứng thú xem tranh, biết gọi tên các tranh, đặt tên cho các tranh trẻ đang quan sát.
- Rèn luyện khả năng tư duy trực quan hình tượng ở trẻ, khả năng quan sát và ghi nhớ của trẻ.
- Trẻ gìn giữ tranh ảnh, không tranh giành nhau khi xem.
1.5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
2. Chuẩn bị:
- Góc phân vai:  Đồ chơi các loại liên quan đến chủ đề phục vụ cho việc dạy học.
- Góc xây dựng và lắp ghép: gạch, cây các loại, đồ chơi vật liệu xây dựng. Bộ đồ dùng lắp ghép.
- Góc tạo hình: giấy A4, bút màu
- Góc sách, truyện: Xem tranh ảnh về trường mầm non : Tranh ảnh về nhóm thực phẩm.
- Góc thiên nhiên: Bộ dụng cụ chăm sóc cây.
3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Cho trẻ hát bài “Đi chơi”
-  Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, góc chơi:
2. Nội dung.
2.1. Hoạt động 1: Thỏa thuận vai chơi.
+ Giờ chơi đến rồi, các con sẽ được chơi góc chơi mình thích, vậy các con cho cô biết tuần này chúng ta chơi theo chủ đề gì?
+ Với chủ đề: “ Bản thân” có những góc chơi nào?
- Khi chơi ở các góc các con phải cư xử thế nào?
-> Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi
2.2 Hoạt động 2. Quá trình chơi.
-  Quan sát trẻ chơi, nhắc nhở, động viên trẻ.
-  Cô cùng chơi để trẻ có thêm hứng thú thể hiện đến cùng nhiệm vụ của vai chơi.
* Góc phân vai:
- Các con đang chơi trò gì vậy?
- Ai đóng vai bác sỹ? bác sỹ phải làm gì?
+ Bác sỹ phải khám bệnh và kê đơn thuốc cho bệnh nhân.
- Con đang làm gì vậy?
* G * Góc xây dựng và lắp ghép:
-  Các con đang xây gì vậy? 
- Để xây được công viên  con phải làm gì?
- Các con đã có đủ nguyên vật liệu phục vụ cho công việc của mình chưa? Nếu có ít loại vật liệu  quá, các con hãy sang cửa hàng để mua thêm các loại khác nhau  về để tạo thành công viên nhé  cho đẹp nhé!
-> Cô dặn dò trẻ đoàn kết khi chơi, không tranh giành đồ chơi của nhau, không ném đồ chơi, không đá, dẫm vào đồ chơi.
* Góc sách, truyện:
- Các con đang làm gì vậy? Chúng mình đã xem được những bức tranh gì rồi?
- Trong tranh có hình gì? ....
- Bạn nào đang chơi "kể chuyện theo tranh"? Có những nhân vật nào ? Các con phải sắp xếp câu chuyện cho hợp lý nhé.
-> Cô dặn dò trẻ lật dở tranh nhẹ nhàng, không gấp tranh, không xé tranh.
* Góc tạo hình:
- Các con đang làm gì vậy? Chúng mình đã tô được những tranh gì rồi?
- Con thích tô tranh nào? 
- Khi tô các con phải ngồi thế nào? Cầm bút thế nào? 
Tô thế nào để được bức tranh đẹp? 
-> Cô dặn dò trẻ cố gắng di màu đều tay, không di màu ra ngoài, tô những màu tươi sáng để bức tranh trông được đẹp mắt.
-> Dặn dò trẻ sử dụng sáp màu gọn gàng, sạch sẽ.
 * Góc thiên nhiên: Cô và trẻ hát bài “ Em yêu cây xanh” Cho trẻ quan sát, nhận xét các loại cây xanh nhờ đâu mà cây xanh tốt…Trẻ cầm bình tưới để tưới nước cho cây, nhặt lá sâu, vun đất…Cô qs trẻ làm, nhận xét giáo dục trẻ.
Cô cho một nhóm trẻ ngồi cùng nhau xem tranh, kể chuyện theo nội dung 
3. Kết thúc
-  Cô nhận xét từng góc chơi, cho trẻ tập trung lại góc phân vai.
-  Giúp trẻ giới thiệu và trò chuyện về trò chơi ở góc phân vai.
-  Cho trẻ về góc chơi của mình thu dọn đồ chơi. Cô nhắc nhở trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định.
	
- Trẻ hát.

- Chủ đề " Bản thân ạ".
- Trẻ kể tên các góc
- Vui chơi đoàn kết




- 1-2 Trẻ trả lời
- 1-2 trẻ trả lời
- Lắng nghe.
- Bán hàng a.

- Trẻ trả lời
- Lắng nghe 


- 1-2 trẻ trả lời.



- 1-2 trẻ trả lời.

- 1-2 trẻ trả lời.


- Trẻ thực hiện


- Trẻ đứng quanh góc phân vai
- 1 trẻ chơi ở góc phân vai giới thiệu về góc chơi này

- Trẻ về các góc chơi, thu dọn đồ chơi gọn gàng.




	Hoạt động thay thế
	
	Thứ 3 (T1): Chăm sóc vườn rau
Thứ 3 (T2): Trải nghiệm pha nước chanh
Thứ 3(T3): Giao lưu các bạn khối 5 tuổi
	Thứ 5: Trải nghiệm khu cát nước.

	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Chơi trò chơi: “Tung bóng”
- Chơi tự do với những đồ chơi trong lớp.
	- Bé vui Trung thu, múa hát, múa Lân và phá cỗ Trung Thu
	 - Truyện tay phải tay trái
- Chơi tự do
- Vệ sinh trả trẻ


	
	3
	- Sách bé với an toàn giao thông
- Chơi tự do
- Vệ sinh trả trẻ

	- Dạy trẻ các kỹ năng gấp quần áo
	- Sách bé với toán
- Chơi tự do
- Vệ sinh trả trẻ


	
	4
	- Bé với 5 điều Bác Hồ dạy
“Câu chuyện quả táo của Bác Hồ”
- Chơi tự do
	- Hướng dẫn trò chơi mới 
“ Đếm các bộ phận cơ thể”
- Lao động kê bàn ghế
	Dạy trẻ kỹ năng 
“Không đi theo và nhận quà từ người lạ”

	
	5
	 Tìm hiểu về đầu Lân


	- Hướng dẫn TC “Vượt chướng ngại vật”
- Chơi tự do ở các góc.
	Trò chơi: “Bắt chước tạo dáng”
- Chơi tự do ở các góc

	
	6
	Làm đầu Lân
- Nêu gương cuối tuần-Bình bầu bé ngoan, động viên trẻ.

	- Làm vở “Giúp bé phát triển tình cảm kỹ năng xã hội”
- Liên hoan văn nghệ múa hát tập thể.
- Nêu gương cuối tuần-Bình bầu bé ngoan, động viên trẻ.
	- Liên hoan văn nghệ múa hát tập thể.
- Nêu gương cuối tuần-Bình bầu bé ngoan, động viên trẻ.




















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 
CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
Nhánh: Tôi là ai?
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/9/2025 đến ngày 03/10/2025)

Thứ 2,  ngày 29 tháng 9 năm 2025
	[bookmark: _Hlk207265250]Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy đinh.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.
- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.
* Thứ 2 cô cho trẻ chào cờ đầu tuần, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
- Trẻ đứng thành 4 hàng ngang tâp BTPTC theo cô:
+ Hô hấp: Gà gáy.
+ Động tác tay: Hai tay đa lên cao.
+ Động tác bụng: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên.
+ Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
+ Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng.

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	                   Hoạt động phát triển vận động 
                    VĐCB: Bật xa 55 cm.
NDKH: TCVĐ “Chuyền bóng qua đầu”
NDTH: ÂN “Mời bạn ăn, đoàn tàu nhỏ xíu 
	1. Kiến thức:   
 -Trẻ biết tên vận động “ Bật xa 55cm”. Tên trò chơi “Chuyền bóng qua đầu”.
- Biết biết thực hiện vận động đúng kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của cô.
- Quyền được chấp nhận đặc điểm bên ngoài của bản thân.
- Trẻ có quyền được phát triển tham gia vào các hoạt động trong giờ.
2. Kĩ năng:  
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, tập trung.
- Phát triển cơ chân và rèn luyện sức khoẻ và sự rắn chắc của đôi chân cho trẻ.
- Biết chơi trò chơi “Chuyền bóng qua đầu”.
- Phát triển cơ chân cho trẻ.
3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ yêu quý người thân trong gia đình.
- Giáo dục trẻ tính tự tin, kiên trì và có ý thức kỉ luật trong giờ học, thích thú tham gia hoạt động.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn trong giờ học.

	- ĐD của cô:  
 - Xắc xô, vạch chuẩn, 10-15 quả bóng.
- Nhạc các bài hát.
- ĐD của trẻ: Trang phục gọn gàng

	1. Ôn định tổ chức, gây hứng thú
- Xin chào mừng các bé đến với hội thi “Bé khoẻ, bé ngoan” ngày hôm nay.
- Đến với hội thi ngày hôm  nay gồm hai đội  đó là đội số 1 và đội số 2.
- Trước khi vào chương trình chúng ta cùng tham gia trò chơi “Hãy làm theo tôi”.
- Để tham gia hội  thi “ Bé khoẻ, bé ngoan”  tốt chúng mình phải như thế nào?
- Các đội  đã sẵn sàng  tham dự hội thi chưa ?
- Và chúng mình cùng khởi động.
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Khởi động
- Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân: đi thường, đi bằng gót chân, đi  thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi mé bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh, về  đội hình  4 hàng dọc.
 2.2. Hoạt động 2: Trọng động
* BTPTC
- Xin chào mừng các đội  đến với phần thi đầu tiên của hội thi đó là phần thi “Đồng diễn”, các đội  chú ý tập theo cô, đội  nào tập đúng và đẹp sẽ dành chiến thắng.
- Cô cho trẻ tập theo nhạc bài hát “Mời bạn ăn ” với các động tác: tay, bụng, chân, bật.
+ Động tác tay: 2 tay giang  ngang  đưa về phía trước. (2l×8N)
+ Động tác bụng: 2 tay đưa lên cao cúi gập người xuống. (2l×8N)
+ Động tác chân: 2 tay chống hông kiễng chân , khụy gối. (4L×8N)
+ Động tác bật : bật tiến về phía trước. (2l×8N)
*VĐCB: Bật xa 55 cm
- Phần  thi thứ hai của các đội trong hội thi  đó là phần thi “ Khỏe khoẻ” trong phần thi các  đội phải thực hiện một vận động  “Bật xa 55 cm”.
- Ban tổ chức sẽ giành thời gian là 1 phút cho các đội sẽ thảo luận và cùng tìm ra cách để vượt qua thử thách của chương trình.
- Cho đại diện 2 đội lên thực hiện cách vượt qua thử thách.
- Cô cho trẻ các đội đặt câu hỏi cho nhau.
- Để làm tốt phần thi này xin mời các đội chú ý lên xem cô thực hiện.
- Cô làm mẫu lần 1: không phân tích.
- Cô hỏi trẻ tên vận động ?
- Để các đội làm tốt phần thi này xin mời các đội  xem cô thực hiện lại 1 lần nữa.
- Cô làm mẫu lần 2: phân tích kỹ động tác.
“Từ đầu hàng cô đi ra trước vạch xuất phát. Tư thế chuẩn bị: 2 chân cô đứng  trước vạch chuẩn, tay cô  đưa ra phía trước khi bắt đầu thì 2 tay đưa ra sau đồng thời kiễng 2 chân và nhún chân dùng lực của cơ thể bật qua rãnh nước  và tiếp đất bằng mũi bàn chân và đưa 2 tay ra phía trước để giữ  thăng bằng cho cơ thể  sau đó cô đi về cuối hàng”.
- Cô hỏi trẻ tên bài tập?
- Cô gọi 2 trẻ khá lên tập mẫu cho cả lớp xem, cô cho cả lớp nhận xét, cô nhận xét và sửa sai cho trẻ.
*Bây giờ xin mời các đội tham gia nhé
- Cô cho trẻ lần lượt lên tập thực hiện xong về cuối hàng.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Lần 2: Cô cho trẻ  bật  nâng cao độ xa tùy vào khả năng của trẻ.
- Cô hỏi trẻ tên bài tập?
* TCVĐ : “Chuyền bóng qua đầu”
- Xin chào mừng đến phần thi thứ ba đó là phần thi “Tài năng”
-Trong phần thi này các gia đình được chơi 1 trò chơi  đó là trò chơi ”Chuyền bóng qua đầu”
- Phần thi  có cách chơi như sau. Khi có hiệu lệnh “Chuyền bóng” và cũng là lúc bài hát được bắt đầu, bạn  đứng đầu hàng lên cầm bóng và chuyền bóng qua đầu cho bạn đứng sau, bạn đứng sau đón bóng bằng  tay  trên tay dưới  làm sao hai tay không  chậm vào tay bạn đằng trước, cứ như thế cho đến  bạn cuối hàng. Bạn cuối hàng cầm bóng lên  để vào rổ của đội mình và cứ như vậy khi bài hát kết thúc đội nào chuyền được nhiều bóng đội đó sẽ giành chiến thắng.
- Luật chơi: Nếu  đội  làm rơi bóng và  ôm bóng sẽ không được tính quả bóng đó và phải chuyền lại từ đầu .
- Cô cho các gia đình chơi 2-3 lần. Sau mỗi lần chơi, cô nhận  xét và động viên trẻ
2.3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh
-  Cô nhận xét và tuyên dương trẻ, cô cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp theo nhạc bài hát  “Chim mẹ chim  con”
	
- Trẻ vỗ tay
 



 - Chúng mình phải khỏe mạnh ạ.
 - Sẵn sàng ạ
 
 

-Trẻ đi vòng tròn kết hợp với các kiểu chân, sau đó trẻ về 2 hàng dọc và chuyển đội hình 4 hàng dọc
 
 
 
-Trẻ tập BTPTC  với các động tác:tay ,chân , bụng , bật
 -  2 lần 8 nhịp 

- 2 lần 8 nhịp
- 4 lần 8 nhịp

- 2 lần 8 nhịp

 
- Trẻ lắng nghe
 
 -Trẻ quan sát cô tập mẫu
- Bật xa 55cm
- Vâng ạ 






 - Trẻ quan sát cô tập mẫu



-Trẻ nói tên bài tập cô làm mẫu
- 2 trẻ khá lên tập mẫu cho cả lớp xem

- Lần lượt các trẻ lên tập
- Các  đội thi đua nhau
 
- Bật xa 55cm 
 
 




-Trẻ lắng nghe cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi.




-Trẻ lắng nghe cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi.




-Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp.

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ: Quan sát thời tiết  TCVĐ:  Cáo ơi ngủ à
TCDG: Oẳn tù tì
Chơi tự do: Xếp hình, vẽ phấn, bập bênh, tung bóng

	- Kiến thức: Trẻ quan sát và nói được đặc điểm của thời tiết ngày hôm đó.
- Kĩ năng: Trẻ có kỹ năng quan sát và ghi nhớ để trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc 
- Thái độ: Trẻ có ý thức học tập tốt, biết bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi.

	- ĐD của cô:  Địa điểm quan sát thuận lợi, góc chơi, mũ cáo, hình khối, phấn, bóng.
- ĐD của trẻ: Trang phục gọn gàng

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
  - Cô điểm danh trẻ, cho trẻ hát bài “ Trời nắng trời mưa”
2. Nội dung
2.1 Hoạt động 1. Quan sát thời tiết 
- Quan sát “ Thời tiết” Cô cùng trẻ ra địa điểm quan sát quan sát kỹ xem thời tiết ngày hôm nay ntn?
- Các con thấy bầu trời hôm nay ntn?
-  Trời mưa hay nắng?
- Khi trời nắng các con phải làm gì?
- Bầu trời khi nắng như thế nào?
- Các con cảm nhận gì về thời tiết nắng nóng?...
- Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ giữ gìn sức khoẻ của mình.
2.2 Hoạt động 2. TCVĐ “Cáo ơi ngủ à'” 
- Cách chơi: 1 trẻ làm cáo các trẻ còn lại làm thỏ, khi các ngủ các bạn thỏ đi kiếm ăn, khi cáo tỉnh dạy sẽ đuổi bắt các bạn thỏ, bạn thỏ nào bị bắt sẽ bị cáo nhốt vào truồng.
- Cho trẻ chơi 3-4 lần
+ TCDG: Oản tù tì
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3 Hoạt động 3. Chơi tự do: Xếp hình, vẽ phấn, bập bênh, tung bóng
vòng,bóng… Cô tổ chức cho trẻ chơi và bao quát trẻ.
3. Kết luận. Cô cho trẻ cất đồ chơi chuyển hoạt động.
	
- Trẻ hát.


- Trẻ quan sát kỹ.
- 1-2 trẻ nêu.
- Trẻ trả lời.
- Đội mũ nón khi ra đường ạ.
- 1-2 trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ vui chơi.

- Trẻ vui chơi.

	Chơi HĐ các Góc
	Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Khu vui chơi của bé.
Góc tạo hình: Vẽ khuôn mặt bé, vẽ và tô màu bạn trai, bạn gái.
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, xếp các chữ cái đã học bằng các nguyên vật liệu khác nhau, đồ, tô màu chữ cái đã học, tạo nhóm có số lượng cho sẵn.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh: Lau lá cây, tưới cây,…

	HĐ chiều
 Chơi trò chơi:" Tung bóng"

	- Kiến thức: - Trẻ biết chơi túng bóng theo yêu cầu của cô.
- Kĩ năng: - Phát triến cơ bắp, rèn luyện sự khéo léo.
- Thái độ: - Giáo dục trẻ đoàn kết khi chơi.

	- ĐD của cô: Bóng, sân chơi.
 - ĐD của trẻ:
	- Luật chơi: Tung, bắt bóng bằng 2 tay. Ai bị rơi 2 lần ra ngoài một lần chơi
- Cách chơi: 5-7 trẻ một nhóm chơi, mỗi nhóm 1 quả bóng, mỗi nhóm đững thành vòng tròn, một trẻ cầm bóng tung cho bạn. Bạn bắt xong lại tung cho bạn khác đối diện với mình, yêu cầu phải bắt bóng không làm rơi bóng, nếu ai để rơi bóng 2 lần phải ra ngoài . Cô cho trẻ chơi và động viên trẻ chơi hứng thú.
- Cho trẻ chơi 3-4 lần cô nhận xét giáo dục trẻ.
	
-Trẻ lắng nghe


-Trẻ thực hành

	Nhật ký
	- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
-Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………




Thứ 3,  ngày 30 tháng 9 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy đinh.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.
- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.
* Thứ 2 cô cho trẻ chào cờ đầu tuần, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
- Trẻ đứng thành 4 hàng ngang tâp BTPTC theo cô:
+ Hô hấp: Gà gáy.
+ Động tác tay: Hai tay đa lên cao.
+ Động tác bụng: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên.
+ Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
+ Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng.

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	                   Hoạt động khám phá khoa học
Tìm hiểu về bản thân bé (STEAM)
NDTH: ÂN: Bài hát “Cái mũi”

	1. Khoa học:   
 - Biết nói được một số thông tin quan trọng về bản thân (họ tên, tuổi, ngày sinh nhật, dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích, khả năng hoạt động).
- Biết ứng sử phù hợp với giới tính của bản thân, nói được khả năng và sở thích của bản thân.
- Trẻ có quyền được phát triển bản thân.
2. Công nghệ:Trẻ biết sử dụng kéo, bút, keo dán, tranh ảnh, búp bê.
 3. Kỹ thuật: 
- Trẻ biết vẽ  nội dung vào bảng ghi chép theo các bước.
- Biết ứng xử với bạn bè và người lớn, phù hợp với giới tính của mình.
- Có thể phân biệt một số đặc điểm giống nhau và khác nhau của bản thân so với bạn.
4. Toán
- Trẻ biết đếm được các bạn trong nhóm của mình.
5. Thái độ:  
-Trẻ yêu quý các bạn và tự hào về bản thân mình, trẻ biết ăn mặc phù hợp với giới tính.

	- ĐD của cô:  
 - Tranh ảnh vẽ, video về bạn trai, bạn gái. Một số đồ chơi: Ô tô, máy bay, búp bê, váy, áo...
- ĐD của trẻ: Trang phục gọn gàng

	E1: Thu hút.
- Cô cho trẻ hát bài hát: Cái mũi
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề -> dẫn dắt vào bài. 
E2: Khám phá
- Cho trẻ về các nhóm xem hình ảnh qua tranh và trên video bạn trai – gái và trò chuyện, khám phá
- Cho trẻ nhận biết các đặc điểm của  bạn gái qua tranh và búp bê ghi vào bản ghi chép.
Cô có thể hỏi trẻ những câu hỏi:
    + Các bạn gái thường mặc gì, thích chơi đồ chơi gì, tóc các bạn như thế nào?
    + Sở thích của các bạn gái là gì?...
- Cho trẻ nhận biết về bạn trai qua các đồ chơi như: oto, máy bay, người nhện.... , sở thích của các bạn, trang phục của các bạn và ghi vào bảng ghi chép.
E3: Giải thích:
- Cho trẻ lên chia sẻ những gì mình tìm hiểu
* Trò chuyện về bản thân trẻ, về các bạn trong lớp.
- Cho trẻ tự giới thiệu về bản thân mình:
+ Con tên là gì? Họ tên đầy đủ của con là gì? Con học lớp nào?
+ Con là con trai hay con gái?
+ Ngày sinh nhật của con là ngày tháng năm nào?
+ Nhóm con có mấy bạn trai và mấy bạn gái.
+Các bạn gái thường thích mặc váy.
+ Các bạn trai hay mặc quần áo có hình siêu nhân mạnh mẽ
+ Sở thích của con là gì?...Cô gợi ý thêm cho trẻ trả lời. Hỏi 4 – 5 trẻ.
- Cho trẻ nhận xét, thảo luận, trao đổi ý kiến cùng với các bạn.
E4: Củng cố mở rộng.
- Cô cho trẻ chơi trò chơi.
+ TC1: “Đoán xem bạn đó là ai?”
- Cô nói đặc điểm của 1 bạn bất kỳ trong lớp, sau đó cho các trẻ khác đoán bạn đó là ai?
- Tổ chức cho trẻ chơi 4 – 5 lần.
+ TC2: Tìm bạn thân.
- Trẻ vừa đi vừa hát, khi nghe hiệu lệnh “Tìm bạn”2 các con phải nghe cô tìm mấy bạn và là bạn nam hay nữ để tìm cho đúng yêu cầu.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi nhiều lần, và bao quát động viên trẻ.
- Cô nhận xét tuyên dương.
E5: Đánh giá.
- Cô nhận xét giờ học và tuyên dương.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô.
 
 
- Trẻ quan sát và ghi ra nhận xét của mình.
 

- Trẻ nói lên suy nghĩ của mình.


 - Trẻ nói lên suy nghĩ của mình.
 
 


 - Trẻ nói về bản thân mình
- Trẻ trả lời
 - Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời.


- Trẻ lắng nghe





- Trẻ chơi
 



 - Trẻ lắng nghe
 - Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

	- HĐCCĐ: Thí nghiệm giấy không bị ướt khi tô sáp.
-TDG: Rồng rắn lên mây
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do: Trẻ chơi với lá cây, phấn vẽ, vòng, bóng 
	- Kiến thức: - Trẻ quan sát và nhận xét được vì sao giấy không thấm nước khi tô sáp màu.
- Kĩ năng:  Trẻ có kỹ năng quan sát và ghi nhớ để trả lời các câu hỏi của cô.
- Thái độ: 
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, giáo dục trẻ bảo vệ nguồn nước.

	- ĐD của cô:  Giấy, nước, sáp màu, 7-8 vòng thể dục góc chơi. 
- ĐD của trẻ: Giấy, nước, sáp màu.
	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cô và trẻ hát bài “Cho tôi đi làm mưa với” đàm thoại với trẻ.
2. Nội dung.
2.1 Hoạt động 1. Quan sát: Thí nghiệm ''Giấy không bị thấm nước khi tô sáp màu"
- Cô đưa tờ giấy cho trẻ quan sát và hỏi:
+ Nếu nhúng giấy vào nước thì điều gì sẽ xảy ra?
+ Muốn giấy không bị ngấm nước thì chúng mình sẽ làm cách gì?
- Thí nghiệm: Thực hiện tô màu kín lên giấy trắng.
- Sau đó bạn đổ nước vào giấy sẽ không thấy giấy bị thấm nước hay bị ướt.
Giải thích:Vì sáp màu có dầu nên sẽ không bị ướt.
- Từ thí nghiệm này mà trẻ em có thể rút ra được nhiều bài học hơn. Chẳng hạn khi đi dưới trời mưa, nếu không có áo mưa, trẻ có thể tư duy đến cách này. 
- Biết được ứng dụng làm ô, mũ đội đầu.
2.2 Hoạt động 2. TCDG: Trò chơi “ Rồng rắn lên mây”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cho trẻ chơi 3-4 lần
+ Trò chơi vận động: Ai nhanh hơn
- Cho trẻ chơi 3-4 lần
- Cô nhận xét tuyên dương giáo dục trẻ.
2.3 Hoạt động 3.Chơi tự do: Trẻ chơi vớí lá cây, phấn vẽ, vòng, bóng
- Cô bao quát trẻ chơi
3. Kết thúc. Cô chuyển hoạt động.
	
- Trẻ hát.




- Trẻ quan sát

- Trẻ nhận xét.
- 1-2 trẻ nêu.
-
- Trẻ lắng nghe.



- Trẻ lắng nghe






- Trẻ chơi.

- Trẻ chơi.
- Trẻ chơi.

- Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết

	Chơi HĐ các Góc
	Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Khu vui chơi của bé.
Góc tạo hình: Vẽ khuôn mặt bé, vẽ và tô màu bạn trai, bạn gái.
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, xếp các chữ cái đã học bằng các nguyên vật liệu khác nhau, đồ, tô màu chữ cái đã học, tạo nhóm có số lượng cho sẵn.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh: Lau lá cây, tưới cây,…

	HĐ chiều
1. Sử dụng vở ATGT





2. Chơi theo ý thích
	- Kiến thức: - Trẻ biết sử dụng sách theo hướng dẫn của cô.
- Kĩ năng: - Trẻ có kỹ năng sử dụng vở.

- Thái độ: - Trẻ biết giữ gìn sách vở sạch đẹp. 
	- ĐD của cô: - Mối trẻ một cuốn sách bút trì, sáp màu.
- Bàn ghế, vị trí lớp học. 
- ĐD của trẻ: Trang phục gọn gàng.

	- Cho trẻ ổn định vị trí.
- Cô hướng dẫn trẻ cách sử dụng vở.
- Trẻ thực hiện theo sự hướng dẫn của cô.
- Cô nhận xét khen ngợi trẻ 

	
-Trẻ lắng nghe


-Trẻ thực hành

	Nhật ký
	- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
-Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………




NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG
Giáo án ký duyệt từ ngày………….đến ngày…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phó Hiệu trưởng




Nguyễn Thị Hồng Vân 

Thứ 4,  ngày 01 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy đinh.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.
- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.
* Thứ 2 cô cho trẻ chào cờ đầu tuần, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
- Trẻ đứng thành 4 hàng ngang tâp BTPTC theo cô:
+ Hô hấp: Gà gáy.
+ Động tác tay: Hai tay đa lên cao.
+ Động tác bụng: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên.
+ Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
+ Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng.

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Hoạt động làm quen với toán
Xác định phía trước, phía sau của đối tượng khác

	1. Kiến thức:   
 - Trẻ xác định phía trước, phía sau của bản thân mình, phía trước, phía sau của đối tượng khác, có sự định hướng.
- Trẻ có quyền được bảo vệ bản thân.
2. Kĩ năng:  
- Rèn kỹ năng quan sát, khả năng định hướng trong không gian, khả năng phân biệt, xác định phía trước, phía sau của đối tượng khác.
- Rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéi léo khi than gia các hoạt động của tiết học.
3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các bộ phận cơ thể
- Trẻ có quyền được bảo vệ. 

	- ĐD của cô:  
+  Một số mô hình đồ chơi: ô tô, con vật, búp bê.
+  Thẻ hình có tình huống sắp xếp theo hàng dọc, hàng ngang (ví dụ: ba bạn nhỏ xếp hàng).
- ĐD của trẻ: 
+ Một số đồ chơi cá nhân (ghế nhỏ, mũ, vòng, hình ảnh).
+ Nhạc vui nhộn cho trò chơi.

	1. Ổn định tổ chức
- Cô mở nhạc, cho trẻ cùng chơi trò “Đoàn tàu tí hon”: trẻ nối đuôi nhau làm đoàn tàu, đi quanh lớp.
+ “Các con đang nối đuôi nhau làm đoàn tàu, con thử nhìn xem bạn nào đi phía trước mình?”
+  “Vậy con thấy có bạn nào đi phía sau mình không?”
+ “Nếu cô đổi chỗ cho con lên đầu tàu thì con đứng ở đâu?”
→ Dẫn dắt: Hôm nay các con cùng cô học cách xác định phía trước – phía sau nhé.
2. Nội dung
 2.1 HĐ 1: Ôn phía trước, phía sau của bản thân trẻ.
+ “Các con đang nối đuôi nhau làm đoàn tàu, con thử nhìn xem bạn nào đi phía trước mình?”
+  “Vậy con thấy có bạn nào đi phía sau mình không?”
+ “Nếu cô đổi chỗ cho con lên đầu tàu thì con đứng ở đâu?”
→ Dẫn dắt: Hôm nay các con cùng cô học cách xác định phía trước – phía sau của đối tượng khác nhé.
2.2 HĐ2: Dạy trẻ xác định phía trước, phía sau của đối tượng khác.
* Khám phá – Trải nghiệm với trẻ
- Cô mời 2 bạn đứng thành hàng dọc.
- Hỏi: 
+“Bạn nào đứng phía trước?” 
+ “Bạn nào đứng phía sau?”
- Cô mời thêm 1 bạn nữa vào cuối hàng.
- Hỏi: 
+“Ai đứng phía trước tất cả?” 
+ “Ai đứng phía sau tất cả?”
+“Bạn ở giữa đứng như thế nào so với 2 bạn kia?”
- Cho trẻ thay phiên nhau lên xếp hàng → lớp nhận xét.
* Thực hành qua đồ vật – hình ảnh
- Cô đặt ô tô và con gấu:
“Ô tô ở phía nào của gấu?”
“Con gấu ở phía nào của ô tô?”
- Tranh 3 bạn nhỏ xếp hàng:
“Bạn áo xanh đứng ở đâu so với bạn áo đỏ?”
“Ai đứng phía sau bạn áo vàng?”
- Mời trẻ lên chỉ và nói to trước lớp.
2.3 HĐ 3: TC củng cố.
* Trò chơi 1: Ai nhanh hơn
Cô nêu tình huống:
“Bạn Hưng đứng phía trước bạn Mai. Bạn Mai đứng phía trước bạn Lan. Vậy bạn Lan đứng ở đâu?”
“Ai là người đứng phía sau cùng?”
Các nhóm thảo luận nhanh và giơ thẻ trả lời.
* Trò chơi 2: Vượt chướng ngại vật
Cô bày vòng, ghế trên đường đi.
Trẻ đi theo hiệu lệnh nhạc → khi dừng lại cô hỏi:
“Con đang đứng ở đâu so với cái ghế này?”
“Cái vòng ở phía nào so với con?”
Trẻ vừa chơi vừa xác định vị trí.
3. Kết thúc
- Cho trẻ hát mời bạn ăn chuyển hoạt động.
	
- Trẻ vừa đi vừa hát



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe






- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ xếp


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời



- Trẻ chơi






- Trẻ chơi




- Trẻ hát

	 Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
 Trò chơi vận động: Chuyền bóng qua đầu, qua chân
Trò chơi dân gian: Kéo co
 Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, vòng, lá cây…

	- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, ích lợi và nói được một vài đặc điểm nổi bật, rõ nét của hoa giấy về: mầu sắc, hình dạng, cấu tạo, mùi hương....
- Nhớ luật chơi và chơi đúng luật.
- Kĩ năng: Rèn sự tư duy ghi nhớ, óc sáng tạo ở trẻ.
- Thái độ: 
Biết giữ gìn cơ thể sạch sẽ. Trẻ chơi vui, đoàn kết.

	- ĐD của cô:  - Địa điểm quan sát thuận lợi, xích đu, nhà chòi, vòng, phấn, bóng, dây thừng, câu đố về các giác quan phấn vẽ, vòng phấn, bóng,...
- ĐD của trẻ: Trang phục gọn gàng

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô cùng trẻ ra sân và trò chuyện dẫn dắt vào bài.
2. Nội dung: 
 2.1.Hoạt động 1: Quan sát hoa giấy
- Cô đọc câu đố về hoa giấy cho trẻ nghe
- Cô cho trẻ quan sát hoa giấy và hỏi trẻ:
+ Đây là hoa gì? 
+ Con có nhận xét gì về hoa giấy?
+ Cánh hoa giấy như thế nào? 
+ Hoa giấy có những màu gì?
+ Mùi hương của hoa giấy có thơm không?
+ Hoa giấy được dùng để làm gì?....
-> Giáo dục trẻ phải biết cách chăm sóc và bảo vệ hoa.
2.2 Hoạt động 2: TCVĐ: Chuyền bóng
- Chia trẻ thành hai nhóm bằng nhau, xếp thành hai hàng dọc. Khi có hiệu lệnh của cô thì bạn đầu hàng sẽ chuyền bóng qua đầu cho bạn phía sau, cứ như thế bạn cho tới bạn cuối hàng đón được bóng thì cả đội sẽ quay hàng ra phía sau và chuyền bóng qua chân. Chuyền đến người cuối cùng của hàng nhanh chân mang cho cô.
- Đội nào đưa bóng nhanh nhất về cho cô thì đội đó sẽ chiến thắng.
- Cô cho trẻ chơi
+ Trò chơi dân gian: Kéo co
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3.Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô bao quát, gợi ý, hướng dẫn trẻ chơi.
3. Kết thúc: Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ chuyển hoạt động.
	
- Trẻ ra sân cùng cô



- Trẻ giải đố
- Trẻ lắng nghe

- Hoa giấy
- 1-2 trẻ đưa nhận xét 

- Màu hồng, tím, trắng...
- Trẻ nhận xét.
- Để trang trí….




- Trẻ lắng nghe cô phổ biến cách chơi luật chơi



- Trẻ chơi
- Trẻ chơi




- Trẻ chơi

	Chơi HĐ các Góc
	Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Khu vui chơi của bé.
Góc tạo hình: Vẽ khuôn mặt bé, vẽ và tô màu bạn trai, bạn gái.
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, xếp các chữ cái đã học bằng các nguyên vật liệu khác nhau, đồ, tô màu chữ cái đã học, tạo nhóm có số lượng cho sẵn.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh: Lau lá cây, tưới cây,…
- Bổ sung đồ chơi các góc
- Góc sách, truyện: làm album ảnh về các bạn trong lớp
+ Chuẩn bị:
- Đồ dùng của trẻ
- Góc học tập- Sách: các loại tranh ảnh bé trai, bé gái...

	HĐ chiều
 1. Bé với 5 điều Bác Hồ dạy
Truyện : Quả táo của Bác Hồ cho em

	- Kiến thức: - Trẻ biết được một số thông tin về hoạt động của Bác tại phát và tình cảm của Bác đối với mọi ngời, đặc biệt đối với cháu nhỏ.
- Kĩ năng: Rèn luyện cho trẻ kỹ năng nghe, trả lời câu hỏi mạch lạc và kể lại truyện một cách diễn cảm.
- Thái độ:  Giáo dục trẻ lòng kính yêu Bác Hồ, biết quan tâm đến mọi ngời,tự tin, mạnh dạn.

	- ĐD của cô: Bài hát, nhạc “Nhớ ơn Bác”. Tranh ảnh về Bác Hồ.
 - ĐD của trẻ:
	- Cô cùng trẻ xem tranh, băng hình về Bác Hồ.
- Trò chuyện cùng trẻ.
- Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện 2 – 3 lần.
- Cô vừa kể chuyện gì? Trong chuyện có những nhân vật nào?
- Bác với danh nghĩa là gì? Bác đi sang đâu?
- Ai đã tiếp đãi Bác? Trước khi ra về bác đã lấy gì? Bác đã cho ai?...
- Giáo dục trẻ; Bác Hồ dành rất nhiều tình yêu cho các cháu thiếu niên nhi đồng vì vậy các con phải luôn chăm ngoan, học giỏi…
 - Cô cùng trẻ hát và vận động theo nhạc bài “Nhớ ơn Bác”
	-Trẻ lắng nghe



-Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

	Nhật ký
	- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
-Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………




Thứ 5,  ngày 02 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy đinh.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.
- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.
* Thứ 2 cô cho trẻ chào cờ đầu tuần, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
- Trẻ đứng thành 4 hàng ngang tâp BTPTC theo cô:
+ Hô hấp: Gà gáy.
+ Động tác tay: Hai tay đa lên cao.
+ Động tác bụng: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên.
+ Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
+ Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng.

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	                   . Hoạt động học: 
Hoạt động làm quen với chữ  cái
Làm quen chữ cái: a, ă, â
NDTH: KPKH: Trò chuyện về một số bộ phận trên cơ thể

	1. Kiến thức:   
 - Dạy trẻ nhận biết, phân biệt, phát âm  chính xác chữ cái a, ă, â. Trẻ tìm đúng chữ a ă â trong từ. 
- Trẻ có quyền được tham gia phát triển bản thân.
2. Kĩ năng:  
- Trẻ so sánh , phân biệt sự giống và khác nhau giữa các chữ cái đó.
3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, yêu quý bạn bè trong lớp.

	- ĐD của cô:  
 - Tranh có chứa chữ cái a ă â.Thể hiện nội dung của chủ điểm.
-  Bộ thẻ chữ cái dùng cho cô và trẻ. Tranh ghép rời bạn trai bạn gái có chữ a ă â.
- ĐD của trẻ:
- Bộ thẻ chữ cái dùng cho cô và trẻ. Tranh ghép rời bạn trai bạn gái có chữ a ă â.

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cho trẻ chơi trò chơi “ Mắt miệng tai”
2. Nội dung .
2.1 Hoạt động 1: Làm quen với chữ cái : a, ă, â
+ Chữ  a: 
- Cô đố các cháu 
     “ Lắng nghe tiếng mẹ tiếng cô 
       Âm thanh tiếng động nhỏ to quanh mình” (là cái gì? )
->Cô giới thiệu cụm từ “ Cái tai” 
- Cô đọc mẫu cụm từ “ Cái tai’ 2 lần.
- Trẻ đọc cụm từ “cái tai” 2 lần
- Cô giới thiêụ trong từ “Cái tai” có nhiều chữ cái. Cô giới thiệu chữ a.
- Nghe cô phát âm (2-3 lần). 
- Cho trẻ phát âm cùng cô.
- Cô lấy bộ thẻ chữ cái và giới thiệu chữ A in hoa và in thường
- Cô nêu cấu tạo chữ a: Gồm 1 nét cong kín và 1 nét  ở bên phải nét cong tròn.
 + Tương tự với chữ ă, â trong các từ “Đôi mắt”, “ Bàn chân”
2.2  Hoạt động 2: So sánh các chữ cái a, ă, â
- Cho trẻ so sánh điểm giống và khác nhau của chữ a, ă, â:
-  Giống nhau: Đều là nét cong tròn khép kín và một nét móc
- Khác nhau: Chữ a không có dấu, chữ ă có dấu mũ ngược, chữ â có dấu mũ xuôi.
2.3  Hoạt động 3: Trò  chơi luyện tập:
- TC1: Tìm nhanh thẻ chữ a, ă,  â theo hiệu lệnh.
+ Cách chơi: Khi cô nói tên chữ cái, cấu tạo chữ cái nào các con nhanh tay tìm chữ theo yêu cầu của cô.
- TC2:  Tìm và gạch chân chữ a, ă, â, trong bài thơ: “ ai dậy sớm”
+ Cách chơi: Cô chia lớp mình làm 2 tổ, lần lượt bạn đầu hàng lên tìm chữ theo yêu cầu của cô rồi về cuối hàng đứng, bạn tiếp theo lại lên tìm và gạch chân chữ cái cô yêu cầu, cứ như thế cho đến bạn cuối cùng lên. 
+ Luật chơi: Thời gian là 1 bản nhạc đội nào gạch được nhiều chữ theo yêu cầu của cô đội đó thắng. 
- Cô cho trẻ chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ, cho đi ra ngoài
	
- Trẻ chơi






- Cái tai

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ đọc
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm
- Trẻ quan sát và lắng nghe
- Trẻ quan sát và lắng nghe



- Trẻ so sánh


- Trẻ lắng nghe





-Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe





- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ đi ra ngoài

	HĐCCĐ: Khám phá về nhiệt độ, bóng bay không nổ
TCDG: Kéo cưa lừa xẻ. 
TCVĐ: Chuyền tin
Chơi tự do: Chơi với phấn vẽ, đồ chơi ngoài trời

	- Kiến thức: Trẻ quan sát và biết được quả bóng bay không có nước khi bị đốt sẽ nổ ngay lập tức. Quả bóng bay có nước khi bị đốt không bị nổ ngay lúc đó.
- Giúp trẻ được trải nghiệm về nhiệt độ.
- Luyện phát âm và ghi nhớ có chủ định.
- Kĩ năng: Phát triển trí nhớ và khả năng quan sát nhanh cho trẻ.
- Giúp trẻ bước đầu biết ghép đôi.
- Trẻ nắm được luật chơi, cách chơi và hứng thú chơi trò chơi.
- Thái độ: Biết thu dọn đồ dùng đồ chơi sau khi chơi xong.
	- ĐD của cô:  Giấy màu, keo kéo, len vụn, lá cây, xốp màu. Phấn, vòng, bóng, đồ chơi ngoài trời.
- ĐD của trẻ: 2 quả bóng bay, cho nước ào một quả, 2 cây nến…
	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
  Cô cho trẻ hát bài  “Vì sao lại thế” Cô nói cho trẻ biết xung quanh chúng ta có nhiều điều kỳ diệu khám phá những điều kỳ diệu đó cho chúng mình khôn lớn thêm và hôm nay cô và các con cùng đi khám phá điều kỳ diệu ấy
2. Nội dung:
2.1.Hoạt động 1: Khám phá nhiệt độ- Bóng bay không nổ.
- Cô cho trẻ ngồi xung quanh
-  Cô có quả gì? Gì đây nữa?
- Cô giơ 2 quả bóng bay lên.
+ Bây giờ cô sẽ cho nước vào một quả bóng bay và 1 quả cô không cho nước.
+  Cô thổi to hai quả bóng bay.
+ Trên đây cô có hai cây nến cô sẽ đốt hai cây nến sau đó cô cho 2 quả bóng bay này trên ngọn lửa. Điều gì sẽ xảy ra ?
=>Quả bóng bay không có nước khi bị đốt sẽ nổ ngay lập tức. Còn quả bóng bay có nước khi bị đốt không nổ ngay lúc đó.
=> Nước đã làm mát quả bóng bay ở vị trí bị đốt nên quả bóng bay chứa nước không bị nóng, không bị nổ ngay lúc đó.
2.2.Hoạt động 2: TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Hai người ngồi đối diện nhau, cầm chặt tay nhau. Vừa hát vừa kéo tay và đẩy qua đẩy trông như đang cưa một khúc gỗ ở giữa hai người.
- Mỗi lần hát một từ thì lại đẩy hoặc kéo về một lần. 
- Cô cho trẻ chơi
+ TCVĐ: Chuyền tin.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3.Hoạt động 3: Chơi tự do với phấn vẽ, đồ chơi ngoài trời.
- Cô bao quát, gợi ý, hướng dẫn trẻ chơi.
- Nhận xét, rút kinh nghiệm sau khi chơi.
 Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh thân thể
3. Kết thúc. 
- Trẻ thu dọn đồ chơi chuyển hoạt động
	

- Trẻ hát





- Trẻ ngồi
- Bóng bay, nước, nến...

-  Trẻ quan sát..


- Trẻ dự đoán...

- Trẻ quan sát, lắng nghe


- Trẻ lắng nghe cô phổ biến luật chơi cách chơi.


- Trẻ chơi

- Trẻ chơi






- Trẻ chơi



- Trẻ chuyển hoạt động cùng cô

	Chơi HĐ các Góc
	Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Khu vui chơi của bé.
Góc tạo hình: Vẽ khuôn mặt bé, vẽ và tô màu bạn trai, bạn gái.
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, xếp các chữ cái đã học bằng các nguyên vật liệu khác nhau, đồ, tô màu chữ cái đã học, tạo nhóm có số lượng cho sẵn.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh: Lau lá cây, tưới cây,…
Thay đổi và bổ xung
*Góc thiên nhiên: chơi với cát, nước, sỏi đá.
- Trẻ biết xây đá thành ao, chơi sạch sẽ, gọn gàng.
- Trẻ biết chăm sóc tưới nước cho cây cảnh, cây hoa: tưới nhẹ nhàng không làm dập hoa.
* Bổ xung HĐ1 gợi mở: Cô cho trẻ hát vận động  “Tay thơm tay ngoan” và gợi mở vào các góc chơi.

	HĐ chiều
Tìm hiểu về đầu Lân

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết được hình dạng, màu sắc, cấu tạo đơn giản của chiếc đầu lân (mắt, miệng, râu, sừng).
- Hiểu ý nghĩa: Đầu lân tượng trưng cho niềm vui, may mắn, thường xuất hiện trong dịp Trung thu, Tết.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, mô tả.
- Phát triển ngôn ngữ, tư duy logic qua đặt câu hỏi – trả lời.
- Luyện kỹ năng hợp tác nhóm khi tham gia trò chơi.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, yêu thích nét đẹp truyền thống.
- Biết giữ gìn, bảo vệ đồ dùng lễ hội

	- ĐD của cô: 
+1–2 chiếc đầu lân thật (hoặc mô hình/ảnh, video múa lân).
+ Tranh ảnh về múa lân Trung thu.
+ Giấy màu, bút sáp, kéo an toàn để trẻ trang trí đầu lân nhỏ.
+  Nhạc múa lân.
 - ĐD của trẻ:
	1. Ổn định – Gây hứng thú (5 phút)
- Cô bật nhạc múa lân, cùng trẻ vỗ tay theo nhịp.
- Câu hỏi gợi mở:
+ Các con vừa nghe thấy tiếng trống gì?
+ Vào ngày Tết Trung thu, con thường thấy ai múa?
- Dẫn dắt: “Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiếc đầu lân – một vật không thể thiếu trong ngày hội Trung thu nhé!”
2. Khám phá – Trải nghiệm (10 phút)
- Cô đưa đầu lân thật (hoặc mô hình).
- Trò chuyện:
+ Đầu lân có màu gì?
+ Con thấy trên đầu lân có những bộ phận gì? (mắt, miệng, râu, sừng).
+ Mắt lân có gì đặc biệt? (to, tròn, biết chớp).
+ Miệng lân như thế nào? (to, có răng, có thể mở ra đóng lại).
- Cho trẻ sờ, quan sát trực tiếp.
- Cô chiếu video ngắn múa lân, giải thích: “Múa lân tượng trưng cho sự may mắn, mang niềm vui đến cho mọi người.”
3. Thảo luận – Giải thích (5 phút)
- Củng cố: Đầu lân có các bộ phận gì?
Đầu lân được dùng trong những dịp nào?
- Ý nghĩa: mang lại niềm vui, hạnh phúc, xua đuổi điều xấu.
4. Hoạt động mở rộng (5 phút)
- Cho trẻ tô màu, dán giấy trang trí đầu lân nhỏ trên giấy.
- Câu hỏi tư duy:
+ Nếu không có đầu lân, múa lân sẽ thế nào?
+ Con muốn trang trí đầu lân của mình màu gì? Vì sao?
5. Kết thúc – Đánh giá (5 phút)
- Trò chơi: “Gõ trống – gọi lân” → cô gõ trống, trẻ làm động tác múa lân.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Kết luận: “Đầu lân là nét đẹp truyền thống trong ngày Tết Trung thu, mang đến niềm vui, may mắn. Chúng mình cùng giữ gìn và yêu thích nét văn hóa này nhé!”

	
-Trẻ vỗ tay



-Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời





-Trẻ lắng nghe



-Trẻ trả lời





-Trẻ trang trí






-Trẻ thực hiện

	Nhật ký
	- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
-Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ 6,  ngày 03 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy đinh.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.
- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.
* Thứ 2 cô cho trẻ chào cờ đầu tuần, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
- Trẻ đứng thành 4 hàng ngang tâp BTPTC theo cô:
+ Hô hấp: Gà gáy.
+ Động tác tay: Hai tay đa lên cao.
+ Động tác bụng: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên.
+ Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
+ Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng.

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Hoạt động tạo hình
Chân dung 3D của em (STEAM)
	1. Science (Khoa học)
- Trẻ quan sát, nhận biết các bộ phận trên khuôn mặt (mắt, mũi, miệng, tai, tóc) và chức năng của chúng.
- Biết sự khác nhau giữa hình ảnh phẳng (2D) và hình nổi (3D).
2. Technology (Công nghệ)
- Biết sử dụng dụng cụ (hồ dán, kéo an toàn, bút màu) để tạo sản phẩm.
- Làm quen với cách dùng nguyên liệu tái chế (ống hút, nắp chai, dây len…) trong tạo hình.
3. Engineering (Kỹ thuật)
- Trẻ biết chọn vật liệu phù hợp để gắn – dán, sắp xếp hợp lý tạo thành gương mặt hoàn chỉnh.
- Biết thử nghiệm nhiều cách khác nhau (ví dụ: dùng nút áo làm mắt hoặc thay bằng hạt nhựa).
4. Art (Nghệ thuật)
- Trẻ sáng tạo trong việc phối hợp màu sắc, chất liệu để tạo chân dung ngộ nghĩnh, mang nét riêng.
- Biết thể hiện cảm xúc trên gương mặt (cười, buồn, ngạc nhiên…) bằng cách sắp xếp bộ phận.
5. Math (Toán học)
- Nhận biết, vận dụng hình học đơn giản: mặt tròn/oval, mắt hình tròn, mũi tam giác, miệng cong…
- Biết đếm số bộ phận trên khuôn mặt và so sánh (2 mắt, 1 mũi, 1 miệng).
- Biết xác định vị trí (mắt ở trên mũi, miệng ở dưới mũi).

	- ĐD của cô:  
 - Mẫu sản phẩm “Chân dung 3D” (từ đơn giản đến phức tạp).
- Ảnh minh họa 2D – 3D để so sánh.
- ĐD của trẻ: 
- Đĩa giấy tròn, bìa cứng hình tròn.
- Dây len, ruy băng, nút áo, hạt màu, ống hút cắt nhỏ, giấy màu, hồ dán, kéo an toàn.
- Bút màu, màu nước.

	1. Hỏi (Đặt vấn đề – Quan sát & Đặt câu hỏi)
- Cô và trẻ cùng chơi trò: “Ai nhanh hơn” → trẻ soi gương và chỉ vào mắt, mũi, miệng, tóc của mình.
- Cô trò chuyện:
+ “Con hãy nhìn vào gương/ảnh của mình xem có những bộ phận nào trên khuôn mặt?”
+ “Chân dung là gì?” (→ là hình ảnh của chính mình hoặc người khác).
=> Hôm nay chúng mình sẽ làm “Chân dung 3D của bé” bằng nhiều vật liệu rất thú vị.
- Cô đưa hình ảnh 2D (tranh vẽ) và 3D (sản phẩm nổi).
+ “Con nhìn thấy sự khác nhau giữa bức tranh này và bức tranh kia không?”
+ “Theo con, tại sao gọi là chân dung 3D?”
+ “Nếu con muốn làm một gương mặt 3D, con sẽ cần những nguyên liệu gì?”
Trẻ nêu suy nghĩ, đặt câu hỏi:
2. Tưởng tượng – Nêu ý tưởng
- Cô gợi ý: “Con thử nghĩ xem, con có thể dùng nút áo làm mắt được không? Hay dùng ống hút để làm tóc?”
- Trẻ suy nghĩ, chia sẻ ý tưởng tạo hình khuôn mặt 3D bằng các vật liệu khác nhau.
- Khuyến khích trẻ tưởng tượng cảm xúc gương mặt: vui, buồn, ngạc nhiên…
- Con muốn làm gương mặt 3D của ai? (của con, của bạn, hay một nhân vật khác?)
- Nếu không có hạt nút áo, con có thể dùng gì để làm mắt?
- Con có thể làm tóc bằng nguyên liệu nào cho đẹp và khác lạ?
- Con muốn gương mặt của mình cười hay buồn?
3. Lập kế hoạch
- Con định chọn những nguyên liệu nào để làm mặt, mắt, miệng?
- Con sẽ dán phần nào trước? (mặt – mắt – mũi – miệng…)
- Con có thể vẽ sơ qua gương mặt trước khi dán để dễ hình dung không?
- Nếu con làm miệng to quá thì con sẽ chỉnh thế nào?
- Trẻ chọn nguyên liệu (giấy bìa, nắp chai, dây len, nút áo, hồ dán, màu vẽ…).
- Cùng cô và bạn thảo luận cách làm:
- Dán hình tròn làm mặt trước,
- Dùng nắp chai làm mắt,
- Dùng dây len làm tóc…
- Cô khuyến khích trẻ vẽ sơ đồ phác thảo gương mặt trên giấy (có thể đơn giản bằng hình tròn và các bộ phận).
4. Chế tạo – Thực hành
- Trẻ thực hiện tạo hình theo kế hoạch đã vạch ra.
- Cô hỗ trợ khi trẻ gặp khó khăn (ví dụ dán không dính, nguyên liệu rơi).
- Trẻ gắn bộ phận lên khuôn mặt 3D, trang trí theo ý thích.
- Con đang bắt đầu làm bộ phận nào trước? Vì sao?
- Nếu mắt bị dán lệch, con sẽ làm thế nào để sửa?
- Con muốn thêm gì để gương mặt của mình đặc biệt hơn?
- Con có thể kết hợp nhiều màu tóc không?

5. Thử nghiệm – Kiểm tra sản phẩm
- Trẻ so sánh sản phẩm với ý tưởng ban đầu.
- Nếu chưa phù hợp, trẻ có thể chỉnh sửa.
- Mắt, mũi, miệng của con đã đúng vị trí chưa?
- Gương mặt con làm có giống với bản phác thảo ban đầu không?
- Con có thể chỉ cho cô/bạn biết đâu là điểm con thích nhất trong sản phẩm của mình?
- Nếu muốn gương mặt trông vui hơn, con sẽ chỉnh bộ phận nào?
- Trẻ quan sát sản phẩm:
“Mắt của con đã gắn cân đối chưa?”
“Miệng có ở dưới mũi không?”
6. Hoàn thiện – Chia sẻ & cải tiến
- Trẻ chia sẻ với bạn: “Đây là gương mặt của con khi con cười/đang nghĩ ngợi…”
- Con muốn thêm chi tiết nào để gương mặt đẹp hơn? (nơ, mũ, kính…)
- Con sẽ nói gì khi giới thiệu gương mặt 3D của mình với bạn?
- Con có nhận xét gì về gương mặt bạn làm?
- Nếu lần sau làm lại, con muốn thử cách khác đi như thế nào?
- Trẻ trang trí thêm chi tiết: mũ, nơ, hoa tai… để sản phẩm đẹp hơn.
- Cô khuyến khích trẻ nhận xét, khen ngợi sự sáng tạo của nhau.
	

- Trẻ chơi hứng thú


 - Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
-Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát

-Trẻ nhận xét

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời


-Trẻ trả lời




-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời





 -Trẻ thảo luận và vẽ
 

-Trẻ trả lời



-Trẻ thảo luận






-Trẻ thực hiện



-Trẻ thực hiện






- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




-Trẻ quan sát

 -Trẻ chia sẻ sản phẩm

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ:
Giao lưu các trò chơi vận động của bé
Nhảy dân vũ: + Con heo đất + Gummy bead + Việt Nam ơi
TC VĐ:
 + Đua thuyền 
+ Vượt qua thử thách
 + Nhảy bao bố 
CTD với : vòng, bóng, phấn vẽ.

	- Kiến thức- Trẻ nhớ tên bài nhảy dân vũ của nhóm mình.
- Trẻ nhớ tên trò chơi vận động.
- Trẻ biết cách thực hiện các vận động:Vừa ngồi vừa đi, Bò chui qua cổng, bật chụm tách chân, ném bóng vào rổ, cầm bao nhảy.
- Trẻ hiểu được cách chơi, luật chơi của từng trò chơi:
 + Trò chơi Đua thuyền: Ngồi thành hành dọc và bán tay lên thành thuyền. 
+ Trò chơi Vượt qua thử thách: Bò chui qua cổng, bật chụm tách chân sau đó ném bóng vào rổ.
 + Trò chơi Nhảy bao bố: Trẻ bước chân vào trong bao và 2 tay cầm lấy miệng bao.
- Kĩ năng: 
- Trẻ có kỹ năng nhảy dân vũ đúng theo nhịp và đúng động tác.
- Trẻ có kĩ năng sử dụng phối hợp các bộ phận trên cơ thể và phát huy các tố chất vận động như: nhanh, mạnh, bền, khéo để tham gia các trò chơi vận động.
- Trẻ thực hiện tốt các kỹ năng vận động và có kỹ năng phối hợp với bạn khi tham gia trò chơi.
- Trẻ có kĩ năng giữ an toàn cho bản thân và người khác khi tham gia vận động như: Kĩ năng quan sát, điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế va chạm trong khi chơi. 
- Trẻ có kĩ năng thỏa thuận, hợp tác trong khi chơi. 
- Thái độ:
 - Trẻ hứng thú, tích cực, mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động. 
- Cởi mở, thân thiện với bạn khác lớp, có ý thức kỷ luật, phối hợp với các bạn trong hoạt động tập thể.
- Tuân thủ luật chơi của các trò chơi.
	- ĐD của cô: 
 - Thảm sân khấu, phông chương trình. 
- Âm thanh – loa, máy vi tính, giáo án.  
- Nhạc chương trình giao lưu. 
- Nhạc các bài nhảy dân vũ: Con heo đát, ba con gấu, Việt Nam ơi. 
- Nhạc chơi trò chơi 1,2,3: Lá thuyền ước mơ, Xúc sắc xúc sẻ, Chú ếch con. 
 - Trang phục 2 cô gọn gàng.
- ĐD của trẻ:
 - Trang phục của 3 đội chơi gọn gàng sạch sẽ. 
- Trò chơi 1: Vạch xuất phát, vạch đích, 3 cái thuyền, ,. tấm vải sắc màu hình tròn có lỗ thủng . 
- Trò chơi 2: Vạch xuất phát, 3 cái cổng thể dục, 3 bộ vòng bật chụm tách chân, 6 cái rổ, bóng nhựa tròn .

	1. Ổn định tổ chức:
- Chào mừng các quý vị đại biểu và các con về dự “Ngày hội giao lưu các trò chơi vận động của bé”.
- Đến với ngày hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của 3 đội chơi. 
-Xin mời đội “Mặt trời”, tiếp theo là đội “vầng trăng”, cuối cùng là đội “ánh sao” và không thể thiếu là người đồng hành cùng 3 đội chơi là cô Hoàng Tươi và tôi Kim Thanh. 
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: HĐCCĐ “Nhảy đồng diễn”
- Để mở đầu cho buổi “Ngày hội giao lưu các trò chơi vận động của bé” là màn đồng diễn. 
- Xin mời đội “Mặt trời” dân vũ bài “ Con heo đất”.
- Đội “vầng trăng” nhảy bài “ gummy bead”. 
- Đội “ Ánh sao” bài “ việt nam ơi” 
2.2. Hoạt động 2: TCVĐ
-Tổ chức chương trình giao lưu các trò chơi: Một tràng pháo tay dành cho 3 đội chơi đã hoàn thành màn đồng diễn. 
- Tiếp theo chương trình các đội chơi sẽ cùng giao lưu trò chơi vận động. 
- Đến với trò chơi 1 cô thu hằng sẽ lên phổ biến cách chơi và luật chơi cho các con. 
*Trò chơi 1: Đua thuyền 
+ Cách chơi: 
- Chia trẻ thành các đội nhỏ (mỗi đội 5 trẻ. 
- Cô cho trẻ ngồi xổm vào thuyền thành hàng dọc theo từng nhóm. Trẻ ngồi xổm xuống và lấy tay bám trên thành thuyền. Khi nghe hiệu lệnh của cô, tất cả các thuyền đua tay bám vào thành thuyền vừa ngồi xổm vừa đi. Đi đến vạch đích ở trên thì đứng lên quay thuyền lại rồi tiếp tục đua thuyền quay về vị trí xuất phát ban đầu rồi tiếp tục nhóm khác lên chơi. 
+ Luật chơi: - Trong một bản nhạc đội nào về đích trước đội đó sẽ chiến thắng. 
* Trò chơi 2: Vượt qua thử thách 
+ Cách chơi: 
- Cô chia trẻ thành 3 đội . 
- Cô cho trẻ xếp hàng dọc sau vạch chuẩn. Khi nghe hiệu lệnh của cô thì các con đứng đầu sẽ bò qua 3 cổng thể dục. Trong khi bò các con không được chạm người vào cổng. Bò hết 3 cổng thể dục các con đứng dậy và bật chụm tách chân qua các vòng thể dục. Bật xong các con đứng dưới vạch xuất phát cầm bóng rồi ném đúng vào rổ rồi chạy về phát tay vào bạn tiếp theo rồi chạy về xếp cuối hàng cứ như thế cho đến khi hết bạn. 
+ Luật chơi: Trẻ chơi liên tục trong thời gian bằng 1 bản nhạc. 
- Kết thúc cô và trẻ kiểm tra kết quả của từng đội, đội nào chuyển được nhiều bóng thì sẽ thắng cuộc 
* Trò chơi 3: Nhảy bao bố 
+ Cách chơi: 
- Cô chia trẻ thành 3 đội. Người đứng đầu bước vào trong bao bố hai tay giữ lấy miệng bao. Sau khi nghe lệnh xuất phát người đứng đầu mỗi đội mới nhảy đến đích rồi lại quay trở lại mức xuất phát đưa bao cho người thứ 3. Khi nào ngườithứ nhất nhảy về đến đích thì người thứ 2 tiếp theo mới bắt đầu nhảy. Cứ như vậy lần lượt đến người cuối cùng. Đội nào về trước đội đó thắng 
+ Luật chơi: Ngừơi chơi nào nhảy trước hiệu lệnh xuất phát là phạm luật, người nhảy chưa đến mức quy định mà quay lại cũng phạm luật. Nhảy chưa đến đích mà bỏ bao ra cũng phạm luật và có thể bị loại khỏi cuộc chơi. 
- Thời gian chơi cũng là 1 bản nhạc đội nào về trước đội đó chiến thắng.
* Kết thúc: - Cô cho trẻ nói lên cảm nhận của mình về buổi giao lưu. 
3. Hoạt động 3. Chơi tự do
- Trẻ chơi theo các nhóm theo ý thích.
- Cô bao quát trẻ.
	
- Trẻ vỗ tay chào mừng



- Từng đội vỗ tay 




- Trẻ vỗ tay

- Các đội lên nhảy


-Trẻ vỗ tay


- Các đội lên giao lưu trò chơi.







- Trẻ ngồi lắng nghe cách chơi




- trẻ vỗ tay








- Trẻ lắng nghe cách chơi











- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe cách chơi



- Trẻ chơi
- Trẻ thích và hào hứng chơi.


- Trẻ chơi theo ý của mình 

	Chơi HĐ các Góc
	Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Khu vui chơi của bé.
Góc tạo hình: Vẽ khuôn mặt bé, vẽ và tô màu bạn trai, bạn gái.
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, xếp các chữ cái đã học bằng các nguyên vật liệu khác nhau, đồ, tô màu chữ cái đã học, tạo nhóm có số lượng cho sẵn.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh: Lau lá cây, tưới cây,…
Tổ chức như ngày thứ 5 nhưng có thay đổi và bổ xung 
*Góc tạo hình: Biểu diễn các bài hát “Em thêm một tuổi, múa cho mẹ xem, tay thơm tay ngoan”
- Mục đích: Trẻ thuộc và biểu diễn tự tin kết hợp với nhạc cụ âm nhạc
- Chuẩn bị: giấy màu, keo, kéo, xắc xô, mõ, phách tre
* Trong quá trình chơi: trẻ đổi vai chơi cho nhau
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Làm đầu Lân






































Bình phiếu bé ngoan

	1. Kiến thức
- Trẻ biết về ý nghĩa đầu lân trong ngày Trung thu.
- Nhận biết đặc điểm đầu lân: to, nhiều màu sắc, mắt to, miệng rộng, trang trí sặc sỡ.
- Biết cách tạo hình đầu lân từ vật liệu sẵn có (giấy màu, hộp giấy, bìa, kéo, hồ dán…).
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng cắt, xé, dán, phối hợp nhóm.
- Phát triển khả năng sáng tạo, thẩm mỹ khi trang trí.
- Luyện sự khéo léo, phối hợp tay – mắt.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
- Biết giữ gìn sản phẩm, chia sẻ cùng bạn.
- Giáo dục trẻ thêm yêu thích ngày Tết Trung thu.


















































- Đánh giá nhẹ nhàng, động viên trẻ trong tuần.
- Giúp trẻ nhận biết hành vi tốt và học tập lẫn nhau.
- Tạo hứng khởi cho tuần học tiếp theo.

	- ĐD của cô:
- Hình ảnh/video múa lân Trung thu.
- Mẫu đầu lân nhỏ do cô làm.
- Nguyên vật liệu: hộp giấy, bìa, giấy màu, kéo, hồ dán, bút màu, dây ruy băng.
 - ĐD của trẻ:





















































- Hoa giấy/ sticker bé ngoan/ bảng bé ngoan.
- Nhạc nền nhẹ nhàng.

	1. Ổn định – Gây hứng thú (3 phút)
- Cô bật nhạc “Rước đèn tháng Tám”, làm động tác múa lân vui nhộn.
- Cô: “Các con có biết chúng mình đang nghe bài hát gì không?”
- Trẻ: “Rước đèn Trung thu ạ!”
- Cô: “Đúng rồi, vào ngày Trung thu, ngoài rước đèn chúng mình còn được xem gì nữa nhỉ?”
- Trẻ: “Xem múa lân ạ!”
- Cô: “Hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau làm chiếc đầu lân thật đẹp để đón Trung thu nhé!”.
2. Khám phá – Đàm thoại (5 phút)
- Cô mở video múa lân, sau đó hỏi:
+ “Các con thấy đầu lân trông như thế nào?”
+ “Đầu lân có những bộ phận gì?” (mắt, mũi, miệng, râu, sừng).
+ “Màu sắc của đầu lân thường như thế nào?”
- Cô đưa ra mẫu đầu lân cô đã làm:
+ “Đây là đầu lân cô chuẩn bị. Các con có muốn tự tay làm một đầu lân của mình không?”
3. Hướng dẫn – Thực hành (12–15 phút)
- Cô hướng dẫn từng bước:
+ Lấy hộp giấy làm khung đầu lân.
+ Cắt mắt, miệng, sừng từ giấy màu.
+ Dán các bộ phận vào hộp giấy.
+ Trang trí thêm râu, bông, kim tuyến.
- Câu hỏi gợi mở trong khi trẻ làm:
+ “Con muốn mắt lân màu gì để thật nổi bật?”
+ “Nếu miệng lân thật to thì trông thế nào?”
+ “Con có thể thêm râu dài cho đầu lân không?”
- Tổ chức thực hành:
- Chia trẻ thành 3–4 nhóm nhỏ.
- Cô quan sát, khuyến khích trẻ hợp tác: “Bạn này dán mắt, bạn kia cắt râu nhé, cùng nhau giúp đầu lân đẹp hơn nào!”.
4. Trưng bày – Nhận xét sản phẩm (5 phút)
- Các nhóm mang sản phẩm trưng bày phía trước lớp.
- Cô: “Nhóm mình có thể giới thiệu đầu lân của mình không? Đầu lân này có điểm gì đặc biệt?”
- Cả lớp cùng nhau múa lân theo nhạc, dùng sản phẩm vừa làm.
- Cô nhận xét:
“Nhóm A làm mắt rất to, trông thật ngộ nghĩnh.”
“Nhóm B trang trí nhiều màu sắc, rất nổi bật.”
“Cô khen tất cả các con đã biết hợp tác và sáng tạo.”
5. Kết thúc – Mở rộng (2 phút)
- Cô: “Các con có thích đầu lân mình làm không? Con sẽ dùng nó vào việc gì trong Trung thu?”
- Gợi ý: “Chúng mình có thể múa lân cùng nhau trong ngày hội Trung thu nhé!”.
- Giáo dục: “Chúng ta cần giữ gìn sản phẩm cẩn thận và biết yêu quý ngày Tết Trung thu – ngày hội của thiếu nhi.”


- Khởi động: Cô và trẻ hát một bài về bé ngoan (VD: “Em là bông hoa nhỏ”).
- Nêu gương:
+ Cô mời từng trẻ/ nhóm trẻ tự nêu: “Trong tuần con đã làm được điều gì tốt?”
+ Bạn khác bổ sung: “Con thấy bạn … rất ngoan vì …”
+ Cô tổng kết, khích lệ.
- Trao hoa bé ngoan:
- Cô phát hoa/ sticker cho trẻ có nhiều cố gắng.
- Khuyến khích các bạn khác phấn đấu tuần tới.
- Kết thúc: Cô nhận xét chung, dặn dò cuối tuần.
	
-Trẻ vận động



-Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe





-Trẻ trả lời



-Trẻ lắng nghe



-Trẻ trả lời


-Trẻ trả lời



-Trẻ thực hiện






· Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện


-Trẻ lắng nghe






-Trẻ trả lời







-Trẻ hát


-Trẻ nêu nhận xét




· Trẻ lắng nghe





	Nhật ký
	- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
-Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
Nhánh 2: Cơ thể của bé.
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025)
Thứ 2,  ngày 06 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy đinh.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.
- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.
* Thứ 2 cô cho trẻ chào cờ đầu tuần, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
- Trẻ đứng thành 4 hàng ngang tâp BTPTC theo cô:
+ Hô hấp: Gà gáy.
+ Động tác tay: Hai tay đa lên cao.
+ Động tác bụng: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên.
+ Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
+ Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng.

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Hoạt động kỹ năng sống
 “Dạy trẻ nhận biết các vùng riêng tư trên cơ thể. Nhận biết một số hành vi đụng chạm an toàn, không an toàn”
NDKH: TCVĐ “Ai nhanh nhất, Thử tài bé yêu”
NDTH: ÂN “ Shouder and shouder, quy tác 5 ngón tay, vỗ cái tay, bé yêu ơi”

	1. Kiến thức:   
 - Trẻ biết các vùng riêng tư trên cơ thể mình và cơ thể người khác: Vùng miệng, vùng ngực, vùng giữa hai đùi và vùng mông.
 - Biết một số đụng chạm (hành vi) an toàn là những người thân trong gia đình: Ông, bà, bố, mẹ…
- Biết một số đụng chạm (hành vi) không an toàn: Bị người lạ hoặc không phải người thân ôm, hôn, bị đụng chạm vào vùng riêng tư.
- Trẻ có quyền tôn trọng bản thân, mỗi bản thân sinh ra đều được tôn trọng.
2. Kĩ năng:  
- Bước đầu có kĩ năng nhận biết, phân biệt các vùng riêng tư trên cơ thể mình, kỹ năng nhận biết và phân biệt đụng chạm an toàn - không an toàn.
- Củng cố kỹ năng hoạt động nhóm, tập thể, cá nhân.
- Củng cố kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi của cô mạch lạc, rõ ràng.
3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động.
- Giáo dục trẻ nhận ra những vùng riêng tư, đụng chạm an toàn - không an toàn.

	- ĐD của cô:  
- Giáo án, tivi, máy tính.
- Một số hình ảnh, video về vùng riêng tư, đụng chạm an toàn - không an toàn.
- Hoa, 2 bức tranh in hình bạn trai. 2 bảng từ, 6 vòng thể dục.
- Nhạc bài hát “Các bộ phận cơ thể",  "Năm ngón tay xinh, vỗ cái tay, bé yêu ơi”.
- ĐD của trẻ: 
- Quần áo của trẻ gọn gàng, Trẻ khỏe mạnh, vui vẻ.
- Bảng; Búp bê; Chấm tròn; Que tính. Bông hoa in số 1, 2 cho các đội chơi.

	1. Gây hứng thú (2  phút)
- Cho trẻ vận động theo bài hát “Các bộ phận cơ thể”.
- Trong bài hát có nhắc đến các bộ phận nào?                                            
2.Nội dung
2.1.  Hoạt động 1: Nhận biết các vùng riêng tư trên cơ thể
- Trong các bộ phận đó có một số bộ phận thuộc vùng riêng tư trên cơ thể của mỗi người. Các con có biết vùng riêng tư là vùng nào không?
- Cô giới thiệu 4 vùng riêng tư: vùng miệng, vùng ngực, vùng giữa 2 đùi và vùng mông. Đây là 4 vùng riêng tư trên cơ thể của mỗi người mà không ai được tự ý chạm vào hoặc không ai có thể bắt các con chạm vào đó.
+ Trên cơ thể chúng ta có mấy vùng riêng tư ? Đó là những vùng nào?
- Cô cho trẻ lấy búp bê và chấm tròn để nhận biết các vùng riêng tư trên cơ thể búp bê.
- Cho trẻ quan sát búp bê và lấy chấm tròn để gắn lên các vùng riêng tư trên cơ thể bạn búp bê.
- Cô quan sát và hỏi 1 số trẻ chỉ các vùng riêng tư vừa gắn trên búp bê.
- Hàng ngày các con thường chơi với búp bê như thế nào?
=> Giáo dục trẻ: Búp bê để các con chơi hàng ngày nên các con có thể chơi gắn lên các bộ phận riêng tư của bạn búp bê. Nhưng khi chơi với các bạn trong lớp, chúng mình không được tự ý đụng chạm các vùng riêng tư của các bạn nhé.
2.2. Hoạt động 2: Nhận biết đụng chạm (hành vi) an toàn và không an toàn.
* Nhận biết đụng chạm (hành vi) an toàn:
- Khi các con đi học về được bố hoặc mẹ ôm hôn, con cảm thấy thế nào?
- Ai là người có thể chạm vào các vùng riêng tư của các con?
- Khi các con bị ốm thì ai là người khám bệnh cho các con?
=> Bác sĩ được chạm vào các vùng riêng tư khi thăm khám cho các con mà có mặt bố mẹ con ở đó. Điều đó giúp các con khỏe mạnh.
+ Cô giáo có được đụng chạm vào vùng riêng tư của các con không?
=> Cô giáo cũng chạm được vào vùng riêng tư của các con vì cô thay mặt bố mẹ các con chăm sóc các con hàng ngày khi ở lớp đó là các con bị ướt quần áo, hay đi vệ sinh cô giáo thay quần áo và rửa cho các con.
- Cô cho trẻ quan sát video về đụng chạm an toàn.
+ Các con vừa xem video gì?
=> Các con vừa được xem đoạn video về một số đụng chạm an toàn. Khi chúng ta được những người yêu thương và tin tưởng chạm vào chúng ta thì đó là những đụng chạm tốt và an toàn.
* Nhận biết đụng chạm (hành vi) không an toàn:
- Cô cho trẻ xem video về đụng chạm không an toàn.
+ Các con vừa xem video về điều gì?
+ Con có nhận xét gì về những hành động đó?
- Khi người lạ có hành động đụng chạm vào các vùng riêng tư trên cơ thể và những đụng chạm đó khiến các con sợ hãi, không thoải mái, đó chính là đụng chạm không an toàn.
- Nếu các con bị người lạ đụng chạm vào vùng riêng tư trên cơ thể các con sẽ làm gì?
=> Nếu có người lạ đụng chạm vào các vùng riêng tư trên cơ thể các con thì các con nhớ phải la hét, bỏ chạy và hãy kể ngay cho bố mẹ, ông bà hoặc cô giáo để mọi người sẽ giúp đỡ các con có cách phòng tránh những đụng chạm không an toàn đó.
- Bài hát “Năm ngón tay xinh” sẽ giúp các con nhận biết ai là người che chở cho các con và ai là người mà các con phải giữ khoảng cách. Các con hãy đứng dậy và hát và vận động cùng cô theo bài hát “Năm ngón tay xinh”.
- Chúng mình vừa được nhận biết về các vùng riêng tư trên cơ thể và những đụng chạm (hành vi) an toàn và không an toàn.
2.3. Hoạt động 3: Luyện tập 
- Trò chơi: "Thi đội nào nhanh"
+ Cách chơi: Cô có hai bức tranh, có hình mặt trước và mặt sau của bạn trai. Trên hình các bạn trai được gắn rất nhiều các chấm tròn màu đỏ trên các bộ phận. Nhiệm vụ của các đội là bật liên tục qua 3 chiếc vòng lên bóc các chấm tròn đã dán không thuộc vùng riêng tư, chỉ để lại các chấm tròn thuộc vùng riêng tư trên cơ thể.
+ Luật chơi: Mỗi bạn lên chỉ được bóc một chấm tròn, bạn đầu hàng về thì bạn tiếp theo mới được lên. Thời gian chơi là 1 bản nhạc, đội nào để lại các chấm tròn đúng trên 4 vùng riêng tư là đội đó dành chiến thắng.
- Cô kiểm tra kết quả 2 đội chơi
* Trò chơi: Thử tài của bé
+ Cách chơi: Chia lớp thành 3 đội, mỗi đội có các thẻ số 1, 2 tương ứng với đáp án của mỗi câu hỏi. Lần lượt câu hỏi sẽ xuất hiện trên màn hình, các đội chú ý nghe câu hỏi cũng như đáp án của từng câu hỏi. Khi cô nói thời gian thảo luận bắt đầu các thành viên trong đội cùng nhau trao đổi. Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, các đội sẽ giơ đáp án mà mình chọn lên. Đội nào chọn đúng sẽ được tặng một bông hoa.
+ Luật chơi: Khi có hiệu lệnh thời gian thảo lệnh bắt đầu các đội mới được thảo luận, hết giờ các đội mới được chọn đáp án giơ lên. Đội nào được tặng nhiều hoa nhất sẽ là đội chiến thắng.
- Câu hỏi 1: Ai là người có thể đụng chạm vào vùng riêng tư trên cơ thể các con ?
+ Đáp án 1: Ông bà, bố, mẹ
+ Đáp án 2: Hàng xóm, người xa lạ.
- Câu hỏi 2: Khi bị người lạ đụng chạm vào vùng riêng tư trên cơ thể các con sẽ làm gì?
+ Đáp án 1: Để im và không phản ứng
+ Đáp án 2: La hét và bỏ chạy
- Câu hỏi 3: Nếu bị người khác đụng chạm vào vùng riêng tư con sẽ kể với ai?
+ Đáp án 1: Kể với bố mẹ và cô giáo
+ Đáp án 2: Một mình không kể với ai.
 3. Kết thúc (1 phút)
- Cô trẻ hát “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”
	 
- Trẻ hát và vận động
 
 - Đầu, vai, mắt, miệng, mũi.
 
 
 

- Miệng, mông, ngực, giữa 2 đùi…


- Trẻ lắng nghe.
 
 
- có 4 vùng, trẻ kể
  
- Trẻ lấy búp bê

- Trẻ thực hiện

 
 
- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.








- Trẻ trả lời.

- Mẹ, cô giáo.. 

- Bác sĩ.




- Khi cô vệ sinh  

- Trẻ lắng nghe


- trẻ xem video

- Trẻ trả lời







- Trẻ xem video



- Trẻ trả lời
 




-Trẻ lắng nghe 





-Trẻ vận động








-Trẻ chơi trò chơi
 





- Trẻ lắng nghe






- Trẻ chơi hứng thú





- Trẻ lắng nghe







- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời





- Trẻ hát


	 Hoạt động có chủ đích: Thí nghiệm "Hơi thở của chúng mình"
 Trò chơi vận động: Chuyền bóng qua đầu, qua chân
Trò chơi dân gian: Kéo co
 Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, vòng, lá cây…

	- Kiến thức: 
- Trẻ biết hơi thở giúp cơ thể sống, hít vào – thở ra làm phổi hoạt động.
- Biết so sánh sự khác biệt khi thở bình thường và khi vận động.
- Kĩ năng: 
- Trẻ biết tham gia thí nghiệm đơn giản, quan sát, nêu nhận xét.
- Rèn kỹ năng hít thở sâu, giữ gìn sức khỏe.
- Thái độ: 
-  Hứng thú tham gia, yêu thích khám phá khoa học.
- Biết giữ gìn, bảo vệ sức khỏe qua việc hít thở, vận động.

	- ĐD của cô:  - Địa điểm quan sát thuận lợi, xích đu, nhà chòi, vòng, phấn, bóng, dây thừng, câu đố về các giác quan phấn vẽ, vòng phấn, bóng,...
- Mô hình cơ quan thở
- ĐD của trẻ: Trang phục gọn gàng

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cho trẻ chơi trò “Thổi gió bay lá” (cùng thổi mạnh làm lá cây/giấy bay).
- Đặt câu hỏi gợi mở:
+ Con dùng gì để làm lá bay đi?
+ Nếu mình không thở nữa thì điều gì sẽ xảy ra?
- Cô cùng trẻ ra sân và trò chuyện dẫn dắt vào bài.
2. Nội dung: 
 2.1.Hoạt động 1: Thí nghiệm “Hơi thở của chúng mình”
* Khám phá – Thí nghiệm
- Bước 1: Quan sát hơi thở
+ Cho trẻ đặt tay lên ngực và bụng, hít vào – thở ra.
- Hỏi: Con thấy ngực mình như thế nào khi hít vào?
- Bước 2: Thực hiện thí nghiệm
- GV giới thiệu mô hình “phổi từ bóng bay”.
- Cho trẻ lần lượt thổi bóng qua ống hút để quan sát bóng phồng lên – xẹp xuống.
- Hỏi trẻ:
+ Khi con thổi hơi, bóng bay phồng ra hay xẹp xuống?
+ Bóng bay này giống bộ phận nào trong cơ thể mình?
- Bước 3: So sánh khi vận động
+ Cho trẻ chạy nhẹ quanh sân 1–2 phút.
+ Yêu cầu đặt tay lên ngực và cảm nhận nhịp thở.
- Đàm thoại:
+ Sau khi chạy, con thấy thở thế nào?
+ Vì sao khi vận động thì mình thở nhanh hơn?
- Cùng trẻ hít thở sâu 3 lần, thư giãn, giơ tay vươn vai.
* Củng cố:
- Con vừa làm thí nghiệm gì?
- Hơi thở có quan trọng như thế nào đối với cơ thể con người?
* Liên hệ thực tế: Muốn có hơi thở khỏe thì mình phải làm gì (ăn uống, tập thể dục, giữ vệ sinh, không chạy quá sức)?
2.2 Hoạt động 2: TCVĐ: Chuyền bóng
- Chia trẻ thành hai nhóm bằng nhau, xếp thành hai hàng dọc. Khi có hiệu lệnh của cô thì bạn đầu hàng sẽ chuyền bóng qua đầu cho bạn phía sau, cứ như thế bạn cho tới bạn cuối hàng đón được bóng thì cả đội sẽ quay hàng ra phía sau và chuyền bóng qua chân. Chuyền đến người cuối cùng của hàng nhanh chân mang cho cô.
- Đội nào đưa bóng nhanh nhất về cho cô thì đội đó sẽ chiến thắng.
- Cô cho trẻ chơi
+ Trò chơi dân gian: Kéo co
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3.Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô bao quát, gợi ý, hướng dẫn trẻ chơi.
3. Kết thúc: Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ chuyển hoạt động.
	
- Trẻ chơi trò chơi

-Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe





- Trẻ thực hiện 

- Trẻ trả lời...



- Trẻ nhận xét.




- Trẻ trả lời



-Trẻ thực hiện 



- Trẻ chơi
- Trẻ chơi




- Trẻ chơi

	Chơi HĐ các Góc
	Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Xây công viên của bé.
Góc tạo hình: Tô màu, cắt dán vẽ hình tặng bạn.
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về chủ đề bản thân.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	HĐ chiều
Bé vui Trung thu: Múa hát, múa Lân, phá cỗ.
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết Tết Trung thu là ngày hội của thiếu nhi, diễn ra vào rằm tháng 8 âm lịch.
- Biết được các hoạt động trong ngày Trung thu như: rước đèn, xem múa lân, văn nghệ, phá cỗ.
- Biết tên một số loại bánh, quả thường dùng trong mâm cỗ Trung thu (bánh nướng, bánh dẻo, bưởi, chuối, hồng, na…).
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng giao tiếp, mạnh dạn, tự tin thể hiện trong hoạt động văn nghệ.
- Biết phối hợp với bạn trong các hoạt động tập thể: múa, hát, chơi trò chơi, chia quà.
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ và diễn đạt cảm xúc.
3. Thái độ:
- Trẻ hào hứng, vui vẻ, yêu thích ngày Tết Trung thu.
- Biết chia sẻ niềm vui, giữ trật tự và hợp tác trong hoạt động chung.

	Chuẩn bị
*Trang trí: Bóng bay, đèn lồng, cờ dây, mô hình ông trăng, đầu lân, bàn bày mâm cỗ.
- Nhạc: Các bài hát về Trung thu: “Rước đèn tháng Tám”, “Chiếc đèn ông sao”, “Thằng Cuội”, “Trăng sáng sân nhà em”…
* Đồ dùng:
Mâm cỗ Trung thu: bánh nướng, bánh dẻo, các loại quả, đèn lồng.
Trang phục: đội múa Lân.
- Quà tặng: Bánh kẹo, lồng đèn nhỏ cho trẻ.

	1. Ổn định – Giới thiệu chương trình (5 phút)
- Cô: Cùng trẻ hát bài “Chiếc đèn ông sao” và trò chuyện:
- Hôm nay các con thấy lớp mình có gì đặc biệt?
- Các con có biết ngày Tết Trung thu là ngày gì không?
- Trung thu có những hoạt động gì?
Cô giới thiệu: “Hôm nay, cô và các con cùng tham gia chương trình Vui Tết Trung Thu với nhiều tiết mục hấp dẫn nhé!”
2. Hoạt động 1: Văn nghệ chào mừng (10 phút)
- Trẻ biểu diễn các tiết mục văn nghệ đã tập:
- Hát múa “Rước đèn tháng Tám”
- Múa “Trăng sáng sân nhà em”
- Tốp ca “Thằng Cuội”
- Cô nhận xét, tuyên dương: Trẻ biểu diễn tự tin, tươi vui.
3. Hoạt động 2: Múa Lân (10 phút)
- Múa Lân: Đội múa lân của lớp hoặc cô và trẻ hóa trang biểu diễn – âm thanh trống rộn ràng.
4. Hoạt động 3: Phá cỗ Trung thu (10 phút)
- Giới thiệu mâm cỗ: Cô cùng trẻ quan sát và trò chuyện:
- Trên mâm cỗ có những gì?
- Các loại quả thường bày trong mâm cỗ Trung thu là gì?
- Các con có thích ăn bánh nướng, bánh dẻo không?
- Phá cỗ – chia quà:
- Cô mời trẻ cùng hát bài “Bé phá cỗ Trung thu” và cùng nhau thưởng thức bánh, hoa quả.
- Cô nhắc trẻ giữ vệ sinh, chia sẻ cùng bạn.
5. Kết thúc (5 phút)
- Cô cùng trẻ hát lại bài “Rước đèn tháng Tám” 
- Nhận xét – tuyên dương tinh thần tham gia của trẻ.
- Cô gửi lời chúc Trung thu vui vẻ, tặng lồng đèn nhỏ cho từng bé mang về.
	




-Trang trí đẹp ạ

- Múa hát, cắm trại, múa lân







-Trẻ biểu diễn và chú ý lắng nghe



-Trẻ xem biểu diễn






-Trẻ trả lời









-Trẻ hát cùng cô


	Nhật ký
	- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
-Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ 3, ngày 07 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy đinh.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.
- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.
* Thứ 2 cô cho trẻ chào cờ đầu tuần, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
- Trẻ đứng thành 4 hàng ngang tâp BTPTC theo cô:
+ Hô hấp: Gà gáy.
+ Động tác tay: Hai tay đa lên cao.
+ Động tác bụng: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên.
+ Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
+ Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng.

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Hoạt động học
HĐKPKH
Tìm hiểu về một số giác quan của bé: Thính giác, khứu giác, thị giác, xúc giác, vị giác (STEAM)
NDTH: ÂN: Bài hát “ Cái mũi”

	1. Science (Khoa học):
- Trẻ nhận biết và gọi tên được 5 giác quan cơ bản của con người.
- Hiểu được chức năng của từng giác quan thông qua trải nghiệm thực tế.
- Biết sử dụng giác quan để khám phá thế giới xung quanh.
2. Technology (Công nghệ):
- Biết quan sát hình ảnh, video minh họa về hoạt động của các giác quan.
- Làm quen với một số dụng cụ đơn giản (loa nhỏ, hộp kín mùi, kính lúp…) hỗ trợ quá trình khám phá.
3. Engineering (Kỹ thuật):
- Biết phối hợp các giác quan để giải quyết nhiệm vụ (nghe âm thanh đoán đồ vật, sờ đoán vật…).
- Thử nghiệm cách che một giác quan (bịt mắt, bịt tai) để tìm hiểu sự khác biệt khi khám phá thế giới.
4. Art (Nghệ thuật):
- Vẽ hoặc tạo hình minh họa các giác quan của bé.
- Thể hiện cảm nhận của mình bằng lời, nét vẽ, động tác cơ thể (ví dụ: “đôi tai biết nghe nhạc”, “đôi mắt thấy cầu vồng”).
5. Math (Toán học):
- So sánh, phân loại đồ vật theo màu sắc, mùi vị, cảm giác khi chạm.
- Đếm số giác quan, số đồ vật có mùi/ngọt/chua, số âm thanh khác nhau.

	- ĐD của cô:  
- Hình ảnh, video minh họa về 5 giác quan.
- Vật liệu: khăn bịt mắt, hộp đựng mùi (chanh, cà phê, xà phòng…), đồ vật nhiều chất liệu (mềm, cứng, nhẵn, xù xì…), kẹo ngọt – chua – mặn nhạt, nhạc cụ nhỏ (chuông, trống lắc).
- Giấy, màu sáp/bút lông để trẻ vẽ lại các giác quan.
- ĐD của trẻ: 
- Chỗ ngồi, trang phục gọn gàng.
	1. Engage – Gắn kết 
- Cô cùng trẻ chơi trò “Chạm nhanh”.
- Cô hô: “Mắt đâu?” → trẻ chạm vào mắt.
- Cô hô: “Tai đâu? Mũi đâu? Lưỡi đâu? Tay đâu?” → trẻ thực hiện.
- Câu hỏi gợi mở:
+ Con dùng gì để nhìn?
+ Con dùng gì để nghe nhạc?
+ Con dùng gì để ngửi mùi thơm?
=> Dẫn dắt: “Cơ thể chúng mình có nhiều điều kỳ diệu. Hôm nay, chúng mình sẽ khám phá 5 giác quan giúp bé cảm nhận thế giới nhé!”
2. Explore – Khám phá
- Cô chia lớp thành 5 nhóm. Mỗi nhóm trải nghiệm 1 giác quan, luân phiên đổi trạm:
+ Thính giác: Nghe âm thanh từ hộp kín (chuông nhỏ, gõ thìa, hạt lắc). → Đoán tiếng gì.
- Câu hỏi: “Con nghe thấy tiếng gì? Con có đoán được ở đâu phát ra không?”
+ Khứu giác: Bịt mắt, ngửi hộp mùi (chanh, cà phê, hoa). → Đoán mùi gì.
- Câu hỏi: “Mùi này gợi con nhớ đến điều gì?”
+ Thị giác: Quan sát 2 cốc nước (một trong suốt, một có màu thực phẩm). → - So sánh khác nhau.
- Câu hỏi: “Con nhìn thấy gì khác nhau? Mắt giúp con phân biệt thế nào?”
+ Xúc giác: Sờ vật trong túi (bông, giấy ráp, đá lạnh). → Đoán đồ vật.
- Câu hỏi: “Vật con sờ thấy mềm hay cứng? Lạnh hay ấm?”
+ Vị giác: Nếm muối, đường, chanh. → - Phân biệt vị mặn, ngọt, chua.
- Câu hỏi: “Con cảm thấy vị gì? Nếu ăn nhiều muối sẽ thế nào?”
3. Explain – Giải thích 
- Cô và trẻ thảo luận, rút ra kết luận:
+ Tai → nghe (thính giác).
+ Mũi → ngửi (khứu giác).
+ Mắt → nhìn (thị giác).
+ Da, tay → sờ (xúc giác).
+ Lưỡi → nếm (vị giác).
- Hỗ trợ trực quan: Treo tranh minh họa 5 giác quan, cô đọc → trẻ đọc to đồng thanh.
4. Elaborate – Mở rộng 
- Cho trẻ vẽ hoặc dán tranh minh họa các giác quan lên sơ đồ cơ thể.
- Trẻ đóng vai nhanh: bạn A ngửi hoa → cả lớp nói “Mũi”; bạn B bịt tai khi nghe nhạc → cả lớp nói “Tai”.
+ Nếu không có mắt, con sẽ thế nào?
+ Nếu bịt mũi lại, con có ngửi được mùi hoa không?
+ Con làm gì để giữ cho mắt/tai/mũi khỏe mạnh?
-  Khuyến khích trẻ suy nghĩ cách bảo vệ giác quan (đeo mũ, rửa tay, ăn uống đủ chất, tránh âm thanh quá to).
5. Evaluate – Đánh giá 
- Trò chơi củng cố: “Ai nhanh – đúng”
- Cô giơ tranh: mắt, tai, mũi, lưỡi, tay.
- Trẻ đồng thanh trả lời chức năng: (Mắt → nhìn, Mũi → ngửi…).
*Đánh giá:
- Trẻ gọi tên và mô tả đúng chức năng của 5 giác quan.
- Trẻ tham gia tích cực, mạnh dạn chia sẻ ý kiến.
=> Kết luận: “Cơ thể chúng ta có 5 giác quan kỳ diệu giúp bé cảm nhận thế giới. Chúng mình hãy biết chăm sóc và bảo vệ các giác quan nhé!”
	
- Trẻ chơi hứng thú



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời





- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ xếp


- Trẻ trả lời






- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời




- Trẻ chơi


- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ: Hoạt động trải nghiệm
“Pha nước chanh đường”
TCVĐ:  Mèo và chim sẻ
TCDG: Kéo cưa lừa sẻ
Chơi tự do: với vòng, bóng, phấn vẽ

	- Kiến thức: 
- Trẻ biết thực hiện cách pha nước chanh theo trình tự hướng dẫn của cô.
- Rèn kỹ năng tự phục vụ, khả năng chú ý ghi nhớ cho trẻ.
- Giáo dục trẻ tính cẩn thận, biết phối hợp cùng bạn khi hoạt động.
- Kĩ năng:
 -Trẻ có kỹ năng quan sát và ghi nhớ để trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc.
- Thái độ: Trẻ có ý thức học tập tốt, biết bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi.
	- ĐD của cô: 
 - Địa điểm quan sát thuận lợi, góc chơi, mũ mèo, mũ chim sẻ.
- Cốc, thìa, đường, chanh, nước,…
- ĐD của trẻ: Trang phục gọn gàng

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cô điểm danh trẻ, cho trẻ hát bài “ Trời nắng trời mưa”
2. Nội dung
2.1 Hoạt động 1. HĐ trải nghiệm “Pha nước chanh”
- Lớp chơi trò chơi “ Pha nước chanh”. Lớp mình vừa chơi trò gì?
- Cháu đã uống nước chanh chưa? Mùi vị thế nào? ( cho vài trẻ kể)
- Cho trẻ kể lại trình tự pha nước chanh.
- Uống nước chanh có lợi gì cho sức khỏe?
- Cô tóm tắt ý trẻ lồng giáo dục dinh dưỡng kết hợp giới thiệu đề tài.
+ Hướng dẫn
- Vậy giờ chúng ta cùng nhau pha nước chanh nha!
- Cô làm mẫu + giải thích: Rót một ít nước vào cốc
- Dùng thìa múc 2 thìa đường cho vào cốc nước.
- Đánh cho tan đường.
- Dùng dao cắt quả chanh thành từng lát nhỏ.
- Vắt chanh vào cốc nước đường, nếm cho vừa khẩu vị
- Như vậy là cô đã hoàn thành cốc nước chanh.
- Nếu bạn nào thích uống đá thì cho vào một ít đá cho mát, không nên cho nhiều sẽ bị viêm họng.
- Cho trẻ khá thực hiện.
+ Trẻ thực hành
Trẻ thực hành cô theo dõi giúp đỡ trẻ yếu.
- Trẻ đặt sản phẩm ra bàn, mời cô, mời bạn cùng uống.
+Nhận xét. Cho trẻ rửa tay sạch sẽ.
2.2 Hoạt động 2.TCVĐ: "Mèo và chim sẻ''  
- Luật chơi: Khi nghe tiếng mèo kêu, các con chim sẻ bay nhanh về tổ. Mèo chỉ được bắt chim sẻ ở ngoài vòng tròn.
- Cách chơi: Chọn một cháu làm mèo ngồi ở một góc lớp, cách tổ chim sẻ 3-4m. Các trẻ khác làm chim sẻ. Các chú chim sẻ vừa nhảy đi kiếm mồi vừa kêu "chích, chích, chích" (thỉnh thoảng lại ngồi gõ tay xuống đất giả như đang mổ thức ăn). Khoảng 30 giây mèo xuất hiện. Khi mèo kêu "meo, meo, meo" thì các chú chim sẻ phải nhanh chóng bay về tổ của mình. Chú chim sẻ nào chậm chạp sẽ bị mèo bắt và phải ra ngoài một lần chơi. Trò chơi tiếp tục khoảng 3- 4 lần. Mỗi lần, chim sẻ đi kiếm mồi khoảng 30 giây thì mèo lại xuất hiện.	
- cho trẻ chơi
+TCDG: Kéo cưa lừa sẻ
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3 Hoạt động 3. Chơi tự do: với vòng, bóng, phấn vẽ
vòng,bóng… Cô tổ chức cho trẻ chơi và bao quát trẻ.
3. Kết luận. Cô cho trẻ cất đồ chơi chuyển hoạt động.
	
- Trẻ hát.





- Trẻ quan sát kỹ.
- 1-2 trẻ nêu.
- Trẻ trả lời.
- 1-2 trẻ trả lời.
 .
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ thực hiện




- Trẻ lắng nghe















- Trẻ vui chơi

- Trẻ vui chơi.






- Trẻ chơi tự do

- Trẻ chuyển hoạt động cùng cô

	Chơi HĐ các Góc
	Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Xây công viên của bé.
Góc tạo hình: Tô màu, cắt dán vẽ hình tặng bạn.
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về chủ đề bản thân.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	HĐ chiều
 Dạy trẻ kỹ năng “Gấp quần áo của em”
	- Kiến thức: 
- Trẻ biết cách gấp áo, quần đơn giản.
- Hiểu ý nghĩa của việc giữ gìn quần áo gọn gàng, ngăn nắp.
- Kĩ năng: 
- Rèn sự khéo léo, phối hợp tay – mắt.
- Biết tự phục vụ, rèn tính ngăn nắp.
- Thái độ: Hứng thú tham gia, có ý thức giữ gìn đồ dùng cá nhân.

	- ĐD của cô: Mẫu quần áo gấp sẵn.
- ĐD của trẻ:
-  Quần, áo thật (mỗi trẻ 1 bộ nhỏ hoặc 1 chiếc áo).
- Bàn phẳng cho trẻ thực hành.

	1. Ổn định – Gây hứng thú 
- Cô trò chuyện:
+ Khi đi học về, quần áo bẩn con cởi ra để ở đâu?
+ Nếu không gấp quần áo gọn gàng thì sẽ thế nào?
- Giới thiệu: “Hôm nay cô và các con cùng học cách gấp quần áo gọn gàng nhé!”
2. Hoạt động dạy trẻ gấp quần áo
*Bước 1: Quan sát mẫu
- Cô lấy một chiếc áo, vừa làm mẫu vừa giải thích:
+ Trải áo ra phẳng.
+ Gấp tay áo bên trái vào, tiếp theo tay áo bên phải.
+ Gấp thân áo từ dưới lên.
- Giới thiệu áo gấp xong vuông vắn, gọn gàng.
*Bước 2: Trẻ thực hành
- Trẻ nhận áo của mình và thực hành theo cô.
- Cô đi quan sát, hỗ trợ những trẻ còn vụng.
* Bước 3: Trò chơi nhỏ
- Tổ chức thi đua: “Ai gấp áo nhanh – gọn – đẹp nhất”.
- Trẻ trưng bày sản phẩm của mình trên bàn.
3. Kết thúc – củng cố 
- Cùng nhận xét: 
+“Áo của bạn nào gấp vuông vắn nhất?”
+ “Bạn nào gấp gọn nhất?”.
*Củng cố:
- Vì sao cần biết gấp quần áo?
- Khi ở nhà, con có thể giúp bố mẹ việc gì với quần áo?
=>Dặn dò: Về nhà tập gấp áo cho mình và giúp ba mẹ gấp áo cho em bé.
* Hoạt động nối tiếp
- Hát bài “Đi học về” và cất áo gọn gàng vào giỏ.

	

-Vào giỏ, treo lên, bỏ vào máy giặt..
-Nhà cửa bừa bộn





-Trẻ lắng nghe






- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện


- Trẻ chơi hứng thú




-Trẻ nhận xét



-Trẻ thực hiện

	Nhật ký
	- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
-Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ 4, ngày 08 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy đinh.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.
- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.
* Thứ 2 cô cho trẻ chào cờ đầu tuần, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
- Trẻ đứng thành 4 hàng ngang tâp BTPTC theo cô:
+ Hô hấp: Gà gáy.
+ Động tác tay: Hai tay đa lên cao.
+ Động tác bụng: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên.
+ Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
+ Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng.

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Hoạt động học
 Hoạt động làm quen với toán:
Nhận biết nhóm có 6 đối tượng, đếm đến 6, nhận biết số 6
STEAM
NDTH: Hát “ Đi chơi đi chơi”

	1. S - Khoa học 
- Trẻ nhận biết các nhóm có số lượng là 6, tạo các nhóm có số lượng là 6.
- Trẻ nhận biết số 6.
- Trẻ có quyền được tham gia, phát triển bản thân.
2. T - Công nghệ 
- Các nhóm trong lớp có số lượng là 6. Bảng khảo sát
- Bìa màu, kéo, bút dạ…
3. E - Kĩ thuật 
-  Trẻ vận dụng các kĩ năng như đếm, quan sát, … trong quá trình học kiến thức mới để tạo các nhóm.
4. M - Toán 
- Trẻ  đếm, số lượng để gắn cho các nhóm.
5.Thái độ: Trẻ quan sát cô  hướng dẫn và   thực hành tốt, chú ý lắng nghe cô giảng bài 
	- ĐD của cô:  
- Nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng trong phạm vi 6. Thẻ số từ 1- 6 cho cô, 4 mô hình ngôi nhà có số lượng 3,4,5,6 để xung quanh lớp.
- ĐD của trẻ: 
Bảng ghi chép, bút dạ.
	1. Thu hút và gắn kết:
- Cô và trẻ hát bài “ Khuôn mặt cười”. 
- Trò chuyện với trẻ về tình bạn trong lớp, hỏi trẻ có bao nhiêu bạn gái trong lớp, bao nhiêu bạn trai trong lớp.
- Cho trẻ chơi đồ chơi “Đếm ngón tay” - Chúng mình cùng đếm số ngón tay ngón chân ở mỗi bàn xem có số lượng là mấy? 
- Đếm tiếng vỗ tay của cô và làm theo.
- Trong lớp chúng mình còn có rất nhiều các loại đồ chơi khác nhau. Hôm nay chúng mình cùng giúp cô kiếm tra xem mỗi nhóm có số lượng là như thế nào nhé.
2. Khám phá:
- Cô chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm cùng khảo sát số lượng các nhóm đồ chơi xem có số lượng là bao nhiêu. 
- Sau đó ghi vào bằng lưu kết quả:
+ Bằng cách trẻ đếm số lượng các nhóm.
+ Dùng bút vẽ hình ảnh biểu tượng của nhóm đó vào bảng.
+ Số lượng các nhóm bao nhiêu thì biểu thị bằng số lượng các chấm tròn tương ứng.
+ Chọn con số nào để biểu thị số lượng của các nhóm đồ chơi đó.
- Trẻ đặt câu hỏi hoặc đưa ra ý kiến cần hỗ trợ giải đáp.
3. Giải thích (Chia sẻ):
- Lần lượt từng nhóm lên chia sẻ về nội dung thu được trong bảng kết quả của nhóm mình.
+ Đặt các câu hỏi, thắc mắc mà trẻ chưa giải đáp được.
- Cô gợi ý cho trẻ các nhóm khác đặt câu hỏi phản biện.
+ Làm cách nào để biết các nhóm đều có số lượng là 6?
+ Vì sao lại có 6 chấm tròn ?
+ Các bạn đã dùng thẻ số mấy? Tại sao?
- Cô chốt lại nội dung: Hôm nay tất cả các nhóm đồ chơi trong lớp đều có số lượng là 6.
- Để biểu thị số lượng các nhóm thì sẽ dùng số 6.
- Cô giới thiệu số 6 cô đọc số 6 và  cho trẻ đọc, tổ nhóm, cá nhân đọc hỏi trẻ cấu tạo chữ số 6
4. Áp dụng:
+ TC: Kết bạn: Theo hiệu lệnh của cô trẻ vừa đi vừa hát khi nào cô nói kết bạn trẻ nói “ Kết mấy” 2. Cô nói kết 6 thì trẻ sẽ làm thành từng nhóm có 6 bạn.
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần, sau mỗi lần chơi cô kiểm tra kết quả.
+ TC: Về đúng nhà: Trẻ sẽ về đúng nhà theo số lượng ở mỗi nhà.
5. Đánh giá: 
 - Cô quan sát quá trình trẻ chơi. Đánh giá cách trẻ viết sổ  ghi chép.
- Cô hỏi trẻ về cảm nhận của trẻ sau khi được tham gia các hoạt động. 
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ
	
- Trẻ hát

- Trẻ trả lời
- Trẻ đếm

- Trẻ đếm






- Trẻ kiểm tra
- Trẻ ghi vào bảng khảo sát.







- Trẻ trả lời




- Trẻ chia sẻ











- Trẻ chơi

- Trẻ thực hiện

- Trẻ chia sẻ cảm nhận.


- Trẻ vỗ tay

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ: Thí nghiệm đổi màu sắc khi pha trộn màu với nhau
CVĐ: Nhảy bao bố. 
TCDG: Mèo đuổi chuột
Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời.

	- Kiến thức: Trẻ  biết được khi pha trộn các màu khác nhau vào với nhau thì sẽ cho ra 1 màu khác.
- Kĩ năng: Rèn cách phát âm cho trẻ
- Trẻ biết cách chơi, rèn phản ứng nhanh nhẹn cho trẻ.
- Thái độ: Chơi an toàn, đoàn kết 
	- ĐD của cô:  Màu nước, khay pha màu.
- ĐD của trẻ: Lá cây, đồ chơi ngoài trời. Sỏi, đá, bóng, vòng...

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô cùng trẻ ra sân
2. Nội dung
2.2. Hoạt động 1: Thí nghiệm đổi màu sắc khi pha trộn màu với nhau
- Cô đã chuẩn bị cho các con những gì?
- Nếu muốn tạo ra những màu khác nhau chúng ta sẽ làm gì?
- Cho trẻ thực hiện, lưu kết quả lại.
- Cho trẻ lên trình bày kết quả.
- Sau khi trộn 2 màu đó với nhau thì bạn sẽ thấy ly nước phẩm chuyển sang màu xanh. Đây chính là kết quả của sự hòa trộn. Bạn có thể dạy trẻ pha các màu sắc khác với nhau để được tông màu như mong muốn. Từ đó trẻ có thể ứng dụng nó khi đi học. 
- Phối đỏ + xanh dương = cánh sen.
- Phối xanh dương + xanh lá cây = xanh lơ.
- Phối xanh lá cây + đỏ = vàng.
2.2 Hoạt động 2: TCVĐ: Nhảy bao bố
 * Cách chơi:
- Người chơi chia làm hai đội trở lên thông thường thì từ hai đến ba đội, mỗi đội phải có số người bằng nhau. Mỗi đội có một ô hàng dọc để nhảy và có hai lằn mức một xuất phát và một mức đích. Mỗi đội sếp thành một hàng dọc.
- Người đứng đầu bước vào trong bao bố hai tay giữ lấy miệng bao. Sau khi nghe lệnh xuất phát người đứng đầu mỗi đội mới nhảy đến đích rồi lại quay trở lại mức xuất phát đưa bao cho người thứ 2. Khi nào ngườithứ nhất nhảy về đến đích thì người thứ 2 tiếp theo mới bắt đầu nhảy. Cứ như vậy lần lượt đến người cuối cùng. Đội nào về trước đội đó thắng.
* Luật chơi:
- Ngừơi chơi nào nhảy trước hiệu lệnh xuất phát là phạm luật, người nhảy chưa đến mức quy định mà quay lại cũng phạm luật. Nhảy chưa đến đích mà bỏ bao ra cũng phạm luật và có thể bị loại khỏi cuộc 
chơi.
- Cho trẻ chơi 2,3 lần
+ TCDG: Mèo đuổi chuột
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi đoàn kết, đảm bảo an toàn.
3. Kết thúc:  Nhận xét, rút kinh nghiệm sau khi chơi.
	
- Trẻ ra sân cùng cô



- Trẻ chỉ vào các giác quan trên cơ thể
- Trẻ chơi trò chơi

- 2 ạ
- Để  nhìn
- Không ạ



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe






- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ tham gia chơi

- Trẻ tham gia chơi







- Trẻ tham gia chơi

- Trẻ lắng nghe

	Chơi HĐ các Góc
	Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Xây công viên của bé.
Góc tạo hình: Tô màu, cắt dán vẽ hình tặng bạn.
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về chủ đề bản thân.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	HĐ chiều

1.Hướng dẫn tò chơi mới “ Đếm các bộ phận cơ thể”



2. Lao động kê bàn nghế

	- Kiến thức: Trẻ biết gọi tên, nhận biết và đếm số lượng các bộ phận cơ thể (mắt, tai, tay, chân…).
- Kĩ năng: Rèn khả năng quan sát, đếm, phản xạ nhanh.
- Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia, biết yêu quý cơ thể mình.

	- ĐD của cô: 
+ Tranh lô tô/bức hình cơ thể bé (có rõ mắt, tai, tay, chân…).
+ Thẻ số (1–10).
+  Có thể kết hợp bài hát vận động “Đôi mắt, cái mũi, cái miệng”.
 - ĐD của trẻ:
	1. Cách chơi
- Cô giới thiệu: “Cơ thể chúng mình có rất nhiều bộ phận. Hôm nay, chúng ta cùng chơi trò đếm xem mình có bao nhiêu mắt, bao nhiêu tai nhé!”
- Cô hô tên bộ phận → trẻ nhanh chóng chạm vào bộ phận đó trên cơ thể mình và đếm to số lượng.
- Ví dụ:
+ Cô: “Mắt đâu?” → Trẻ chỉ vào mắt và nói: “2 mắt!”
+ Cô: “Mũi đâu?” → Trẻ chạm mũi, nói: “1 mũi!”
+ Cô: “Ngón tay đâu?” → Trẻ giơ tay, cùng đếm “1, 2, 3, … 10 ngón tay!”
2. Luật chơi
- Trẻ phải chỉ đúng và đếm đúng số lượng bộ phận mà cô yêu cầu.
- Ai chỉ sai hoặc đếm sai sẽ phải nhảy lò cò 1 vòng làm động tác vui nhộn.
3. Cách tổ chức
- Lần 1 (làm mẫu): Cô cùng cả lớp chơi để trẻ quen cách chơi.
- Lần 2: Cô gọi theo nhóm nhỏ (3–5 trẻ).
- Lần 3: Cho trẻ tự thay cô hô tên bộ phận để cả lớp cùng chơi.
4. Kết thúc
- Cô hỏi trẻ:
+ Con vừa đếm được những bộ phận nào?
+ Cơ thể mình thật kỳ diệu phải không?
+ Cả lớp đọc to: “Yêu cơ thể – giữ sạch sẽ – luôn khỏe mạnh!
	
-Trẻ lắng nghe



-Trẻ đếm


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe




-Trẻ chơi






-Trẻ đếm

	Nhật ký
	- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
-Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………


Thứ 5, ngày 09 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy đinh.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.
- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.
* Thứ 2 cô cho trẻ chào cờ đầu tuần, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
- Trẻ đứng thành 4 hàng ngang tâp BTPTC theo cô:
+ Hô hấp: Gà gáy.
+ Động tác tay: Hai tay đa lên cao.
+ Động tác bụng: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên.
+ Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
+ Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng.

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Hoạt động học:
HĐLQV chữ cái
                 Tập tô: a, ă, a
                  NDTH: ÂM “ Khuôn mặt cười”


	1. Kiến thức:   
 - Trẻ biết tô chữ chữ cái a,ă,â. Tô trùng khít lên các nét in mờ của chữ cái a, ă, â.
- Trẻ biết được sự cần thiết quyền được phát triển bản thân, phát triển về khả năng viết chữ.
- Trẻ có quyền được phát triển bản thân.
2. Kĩ năng:  
- Biết cầm bút bằng tay phải và điều khiển bút bằng 3 đầu ngón tay và tô mầu tranh.     
- Ngồi đúng tư thế ngực không tùy vào bàn.
3. Thái độ: Trẻ tích cực tham gia học tập có nề nếp. Biết quan tâm giúp đỡ bạn bè.
	- ĐD của cô:  
Thẻ chữ a,ă,â
+ Bút chì, bút màu đủ cho cô và trẻ.
+ Mẫu của cô.
- ĐD của trẻ: Tranh chữ, vở tập tô, bút chì, sáp màu 
	1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Khuôn mặt cười” 
- Trò truyện với trẻ về các bạn trong lớp 
- Đến lớp các bạn phải chơi với nhau như thế nào?
2. Nội dung:
 2.1. Hoạt động 1: Ôn chữ a,ă,â
- Cô giới thiệu tên của một số bạn trong lớp cho trẻ lên tìm chữ cái a, ă, â.
- Cho trẻ phát âm lại chữ cái a,ă,â và nhắc lại cấu tạo của chữ cái.
 2.2.Hoạt động 2: Cho trẻ gạch chữ trong từ, tô màu tranh
- Cô hướng dẫn, gợi hỏi trẻ.
- Trong khi trẻ làm, cô quan sát, hướng dẫn trẻ tô (Quan tâm giúp đỡ những cháu yếu kém).
- Cô chọn một số bài tô đẹp cho trẻ mang lên để nhận xét và cho cả lớp quan sát bài của bạn.
- Động viên, khuyến khích những bài tô đẹp, đúng, nhắc nhở những trẻ tô chưa đẹp, chưa hoàn chỉnh.
 2.3. Hoạt động 3: Trò chơi tìm chữ cái a, ă, â
trong vi tính.
- Tìm các nét ghép trở thành chữ o, ô, ơ hoàn chỉnh.
- Tìm các chữ a,ă,â và xắp xếp theo quy tắc a, ă, â.
- Trẻ tô chữ a,ă,â trong vở và tô mầu tranh.
3: Kết thúc Cho trẻ hát bài “Vui học chữ cái” và nhẹ nhàng ra chơi.
	
- Trẻ chơi trò chơi
- Trò truyện cùng cô
- Vui vẻ đoàn kết



- Trẻ tìm và đọc chữ

- Trẻ nhắc lai cấu tạo 



- Trẻ tô mầu và nối chữ



- Trẻ nhận xét

-Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ tô


	 Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ “Khám phá chiếc bóng” - TCVĐ: Ôtô và chim sẻ
- TCDG: Oẳn tù tì
- Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời.

	- Kiến thức: 
+ Trẻ biết hiện tượng bóng xuất hiện khi có ánh sáng.
+ Hiểu rằng bóng có hình dáng giống cơ thể hay vật thể, thay đổi độ dài – ngắn theo ánh sáng.
- Nhớ luật chơi và chơi đúng luật.
- Kĩ năng: 
+ Rèn kỹ năng quan sát, so sánh và mô tả.
+ Thực hành trải nghiệm với bóng qua vận động, trò chơi.
+ Phát triển tư duy phán đoán, giải thích hiện tượng tự nhiên đơn giản.
- Thái độ: 
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
- Hình thành tình yêu khám phá thiên nhiên, biết giữ an toàn khi chơi ngoài trời.

	- ĐD của cô:   
- Không gian sân trường có ánh sáng mặt trời.
- Một số đồ vật: quả bóng, chổi, hộp, ghế nhỏ để tạo bóng.
- Phấn màu để trẻ vẽ viền bóng trên sân.
- Máy ảnh/điện thoại chụp hình minh họa (nếu có).
- ĐD của trẻ: Trang phục gọn gàng

	1. Ổn định – Gây hứng thú 
- Cô cho trẻ hát bài “Cái bóng” (vỗ tay minh họa).
- Đặt câu hỏi:
+ Khi con đi dưới nắng, con thấy có gì đi theo mình?
+ Con có biết “cái bóng” từ đâu ra không?
2. Khám phá – Trải nghiệm
2.1 Hoạt động 1: Quan sát bóng của mình
- Cô cho trẻ đứng dưới nắng, nhìn xuống đất.
- Câu hỏi: “Con thấy bóng mình thế nào? Có giống cơ thể con không?”
- Cho trẻ thử giơ tay, nhảy, ngồi → quan sát sự thay đổi của bóng.
2.2 Hoạt động 2: So sánh bóng dài – ngắn
- Trẻ đứng gần cô, cùng quan sát bóng buổi sáng (dài), rồi di chuyển để thấy bóng thay đổi độ dài.
- Đặt câu hỏi: “Khi con đứng xa – gần mặt trời thì bóng thay đổi ra sao?”
2.3 Hoạt động 3: Vẽ bóng
- Chia nhóm, cho trẻ chọn tư thế → bạn khác dùng phấn vẽ viền bóng trên sân.
- Sau đó cả nhóm so sánh hình bóng với cơ thể thật.
2.4 Hoạt động 4: Bóng của đồ vật
- Cô đưa quả bóng, ghế, hộp ra nắng.
- Cho trẻ đoán và quan sát: “Bóng của đồ vật có giống đồ vật thật không?”
3. Thảo luận – Giải thích 
- Cô cùng trẻ rút ra kết luận:
+ Bóng xuất hiện khi có ánh sáng.
+ Bóng có hình dáng giống với người hay vật thể.
+ Bóng thay đổi độ dài, to – nhỏ theo ánh sáng (sáng sớm – trưa – chiều).
4. Trò chơi củng cố 
* Trò chơi: “Ai nhanh hơn”
- Cô hô: “Giơ tay!” → trẻ giơ tay và quan sát bóng.
- Cô hô: “Nhảy cao!” → trẻ nhảy và nhìn bóng.
- Cô hô: “Ngồi xuống!” → trẻ ngồi, cùng quan sát bóng biến đổi.
- Trẻ thi đua tạo dáng bóng đẹp nhất, vui nhộn nhất.
5. Kết thúc 
- Cô nhận xét, khen trẻ.
- Củng cố: “Chiếc bóng luôn đi cùng chúng mình khi có ánh sáng. Hãy quan sát bóng để thấy thiên nhiên thật kỳ diệu nhé!”
- Cho trẻ xếp hàng rửa tay, uống nước sau khi chơi ngoài trời.

	
- Trẻ hát và vỗ tay
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời



-Trẻ trả lời




-Trẻ trả lời


-Trẻ so sánh

-Trẻ đoán


- Trẻ quan sát



-Trẻ chơi hứng thú




-Trẻ lắng nghe



	Chơi HĐ các Góc
	Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Xây công viên của bé.
Góc tạo hình: Tô màu, cắt dán vẽ hình tặng bạn.
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về chủ đề bản thân.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	HĐ chiều
Trò chơi vận động: Vượt chướng ngại vật

	- Kiến thức: Trẻ biết tên trò chơi, biết chơi và chơi đúng luật.
- Kĩ năng: Rèn sức bền bỉ và dẻo dai cho trẻ.
- Thái độ: Trẻ tích cực tham gia hoạt động và biết đoàn kết với bạn khi chơi.


	- ĐD của cô: Bóng, sân chơi.
 - ĐD của trẻ:
- Mỗi nhóm 10 vòng thể dục nối vào nhau treo từ đầu cột này đến đầu cột kia.
- Bóng nhỏ.

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ bài “Quả ”
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Các con được ăn những quả gì rồi ?
+ Quả cung cấp chất gì cho cơ thể?
=> GD: Trẻ ăn đầy đủ các chất,ăn các loại rau quả để cơ thể luôn khỏe mạnh lớn nhanh.
- Hôm nay cô sẽ tổ chức cho cả lớp chơi một trò chơi mà cần nhiều sức khỏe đấy. Đó là trò chơi “ Vượt chướng ngại vật”.
* Hoạt động 2: Dạy trẻ chơi Trò “Vượt chướng ngại vật”
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe
+ Cách chơi : Cô giáo sẽ chia các lớp thành từng 4 nhóm. Cô giáo sẽ cho trẻ xếp thành hàng dọc sau vạch xuất phát. Sau cô giáo ra hiệu lệnh, bạn đầu hàng nhanh chân lên lấy 1 quả bóng, trẻ thật khoé léo để chui luồn lần lượt qua từng chiếc vòng, chui đến chiếc vòng cuối cùng thì bỏ bóng vào rổ, chạy về xếp ở cuối hàng cuối hàng.
+ Luật chơi : Bên nào có nhiều vòng vào cổ chai sẽ là đội chiến thắng.
* Cô chơi mẫu
- Lần 1: Không giải thích
- Lần 2: Vừa chơi vừa phân tích cách chơi.
* Cho trẻ thực hiện chơi.
- Cho trẻ chơi theo nhóm nhỏ.
- Tăng dần số trẻ lên chơi.
- Cuối cùng cho hai đội thi đua nhau chơi.
- Cô nhận xét, động viên trẻ.
- Cô cho trẻ nhắc tên trò chơi.
* Kết thúc :
- Cô cho trẻ hát bài “Cái mũi” và kết thúc hoạt động.
	 
- Trẻ hát cùng cô.
- Trẻ trả lời.
 
 
- Trẻ lắng nghe.
 
 
 
 
 

 
- Trẻ lắng nghe.
 
 
 
 


 
- Trẻ quan sát và lắng nghe

- Trẻ thực hiện chơi.
 




 - Trẻ nhắc lại tên trò chơi.

- Trẻ vận động và chuyển hoạt động.

	Nhật ký
	- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
-Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ 6, ngày 10 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy đinh.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.
- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.
* Thứ 2 cô cho trẻ chào cờ đầu tuần, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
- Trẻ đứng thành 4 hàng ngang tâp BTPTC theo cô:
+ Hô hấp: Gà gáy.
+ Động tác tay: Hai tay đa lên cao.
+ Động tác bụng: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên.
+ Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
+ Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng.

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Hoạt động học
HĐ Âm nhạc
NDTT: Dạy vận động “Cái mũi”
NDTH: Nghe hát “Tập thể dục buổi sáng”
TCAN “Tạo dáng bắt chước theo tranh”



	1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên và vận động minh họa được bài hát “Cái mũi”.
- Biết tên, nội dung bài hát “Tập thể dục buổi sáng”, cảm nhận giai điệu vui tươi.
- Hiểu luật chơi trò chơi âm nhạc và tham gia hào hứng.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng vận động theo nhạc, thể hiện động tác minh họa linh hoạt.
- Phát triển tai nghe âm nhạc, khả năng phản xạ nhanh qua trò chơi.
- Luyện kỹ năng hợp tác, mạnh dạn khi tham gia biểu diễn.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực, tự tin thể hiện.
- Biết giữ gìn sức khỏe qua vận động, tập thể dục.

	- ĐD của cô:  
- Nhạc và lời bài hát “Cái mũi”, “Tập thể dục buổi sáng”.
- Nhạc chơi trò chơi
- Nhạc cụ gõ: phách, xắc xô, trống lắc.
- Tranh minh họa: các kiểu tạo dáng.
- Không gian để trẻ ngồi nghe, đứng vận động, chơi trò chơi.
- ĐD của trẻ: 

	1. Ổn định – Gây hứng thú (3 phút)
- Cô bật nhạc, cùng trẻ vận động bài hát “Head, Shoulders, Knees and Toes”
- Trò chuyện:
+ Trên khuôn mặt con có những gì?
+ Cái mũi của chúng ta dùng để làm gì?
- Dẫn dắt: Hôm nay cô cũng có 1 bạn hát rất hay đố chúng mình biết đó là bài hát gì nhé!
2.1 Hoạt động 1: Dạy vận động bài hát “Cái mũi” (10 phút)
- Cho trẻ nghe nhạc bài hát “Cái mũi”.
- Cho trẻ đoán tên bài hát.
- Cô hát mẫu bài hát một lần → trẻ lắng nghe.
- Cô hỏi:
+ Cô vừa hát bài hát gì?
+ Do ai sáng tác?
- Bài hát sẽ hay hơn khi kết hợp với vận động, chúng mình cùng nhau nghĩ cách vận động cho bài hát nhé!
- Cô cho trẻ nêu ý tưởng.
- Cô chọn cách vận động là múa minh hoạ.
- Cô làm mẫu lần 1: không phân tích.
- Cô hỏi tên bài hát, tên tác giả, hình thức vận động.
- Cô làm mẫu lần 2: cô kết hợp phân tích.
+ Cô vừa hát vừa làm động tác minh họa:
“Nào bạn ơi … phình cái mũi” → vẫy vẫy về 2 bên theo nhịp rồi chỉ vào mũi.
“Thở làm sao …. Lớn nhanh như quả bóng tròn” → hai tay vung lên tạo thành quả bóng tròn trên đầu.
“Là nơi đó có … đúng mũi rồi” → tay vẫy sang 2 bên theo nhịp trên cao.
- Nhạc dạo: Vố tay theo nhịp 1 – 1,2,3.
- Lời 2: lặp lại theo lời 1
*Trẻ tập vận động:
- Lần 1: cả lớp hát – vận động (1-2 lần).
- Lần 2: chia nhóm nhỏ (nam – nữ, tổ 1 – tổ 2).
- Lần 3: cá nhân xung phong biểu diễn.
Cô khích lệ, nhận xét động tác đẹp, đúng.
2.2. Hoạt động 2: Nghe hát “Tập thể dục buổi sáng” (5–7 phút)
- Cô giới thiệu: “Buổi sáng, để cơ thể khỏe mạnh, chúng mình thường làm gì nhỉ?” → dẫn vào bài hát.
- Cô hát mẫu 1 lần → trẻ lắng nghe.
Cô hỏi:
- Bài hát nói về điều gì?
- Khi nghe bài hát, con thấy giai điệu thế nào? (vui nhộn, khỏe khoắn).
- Cô nhấn mạnh ý nghĩa: Tập thể dục buổi sáng giúp cơ thể khỏe mạnh, vui tươi.
- Cho trẻ nghe lại 1 lần qua nhạc → khuyến khích trẻ vận động tự do theo nhạc.
2.3. Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc “Tạo dáng bắt chước theo tranh” (7 phút)
* Giới thiệu luật chơi: Cô xếp trên ghế tranh, xếp ghế thành vòng tròn.
- Trẻ nghe nhạc đi quanh ghê, nhạc dừng, trẻ đứng trước bức tranh nào thì bắt chước tạo dáng giống bức tranh đó. 
*Tiến hành chơi:
Cô bật nhạc, trẻ chơi 3-4 lần
3. Kết thúc
- Cho trẻ vận động bài hát “Cái mũi”, kết thúc tiết dạy.
	
- Trẻ vừa hát, vừa vận động



- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe






- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ biểu diễn


- Trẻ trả lời






- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời








- Trẻ chơi

- Trẻ chơi

- Trẻ hát

	HĐCCĐ: Khám phá sự kỳ diệu của đôi bàn tay
TDG: Trồng nụ trồng hoa.
TCVĐ: Chuyền tin
Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, cát, nước, đồ chơi ngoài trời.

	- Kiến thức: Trẻ biết được tác dụng của đôi bàn tay: múa hát, cầm thìa ăn cơm, cầm bút, quét nhà…
- Kĩ năng: Phát triển khả năng vận động, khả năng trả lời câu hỏi rõ ràng.
- Thái độ: 
-  Giáo dục trẻ yêu quý và cách bảo vệ đôi bàn tay
- Hứng thú chơi trò chơi

	- ĐD của cô:  Giấy màu, keo kéo, len vụn, lá cây, xốp màu. Phấn, vòng, bóng, đồ chơi ngoài trời.
- ĐD của trẻ: Trang phục gọn gàng

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
 Cô cùng trẻ ra ân tró chuyện hướng đến bài học.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát về sự kỳ diệu của đôi bàn tay
- Cô giới thiệu bàn tay và hỏi trẻ về tác dụng của đôi bàn tay.
- Cô hỏi trẻ cách chăm sóc và bảo vệ đôi bàn tay.
- Tạo bóng ngộ nghĩnh.
+ Bật đèn pin/thắp nến sáng trong một căn phòng tối hoặc ít ánh sáng
+ Tạo bóng bàn tay nên rất nhiều các con vật hình ngộ nghĩnh
- GD trẻ biết vệ sinh rửa tay sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn và không được chơi với vật sắc nhọn, không chơi với lửa, nước nóng, ga…
2.2. Hoạt động 2: TCDG: Trồng nụ trồng hoa
 - 4 trẻ chơi một nhóm: 2 trẻ làm nhiệm vụ nhảy, 2 trẻ ngồi đối diện nhau, 2 chân duỗi thẳng chạm vào bàn chân của nhau, bàn chân của cháu B trồng lên bàn các ngón chân của cháu A (bàn chân dựng đứng). 2 trẻ nhảy qua rồi lại nhảy về. Sau đó cháu A lại chồng 1 nắm tay lên ngón chân của cháu B làm nụ. 2 trẻ lại nhảy qua, nhảy về. Rồi cháu B lại dựng đứng tiếp 1 bàn tay lên trên bàn tay nụ để làm hoa. 2 trẻ nhảy qua, nếu chạm vào nụ hoặc hoa thì mất lượt phải ngồi thay cho trẻ ngồi. Nếu nhảy không chạm vào nụ, hoa thì được trẻ ngồi cõng chạy 1 vòng. Sau đó tiếp tục đổi vai chơi.
- TCVĐ: Chuyền tin
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3. Hoạt động 3: Chơi với bóng, vòng, cát, nước, đồ chơi ngoài trời.
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi, đảm bảo an toàn.
3. Kết thúc: Cuối buổi chơi, cô nhận xét và cho trẻ vào lớp.
	
- Trẻ ra sân cùng cô



- Tay để cầm, để viết, để múa ...
- Rửa tay sạch sẽ hàng ngày

- Trẻ đứng lên tạo bóng

- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe






Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ lăng nghe




-Trẻ chơi cùng bạn


-Trẻ chơi cùng bạn





- Trẻ lắng nghe

	Chơi HĐ các Góc
	Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Xây công viên của bé.
Góc tạo hình: Tô màu, cắt dán vẽ hình tặng bạn.
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về chủ đề bản thân.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	HĐ chiều
1.Hướng dẫn trẻ sử dụng sách “ Giúp bé phát triển tình cảm kỹ năng xã hội” (trang 4- 5)







2. Liên hoan văn nghệ cuối tuần 






[bookmark: _Hlk210074907]3. Bình phiếu bé ngoan 








	- Kiến thức: 
- Trẻ quan sát tranh/ hình ảnh trong sách, nhận biết được tình huống giao tiếp – cảm xúc của nhân vật.
- Trẻ hiểu ý nghĩa hành vi tích cực (biết chia sẻ, giúp đỡ, xếp hàng, chào hỏi…)
- Kĩ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, phán đoán cảm xúc qua nét mặt nhân vật.
- Biết thảo luận, nêu ý kiến của bản thân trước tình huống.
- Biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong đời sống hàng ngày.
- Thái độ: 
- Trẻ hứng thú khi đọc/nhìn sách.
- Hình thành thói quen cư xử lịch sự, quan tâm tới bạn bè.
- Tạo không khí vui tươi, gắn kết các bạn trong lớp.
-  Khuyến khích trẻ mạnh dạn, tự tin biểu diễn.
- Giáo dục trẻ biết cổ vũ, khen ngợi bạn bè.







[bookmark: _Hlk210074928]- Đánh giá nhẹ nhàng, động viên trẻ trong tuần.
- Giúp trẻ nhận biết hành vi tốt và học tập lẫn nhau.
- Tạo hứng khởi cho tuần học tiếp theo.

	- ĐD của cô: 
- Vở giúp bé phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
 - Sáp màu
 - ĐD của trẻ:













- Nhạc, micro, trang phục đơn giản (mũ, khăn, váy múa).
- Sân khấu nhỏ trong lớp (trải thảm, ghế ngồi cho khán giả)






[bookmark: _Hlk210074941]- Hoa giấy/ sticker bé ngoan/ bảng bé ngoan.
- Nhạc nền nhẹ nhàng.

	-  Trang  số 4 hai bạn nhỏ  đang làm gì?
- Các con tô màu tra nh các bạn nhỏ thể hiện hành động bạn nhỏ biết , sẽ nhường nhau khi chơi.
- Chuyện gì sẽ sảy ra khi chúng ta không quan tâm đến mọi người xung quanh (sẽ luôn tranh nhau, sẽ rất ồn ào, sẽ chẳng ai nghe ai nói)
- Trang số 5 các bạn nhỏ ở bức tranh trên  đang làm gì
+ Bức tranh dưới các bạn đang làm gì?
- Các con hãy đánh dâu V trong bức tranh các bạn biết lịch sự khi ăn.
- Đánh dấu X vào bức tranh các bạn chưa lịch sự.
- Trẻ thực hiện.








- Khởi động: Cô cho cả lớp hát một bài chung (VD: “Vui đến trường”).
- Biểu diễn cá nhân/nhóm:
+ Mỗi nhóm/ cá nhân đăng ký tiết mục (hát, múa, đọc thơ, kể chuyện).
- Cô giới thiệu tên tiết mục, khích lệ trẻ biểu diễn.
- Giao lưu khán giả:
- Trẻ khác nhận xét, cổ vũ, vỗ tay.
- Cô hỏi: “Con thích tiết mục nào nhất? Vì sao?”
- Kết thúc: Cả lớp cùng nhảy tập thể theo một bài vui nhộn.



- Khởi động: Cô và trẻ hát một bài về bé ngoan (VD: “Em là bông hoa nhỏ”).
- Nêu gương:
+ Cô mời từng trẻ/ nhóm trẻ tự nêu: “Trong tuần con đã làm được điều gì tốt?”
+ Bạn khác bổ sung: “Con thấy bạn … rất ngoan vì …”
+ Cô tổng kết, khích lệ.
- Trao hoa bé ngoan:
- Cô phát hoa/ sticker cho trẻ có nhiều cố gắng.
- Khuyến khích các bạn khác phấn đấu tuần tới.
- Kết thúc: Cô nhận xét chung, dặn dò cuối tuần.
	
-Trẻ lắng nghe


-Trẻ thực hành






-Trẻ thực hiện









-Trẻ hát


-Trẻ biểu diễn



-Trẻ trả lời





-Trẻ hát

-Trẻ nhận xét

-Trẻ trả lời



-Trẻ nhận





	Nhật ký
	- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
-Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………



	
	




























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
Nhánh 3: Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 17/10/2025)

Thứ 2,  ngày 13 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; 








TD sáng
	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Hướng dẫn trẻ tìm ảnh đặt vào góc chơi và góc bé đến lớp.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.
- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.
- Thể dục sáng: 
Thứ 2 cô cho trẻ chào cờ đầu tuần, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
Trẻ đứng thành 3 hàng ngang tâp BTPTC theo cô.
Hô hấp: Gà gáy
Động tác tay : Hai tay đưa lên cao
Động tác bụng:2 tay chống hông quay ngời sang 2 bên
Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng.

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	HĐPTVĐ
           VĐCB: Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
TCVĐ: Chuyền bóng
       NDTH: ÂN: “ Mời bạn ăn” “ Cái mũi”

	1. Kiến thức:   
- Trẻ thực hiện được bài vận động: Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh theo hiệu lệnh của cô.
- Trẻ biết giữ thẳng người khi chạy.
-  Biết chơi trò chơi
- Trẻ có quyền được bảo vệ.
2. Kĩ năng:  
- Thực hiện đúng động tác đúng kĩ năng chạy.
- Rèn sự khéo léo và phản xạ nhanh theo hiệu lệnh.
3.Thái độ :
-Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ rèn  luyện thể dục, vận dụng kỹ năng vận động  trong hoạt động hàng ngày 
	- ĐD của cô:  
 - Sân tập sạch sẽ, không có chướng ngại vật
- Quần áo, đầu tóc trẻ gọn gàng.
- ĐD của trẻ: 
- Sân tập sạch sẽ, không có chướng ngại vật
- Quần áo, đầu tóc trẻ gọn gàng.

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Cô hát cho trẻ hát bài hát: “Mời bạn ăn” và cho trẻ đi vòng tròn.
- Ăn uống đủ chất sẽ giúp cho chúng ta mau lớn , ngoài ra để cơ thể phát triển khỏe mạnh chúng mình cần làm gì nữa?
- Chúng ta cần phải tập luyện thể dục hàng ngày nữa đấy. Hôm nay cô dạy chúng ta bài tập “Đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Khởi động: 
Cô cho trẻ đi, kết hợp các kiểu đi, đi thường, đi kiễng, chạy chậm theo hiệu lệnh của cô sau đó xếp thành 4  hàng dọc.
2.2. Hoạt động 2: Trọng động
*BT PTC:
+ Động tác tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao TTCB: Đứng thẳng, khép chân, tay thả xuôi.
- Nhịp 1: Bước chân trái sang bên 1 bước nhỏ, hai tay đưa thẳng ra phía trước,ngang vai.
- Nhịp 2: 2 tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau.
- Nhịp 3: Về nhịp 1
- Nhịp 4: Về TTCB
+ Động tác chân: Đứng tay chống hông, chân bước ra trước.
- TTCB: Người đứng thẳng hai tay chống hông.
- Nhịp 1: Bước chân trái sang trái 1 trước.
- Nhịp 2: Bước chân về.
- Nhịp 3: Bước chân phải ra trước.
- Nhịp 4: Về tư tế chuẩn bị.
- Tiếp theo : Như trên, đổi bước chân phải sang bên.
+ Động tác lưng – bụng:Hai tay giơ cao, nghiêng người sang 2 bên.
- TTCB: Đứng thẳng, tay thả xuôi.
- Nhịp 1: Bước chân trái sang bên 1 bước nhỏ, hai tay đưa lên cao lòng bàn tay hướng vào nhau.
- Nhịp 2: nghiêng người sang trái.
- Nhịp 3: về nhịp 1.
- Nhịp 4: Về TTCB.
- Tiếp theo : Như trên, đổi bước chân phải sang bên.
+ Động tác bật: Bật tách khép chân.
- TTCB: Đứng thẳng, tay thả xuôi.
- Nhịp 1: 2 tay chống hông, bật tách chân phải trước, chân trái sau.
- Nhịp 2: thu chân về.
- Nhịp 3,4 : Như nhịp 1,2 đổi bên
* VĐCB: Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- Vừa rồi các con đã tập thể dục với cô rất ngoan và giỏi lên cô khen tất cả các con.
- Bây giờ chúng mình cùng nhìn lên xem cô tập bài tập vận động: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích.
- Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp phân tích động tác.
+ TTCB: cô đứng trước vạch xuất phát.
+ TH: Khi nghe hiệu lệnh lắc sắc sô nhỏ thì các con chạy chậm, khi cô lắc sắc sô to thì các con chạy nhanh, các con chú ý khi đi phải giữ thẳng người mắt nhìn về phía trước.
- Cô mời 2 – 3 trẻ lên làm mẫu.
+ Trẻ thực hiện.
- Cả lớp thực hiện 2 – 3 lần.
- Cô tổ chức lần lượt 2 trẻ thực hiện đến hết.
- Khi trẻ thực hiện cô sửa sai cho trẻ, nhắc trẻ không dẫm lên vạch, khen động viên trẻ làm đúng thao tác và hiệu lệnh.
- Cô tổ chức 2 tổ thi đua nhau.
- Mời trẻ vận động chưa đạt lên vận động.
( Cô động viên khen trẻ và hướng dẫn khi trẻ lúng túng).
- Hôm nay các con được vận động bài tập gì?
- Tập xong các con có thấy cơ thể khỏe mạnh không?
- Hàng ngày các con nhớ thường xuyên tập thể dục để có cơ thể khỏe mạnh nhé...
2.3. Hoạt động 3: Trò chơi VĐ “ Chuyền bóng
- Cách chơi: cô chia lớp thành 2 đội mỗi đội cầm một quả bong khi có hiệu lện của cô thì các thành viên trong đội chuyền bóng cho nhau.
- Luật chơi: Đội nào làm bóng rơi phải thực hiện lại từ đầu.
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 3 - 5 phút.
3. Kết thúc: Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp.
	
- Cô và trẻ cùng hát và vận động theo nhịp bài hát
- Trẻ trả lời
 




- Trẻ khởi động cùng cô
 
 
 

- Trẻ và cô cùng tập BTPTC
 
- Trẻ tập 2l – 8n
 
 



- Trẻ tập 2l – 8n
 
 
 
 
 
 
 - Trẻ tập 2l – 8n
 
 
 
 
 
 
 
- Trẻ tập 2l – 8n
 








- Trẻ lắng nghe

 - Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát


 - Trẻ quan sát, lắng nghe



- 2 trẻ làm mẫu
 - Trẻ thực hiện
 - Cả lớp thực hiện

- Trẻ thi đua



- 2 trẻ lên thực hiện
- Trẻ vỗ tay.


 - Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- Có ạ
 - Vâng ạ


- Lắng nghe
 - Lắng nghe




- Trẻ chơi trò chơi.
- Trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2vòng


	HĐ Ngoài trời
HĐCCĐ: Quan sát vườn rau
TCVĐ:  Mèo và chim sẻ
TCDG: Bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với lá, vòng, bóng trên sân trường

	1. Kiến thức
Trẻ biết một số loại rau trong vườn trường (rau muống, rau mồng tơi, rau cải, hành, hẹ…).
Hiểu được đặc điểm của cây rau: có rễ, thân, lá, sống nhờ đất – nước – ánh sáng.
Biết lợi ích của việc ăn rau đối với sức khỏe.
2. Kỹ năng
Phát triển kỹ năng quan sát, so sánh, diễn đạt bằng lời.
Luyện kỹ năng vận động nhanh nhẹn, phối hợp khéo léo khi chơi trò chơi vận động.
Rèn kỹ năng hợp tác, biết tuân thủ luật chơi, biết chia sẻ đồ chơi khi chơi tự do.
3. Thái độ
Hứng thú tham gia hoạt động ngoài trời.
Yêu quý cây xanh, biết chăm sóc và bảo vệ vườn rau của trường.
Có tinh thần đoàn kết, vui vẻ với bạn khi chơi.

	Chuẩn bị:
- Vườn rau sạch sẽ, an toàn, có nhiều loại rau khác nhau. 
- Kính lúp, thước đo nhỏ, bình tưới, bảng tên các loại rau. 
- Đồ dùng cho trò chơi vận động: còi, dây, vòng, khăn bịt mắt, bóng. 
- Trang phục gọn gàng, giày dép phù hợp.
	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cho trẻ hát bài “ Trời nắng trời mưa”
2. Nội dung
2.1 Hoạt động 1. Quan sát vườn rau
a. Quan sát tổng thể
- Cô đưa trẻ đến vườn rau của trường, cho trẻ quan sát bao quát.
- Câu hỏi gợi mở: 
+ Con nhìn thấy những loại rau gì trong vườn?
+ Lá rau có màu gì? Thân và rễ trông thế nào?
b. Quan sát chi tiết
- Trẻ chia nhóm nhỏ, mỗi nhóm chọn 1 luống rau để quan sát kỹ.
- Cô khuyến khích trẻ dùng kính lúp để xem rễ, thân, lá.
- Gợi ý đàm thoại: 
+ Con thấy rau nào có lá to nhất?
+ Cây rau cần gì để sống và lớn lên?
+ Vì sao chúng ta nên ăn rau hằng ngày?
c. Kết luận – Giáo dục
- Cô chốt: “Cây rau cần có đất, nước, ánh sáng để lớn. Rau giúp chúng ta khỏe mạnh, ít ốm. Chúng mình cùng giữ gìn, tưới nước cho rau nhé!”
2.2 Hoạt động 2.TCVĐ: “Mèo và chim sẻ” 
* Cách chơi: 
- Cô chọn một bạn làm mèo, các bạn khác làm chim sẻ.
- Khi cô nói “Chim sẻ nhảy nhót”, trẻ làm động tác nhảy. Khi cô hô “Mèo ra rồi!”, các chim sẻ nhanh chóng bay về tổ (vòng tròn an toàn).
* Luật chơi: Chim sẻ nào chạy chậm sẽ bị mèo “bắt”. 
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
- Kết thúc: Cô nhận xét, khen nhóm chơi tốt.	
+ TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3 Hoạt động 3. Chơi tự do: Chim nổi,  lá, vòng, bóng… 
Cô tổ chức cho trẻ chơi và bao quát trẻ.
3. Kết luận. Cô cho trẻ cất đồ chơi chuyển hoạt động.
	
- Trẻ hát.



- Trẻ quan sát kỹ.
- 1-2 trẻ nhận xét.
- Trẻ trả lời.







- 1-2 trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.



- Trẻ lắng nghe



- Trẻ vui chơi.







- Trẻ vui chơi






- Trẻ chuyển vận động


	Chơi HĐ các Góc
	Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bác sỹ, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Xây khu vui chơi của bé.
Góc tạo hình: Tô mầu, cắt dán, nặn các nhóm thực phẩm khác nhau
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về nhóm thực phẩm.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

	HĐ chiều
Truyện tay trái, tay phải

	Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên câu chuyện, hiẻu nội dung câu chuyện “Phải có hai tay thì con người mới làm được tất cả mọi việc”.
 Kĩ năng: 
- Trả lời câu hỏi to rõ ràng.
Thái độ: 
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh thân thể và quý trọng đôi tay của mình.

	- ĐD của cô: 
- Tranh minh hoạ câu chuyện. video chuyện( rối tay), nhạc các bài hát trong chủ đề
 ĐD của trẻ:
Trang phục gọn gàng
	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cho trẻ hát bài: Tay thơm tay ngoan. Tay làm được những việc gì?
- Để biết được tay trái, tay phải có quan trọng như nhau hay không cô mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện “Chuyện của tay trái tay phải”.
2. Nội dung.
2.1 Hoạt động 1: Kể chuyện
- Cô kể diễn cảm câu chuyện L1, giới thiệu tên chuyện.
- Cô kể chuyện gì?
- Có nhân vật nào?
- Cô kể diễn cảm L2 sử dụng tranh minh hoạ.
Trích dẫn đàm thoại
- Tay phải và tay trái là đôi bạn như thế nào?
- Một hôm tay phải mắng tay trái như thế nào?
 Trích:‘ Từ trước đến giờ.........một tay tớ cả’
- Khi tay trái dận tay phải, tay trái đã làm gì?
- Không có tay trái giúp đỡ con người  đã như thế nào?
Trích: Rồi một buổi sáng.....hậu quả như vậy đấy’
- Khi tay phải hối hận tay phải đã nói gì với tay trái?
  Trích: Tay phải bèn năn nỉ...... chúng ta hòa nhé
- Từ đó tay phải có còn mắng tay trái nữa không?
- Và hai bạn tya trái, tay phải lại như thế nào nào nhau?
Trích“ Thế là tay trái, tay phải.....nào làm được
- Từ “  Lẳng lặng” tức là im lặng đấy
+ Qua câu chuyện chúng mình học tập được điều gì?
=> Gd trẻ phải luôn chịu khó, khiêm tốn, không nên coi thường người khác
2.2 Hoạt động 2: Trò chơi : 
Hát và vận động “  Tìm bạn thân”
3. Kết thúc: Cho trẻ hát Cái mũi
2. Chơi tự do
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ
	

Trẻ hát

Trẻ lắng nghe


Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời


Trẻ lắng nghe
Trẻ trả lời


Trẻ trả lời


Trẻ lắng nghe


Trẻ lắng nghe
Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ hát và vận động
Trẻ hát và kết thúc


	


Nhật ký
	Trạngtháicảmxúc:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
-Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ 3,  ngày 14 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; 






	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.
- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.

	




TD sáng
	Trẻ đứng thành 3 hàng ngang tập BTPTC theo cô.
          Hô hấp: Gà gáy
          Động tác tay : Hai tay đưa lên cao
          Động tác bụng:2 tay chống hông quay ngời sang 2 bên
          Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
          Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng

	Tên HĐ

	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	HĐ KPKH
Tìm hiểu cơ thể bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
((STEAM)
	1. Khoa học: Trẻ nhận biết đặc điểm của 4 nhóm thực phẩm: lipit (gạo, cơm, bánh mỳ, khoai sắn…), protein (thịt, cá, trứng, toom, cua..), gluxit (mỡ, bơ, dàu, vừng, lạc…), vitamin (rau, củ quả,…). Biết công dụng của mỗi nhóm chất.
- Trẻ có quyền được bày tỏ quan điểm, được tôn trọng ý kiến.
2. Công nghệ: Trẻ biết sử dụng các công cụ, dụng cụ trong quá trình khám phá: bút, màu, kéo, keo, poweroint…
3. Kỹ thuật: Trẻ biết lựa chọn món ăn, bày mâm cơm với đầy đủ 4 nhóm chất.
4. Nghệ thuật: Trẻ biết bày mâm cơm đẹp mắt.
5. Toán: Trẻ biết đếm số lượng, phân loại theo nhóm thực phẩm.
6. Ngôn ngữ: Trẻ nói được các đặc điểm, tác dụng của 4 nhóm thực phẩm.

	* Đồ dùng của cô:
- Các nhóm thực phẩm, món ăn.
- Tranh bé tập luyện thể thao, tranh môi trường.
- Bảng ghi chép, keo, kéo, màu, tranh các loại thực phẩm rỗng chưa tô màu.
* Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng

	 E1. Gắn kết
- Cô cho trẻ hát bài: “Con cào cào”.
Cùng trò chuyện với trẻ về bài hát . Cho trẻ kể xem cơ thể chúng ta cần gì để lớn lên và khỏe mạnh?
E2. Khám phá cơ thể bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
- Cô chia trẻ về 4 nhóm và cô đã chuẩn bị rất nhiều các loại thực phâm bằng tranh rỗng.
- Mỗi đội 1 bảng ghi chép có tên 4 nhóm thực thẩm: Gluxit, Lipit, Protien, Vitamin. Nhiệm vụ của trẻ sẽ tô màu, cắt, dán các loại thực phẩm về đúng nhóm của chúng.
- Cô cho trẻ về nhóm cùng nhau khám phá.
E3. Chia sẻ
- Sau đó các nhóm sẽ cử đại diện lên trình bày về bảng kết quả của nhóm mình.
- Cô giáo sẽ là người chốt.
- Nhóm chất bột đường gồm có gạo, ngô, khoai sắn… cung cấp năng lượng cho cơ thể, không có nhóm chất này cơ thể sẽ mệt mỏi.
- Nhóm chất đạm: Thịt cá, trứng sữa… cung cấp năng lượng, giúp cơ thể lớn lên mỗi ngày.
- Nhóm giàu chất béo: Bơ, mỡ, dầu, lạc, vừng… giúp hấp thụ các chất khác, làm cho món ăn ngon miệng hơn.
- Nhóm vitamin: Rau củ quả giúp tăng sức đề kháng, sáng mắt, da đẹp.
- Nếu ăn quá nhiều thịt, cá, dầu mỡ mà không ăn rau thì như thế nào?
- Nếu ăn rau mà không ăn các chất khác thì điều gì sẽ xảy ra?
-Muốn cơ thể phát triễn khoẻ mạnh thì chúng ta phải ăn những loại thức ăn nào?
+ Trước mỗi bữa ăn các con phải làm gì?
 
 
+ Ăn xong phải làm gì?
+ Khi ăn các con phải ăn như thế nào?
 
+ Muốn có cơ thể khoẻ mạnh chúng ta cần phải được hít thở không khí như thế nào?
+ Vậy muốn có không khí trong lành thì mọi người phải làm gì? (cho trẻ xem tranh bảo vệ môi trường)
 
- Cho trẻ xem tranh bé tập thể dục
+Các con thấy bạn đang làm gì đây?
+Tại sao bạn lại tập thể dục?
+Các con có thường xuyên tập thể dục không?
- Cô GD trẻ biết ăn uống đủ chất , giữ gìn vệ sinh cơ thể, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.
E4.  Luyện tập củng cố
- Cho trẻ 4 đội bày mâm cơm của đội mình với đầy đủ 4 nhóm thực phẩm.
- Đội nào bày nhanh, đúng yêu cầu đủ 4 nhóm thực phẩm và đẹp mắt thì đội đó sẽ chiến thắng.
E5. Đánh giá
– Hôm nay khám phá 4 nhóm thực phẩm chúng mình cảm thấy như thế nào? 
- Cô đánh giá thông qua hoạt động trẻ khám phá, câu trả lời, sản phẩm của trẻ.
- Cho trẻ vệ sinh đôi bàn tay khi kết thúc hoạt động
	
-Trẻ hát
-Trò chuyện cùng cô
 
 
 

- Trẻ về nhóm. 
 




-Trẻ trò chuyện với cô
 


- Trẻ trình bày hiểu biết của mình về 4 nhóm thực phẩm.
- Cô gọi ý cho 3 đội còn lại đặt câu hỏi phản biện. 






- Gây béo phì, táo bón…

- Suy dinh dưỡng…

- Ăn đầy đủ cả 4 loại thức ăn.
-Rửa sạch tay bằng xà phòng và mời cô mời bạn, mời ông bà… ăn cơm.
- Đánh răng, súc miệng.
-Ăn hết suất, ăn đủ các chất dinh dưỡng.
- Không khí trong lành
 
-Phải trồng cây, chăm sóc cây, vứt rác đúng nơi quy định…
 
- Tập thể dục.
- Để cơ thể khỏe mạnh.
- Con có ạ.
 
 
 
-Trẻ nghe cô giới thiệu cách chơi.
 
-Trẻ chơi.
 
 

- Trẻ nói cảm nhận.


	HĐCCĐ: 
Quan sát cây bàng
TCDG: Trồng nụ trồng hoa. 
TCVĐ: Ai nhanh nhất
CTD: Chơi với bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời.

	 Kiến thức: Trẻ biết được đặc điểm của cây sấu, công dụng, biết chăm sóc, bảo về cây xanh.
Kỹ năng: Phát triển khả năng vận động, khả năng trả lời câu hỏi rõ ràng Hứng thú chơi trò chơi.
Thái độ: Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết.

	Đồ dùng của cô: 1 số quả trứng, muối, nước
 Đồ dùng của trẻ: Phấn, vòng, bóng, để chơi ngoài trời.

	1. Ổn định tổ chưc, gây hứng thú
- Cô cùng trẻ ra sân
2. Nội dung:
2.1.Hoạt động 1: Quan sát “Cây bàng”
- Cho trẻ chơi trò chơi “Gieo hạt”.
- Ở sân trường chúng mình có những loại cây gì?
- Chúng mình đang đứng trước cây gì?
- Cây bàng có đặc điểm gi?
- Cây bàng có tác dụng gì?
-Lá bàng có nhiều tác dụng làm thuốc thanh nhiệt,chống viêm, kháng khuẩn...
- Muốn cây phát triển tốt các con phải làm gì?
=> GD trẻ: Biết chăm sóc, bảo vệ cây xanh để xây dựng môi trường sống trong lành, mát mẻ.
2.2. Hoạt động 2: Trò chơi vận động: Trồng nụ trồng hoa
 4 trẻ chơi một nhóm: 2 trẻ làm nhiệm vụ nhảy, 2 trẻ ngồi đối diện nhau, 2 chân duỗi thẳng chạm vào bàn chân của nhau, bàn chân của cháu B trồng lên bàn các ngón chân của cháu A (bàn chân dựng đứng). 2 trẻ nhảy qua rồi lại nhảy về. Sau đó cháu A lại chồng 1 nắm tay lên ngón chân của cháu B làm nụ. 2 trẻ lại nhảy qua, nhảy về. Rồi cháu B lại dựng đứng tiếp 1 bàn tay lên trên bàn tay nụ để làm hoa. 2 trẻ nhảy qua, nếu chạm vào nụ hoặc hoa thì mất lượt phải ngồi thay cho trẻ ngồi. Nếu nhảy không chạm vào nụ, hoa thì được trẻ ngồi cõng chạy 1 vòng. Sau đó tiếp tục đổi vai chơi.
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi và tiến hành cho trẻ chơi  3 - 4 lần.
+ TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3.Hoạt động 3: Chơi với bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời.
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi, đảm bảo an toàn.
3. Kết thuc : Cô nhận xét và cho trẻ vào lớp.
		
- Trẻ ra sân.



- Trẻ chơi.
- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe









- Trẻ chơi trò chơi







	Chơi HĐ các Góc
	Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bác sỹ, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Xây khu vui chơi của bé.
Góc tạo hình: Tô mầu, cắt dán, nặn các nhóm thực phẩm khác nhau
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về nhóm thực phẩm.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

	HĐ chiều
1. Sử dụng vở: LQVT
Vui chơi tự chọn theo góc
 Vệ sinh trả trẻ:

	- Trẻ biết sử dụng sách làm quen với chữ cái theo hướng dẫn của cô
- Trẻ có kỹ năng sử dụng vở
- Gioá dục trẻ giữ gìn vở sạch đẹp

	- Mối trẻ một cuốn sách làm quen với toán bút trì, sáp màu
- Bàn ghế, vị trí lớp học
- Trang phục gọn gàng

	 1. Ổn định tổ chức .
- Cho trẻ ổn định vị trí.
- Phát sách, bút cho trẻ,
- Cô hướng dẫn trẻ cách sử dụng vở
- Trẻ thực hiện theo sự hướng dẫn của cô
- Cô quan sát trẻ, giúp đỡ trẻ yếu kém
- Cô nhận xét khen ngợi trẻ 
2. Vui chơi tự chọn theo góc
 Vệ sinh trả trẻ:
- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc trẻ gọn gàng.
- Cô nêu gương những trẻ ngoan.
- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ.
- Trả trẻ đúng giờ.

	
Trẻ ngồi vào bàn


Trẻ quan sát và lắng nghe
Trẻ thực hiện

	Nhật ký
	Trạng thái cảm xúc:
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
-Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ 4,  ngày 15 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ;chơi
	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.
- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.

	 TD sáng
	          Hô hấp: Gà gáy
          Động tác tay : Hai tay đưa lên cao
          Động tác bụng:2 tay chống hông quay ngời sang 2 bên
          Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
          Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	I. HHoạt động làm quen với toán
TTách, gộp các đối tượng có số lượng là 6 thành hai phần bằng các cách khác nhau.



	I. Kiến thức:
- Ôn nhóm có số lượng 6. Trẻ đếm được các đối tượng trong phạm vi 6.
- Trẻ biết gộp, tách nhóm có đối tượng 6 để thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
- Trẻ biết tên các đồ dùng,  gọi tên nhóm theo chức năng.
- Trẻ có quyền được tham gia vào các hoạt động.
Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý ghi nhớ có chủ định.
- Luyện kĩ năng gộp, tách trong phạm vi 6.
Thái độ:
- Trẻ hứng thú than gia vào các hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng trong gia đình.
	- Đồ dung của cô : Một rổ đồ dùng gồm có: Nồi, chậu, và các thẻ số từ 1- 6 (đồ dùng của cô to hơn của trẻ).
- Mô hình ngôi nhà gia đình ở có một số nhóm đồ dùng trong gia đình khác nhau cho trẻ đi thăm quan.
6.
- Đồ dung của trẻ : Mỗi trẻ một rổ đồ dùng gồm có: Nồi, chậu, và các thẻ số từ 1- 6 
- 2 bảng có gắn lô tô các nhóm đồ dùng trong gia đình khác nhau có số lượng từ 6.


	1.  Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô tập trung trẻ: “ Xúm xít, xúm xít”
- Các con cô cháu mình cùng chơi trò chơi
(giã gạo cùng cô nhé )
- Cô mở nhạc cho trẻ cùng chơi vừa chơi vừa đọc bài đồng giao.
Giã chày 1 hột gạo vàng
Giã chày đôi dôi thóc mẩy
Giã chày 7 đẩy chày 3
Các cô nhà ta ra đây mà giã
- Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?
- Để giã được gạo thì bố mẹ chúng mình cần có đồ dùng gì ?
- Ngoài chày, cối ra trong gia đình con còn có đồ dùng gì? ( cho 2-3 trẻ kể )
- Cô chốt đúng dấy ở mỗi gia đình chúng ta đều có rất nhiều các loại đồ dùng khác nhau như đồ dùng để ăn uống , đồ dùng để ngủ, đồ dùng phục vụ cho các HĐ của gia đình ?
- Để các loại đồ dùng trong gia đình luôn sạch sẽ và bền thì các con phải làm gì ?
- Cô trốt lại và giáo dục trẻ.
- Dẫn vào hôm nay gia đình nhà bạn Anh có ý mời chúng mình đến chơi cô cháu mình cùng đén thăm quan nhà bạn Anh xem có gì nhé .
2. Nội dung:
2.1 Hoạt động 1: Ôn nhóm số lượng 6:
- Đến nhà bạn Anh chúng mình nhìn xem nhà bạn có đồ dùng gì đây? ( 5 Ghế)
- Bạn nào biết có bao nhiêu chiếc ghế?
- Để chỉ vào nhóm có số lượng 5 thì chúng ta phải tìm thẻ số mấy cho tương ứng .
- Cho 1 trẻ lên tìm số 5
- Cho cả lớp đếm lại để khẳng định kết quả và đọc số 5
- Còn có là đồ dùng gì ?
- Bạn nào biết có bao nhiêu chiếc cốc?(6 Cốc)
- Cho 1 trẻ tìm
- Để chỉ vào nhóm có số lượng 6 thì chúng ta phải tìm thẻ số mấy cho tương ứng .
- Cho 1 trẻ lên tìm số 6
- Cho cả lớp đếm lại để khẳng định kết quả và đọc số 6
- Cốc là đồ dùng để làm gì ?
- Khi uống nước các con phải ntn ?
- Cô khẳng định nước rất quý đối với con người ,và động thực vật vì vậy chúng mình khi uống nước phải uống đến đau lấy đến đó, không chắt đầy quá uống không hết bỏ là lãng phí các con nhớ chưa ?
- Nhà bạn có có bao nhiêu chiếc bát? (6 bát)
- Cho 1 trẻ đếm và tìm thẻ số tương tự ở trên
- Hỏi trẻ đây là đồ ở đâu ? Dùng để làm gì ?
( Cô chốt và giáo dục trẻ phải giữ gìn cẩn thận khi sử dụng và vệ sinh thường xuyên cho sạch sẽ ).
2.2 Hoạt động 2: Gộp và tách 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 6 theo ý thích
- Vừa rồi chúng mình thăm quan nhà bạn Anh thấy có nhiều đồ dùng ?
- Bây giờ cô sẽ thưởng cho mỗi bạn 1 rổ đồ chơi chúng mình nhìn xem cô tặng gì nhé .
- Trẻ hát bài ( Bé quyét nhà lấy rổ đồ dùng về chỗ ngồi)
* Gộp, tách trong phạm vi 6
- Các con hãy lấy những chiếc nồi màu xanh ra và xếp thành một hàng ngang từ trái qua phải.
- Các con hãy đếm xem có bao nhiêu cái nồi màu xanh? Vậy chúng mình gắn thẻ số mấy?
- Có mấy cái nồi ? Tương ứng với thẻ số mấy?
- Cho 2-3 trẻ trả lời
- Bây giờ các con hãy tách 6 cái nồi ra thành 2 phần khác nhau theo ý của chúng mình cho cô nào.
- Cô tách một cách theo ý của cô trên bảng nhanh.
- Đi QS xem trẻ tách 6 cái nồi ra thành 2 cách ntn?
Cô hỏi cá nhân 2-3 trẻ có cách tách ntn? Mỗi phần có mấy? Có bạn nào có cách tách giống bạn ko?
VD: Có bạn nào có cách tách một phần là 1- phần còn lại là 5 giống bạn Hân không?
- À có 1 số bạn có cách tách giống với bạn Hân đấy.
- Cho trẻ đếm lại kết quả tách của trẻ
- Ngoài cách tách 1- 5 bạn nào còn có cách tách khác nữa không?
- À bạn Đạt có cách tách một phần là 2 một là phần 4. Bạn nào có cách tách giống với bạn Đạt nào? Có bạn Ánh, Lam ..…. có cách tách giồng với bạn Đạt, CM cùng kiểm tra xem các bạn có tách đúng giống với bạn Đạt không nhé.
- Với cách tách một phần là 3, phần còn lại 3 cô hỏi trẻ tương tự
- Cô kiểm tra và khen trẻ.
+ Cho trẻ gộp 2 nhóm vào vào và đếm lại có bao nhiêu chiếc nồi.
- Cô khẳng định có nhiều cách tách 6 đối tượng ra thành 2 phần khác nhau, nhưng khi chúng ta gộp 2 nhóm tách lại sễ cho ra kết quả ban đầu là số lượng 6.
- Cho trẻ tách 6 chiếc nồi theo ý thích 1 lần nữa.
- Cô hỏi trẻ các cách tách tương tự ở trên
- Để tách, gộp 6 đối tượng ra thành 2 phần chúng ta có mấy cách tách nào ?
- Cô cho trẻ trả lời (2-3 trẻ)
Đúng rồi để tách 6 đối tượng ra làm 2 phần chúng ta có 3 cách tách:
+ Cách 1: Tách một phần là 1 một phần là 5 hay 5 và 1, còn khi chúng gộp 1 với 5 cũng bằng 6 hay gộp 5 với cũng bằng 6
+ Cách 2: Tách một phần là 2 một phần là 4 hay 4 và 2, còn khi chúng gộp 2 với 4 cũng bằng 6 hay gộp 4 với 2 cũng bằng 6
+ Cách 3: Tách một phần là 3 một phần là , còn khi chúng gộp 3 với cũng bằng 6
- Cho trẻ đếm nhóm nồi vào và cất vào
* Trẻ tách theo yêu cầu của cô:
- Chúng mình xem trong rổ còn có gì nữa nào?
- Cho trẻ xếp số chậu ra thành hàng ngang. CM đếm xem có bao nhiêu cái chậu?
- 6 cái chậu tương ứng với thẻ số mấy ? Các con hãy tìm thẻ số tương ứng đặt vào nhóm chậu nào ?
- Cho trẻ chơi TC tách nhóm
- Các con hãy tách 6 cía chậu ra thành 2 phần 1 phần là 1 phần còn lại là mấy.
- Cho trẻ tách theo yêu cầu.
- Cho trẻ đếm từng phần và tìm thẻ số tương ứng.
- Rồi lại cho trẻ gộp lại và đếm KQ vừa gộp vào
- Cho trẻ tách tiếp 6 cái chậu ra thành 2 phần một phần là 2, thì phần còn lại là mấy ?
- Đếm từng phần và tìm thẻ số tương ứng
- Tánh tiếp 3- 3 ( Khi cho trẻ tách lần sau cô cho cất thẻ số đi rồi mấy tách )
- Chú ý sau mỗi lần tách rồi lại cho trẻ gộp nhóm đối tượng lại thành 1 nhóm và đếm.
- Để tách, gộp nhóm có 6 đối tượng ra thành 2 phần thì CM có mấy cách tách ? (Gọi 1-2 trẻ trả lời).
+ Cách 1: 1phần là 5 còn phần kia là 1 khi gộp 5 với 1 cũng bằng 6
+ Cách 2: 1 phần là 2 phần còn lại là 4 khi gộp 2 với 4 cũng bằng 6
+ Cách 3: 1 phần là 3 phần còn lại là 3 khi gộp 3 với 3 cũng bằng 6
- Cô khẳng định cacs cách tách gộp để trẻ rõ hơn
2.3 Hoạt động 3: Luyện tập
a. Trò chơi 1: Kết bạn thành nhóm có 6 người
- Cách chơi cô cho cả lớp đi chơi vừa đi vừa hát bài về gia đình, khi nghe thấy cô nói kết bạn khác giới thành nhóm có 6 người thì các bạn nam và bạn nữ sẽ chạy đến tìm với nhau cho đủ số lượng 6: VD 3 bạn nam gộp với 3 bạn nữ là 6, hoặc 2 bạn nam 4 nữ gộp lại thành một nhóm là 6..
- Cô nói cách chơi luật chơi cho cả lớp chơi 2-3 lần
b. Trò chơi 2: Đội nào nhanh nhât.
- TC1 : 6 con qua đá ( Chơi treo nhạc đồng dao không lời )
Cách chơi: Cô và trẻ giơ 6 ngón tay và đọc 6 con đá ,ăn những con bọ thật là ngon ngon. bỗng 1 con qua rơi tòm xuống nước hỏi còn mấy con , trẻ trả lời và cụp 1 ngón tay xuống để cò 5
- Với 2- 4. và 3 – 3 cho trẻ chơi tương tự
- Lần sau chơi cô đổi cách nói VD 6 con cua rơi 5 con hỏi còn mấy, cho trẻ chơi ngược lại lần 1 ….
c. Trò chơi 3: Chung sức.
- Cách chơi: Ở phần chơi này cô sẽ chia lớp mình thành 2 đội, phía trên cô đã chuẩn bị 2 chiếc bảng có bày các nhóm lô tô về đồ dùng trong gia đình có số lượng 6 nhiệm vụ của 2 đội là phải bò theo đường zíc zắc lên tách nhóm lô tô dồ dùng trong GĐ theo ý thích của đội mình .
- Luật chơi: Các con phải bò khéo léo không chạm vào vật cản, nếu chạm vào vật cản hoặc tách sai nhóm lô tô thì đội đó thua cuộc.Trò chơi bắt đầu bằng 1 bản nhạc kết thúc khi bản nhạc hết.đội nào tách đúng các nhóm là đội thắng cuộc ( Cho 2 đội chơi )
KT : Cho trẻ QS nhận xét kết quả lẫn nhau cô nhận xét chung
3. Kết thúc
Cô nhận xét chung, tuyên dương, giáo dục trẻ.
- Hát “Bé quét nhà” ra sân chơi.
	
- “ Quanh cô, quanh cô”
 
- Trẻ chơi trò chơi.
- Trò chơi giã gạo.





- Chày, cối.

- Trẻ trả lời.
 

- Trẻ lắng nghe.
 
 


- Trẻ trả lời
 
 
 - Cô trốt lại và giáo dục
 
 
 


- Trẻ đếm và trả lời.
 
 
- Trẻ thực hiện
 
 
- Trẻ đếm và gắn thẻ số 5
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ lắng nghe và nhắc lại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 
Trẻ lấy đô dùng ra xếp và tìm thẻ số tương ứng ,trả lời theo yêu cầu
 
 
 
Cho trẻ gộp theo yêu cầu
 
 
 
- Đếm và xếp.
 
 
 
 
 
 
 
- Trẻ tách theo ý thích của trẻ
 
 
 
 
- Trẻ đếm và trả lời
 
- Kiểm tra cùng cô.
 
- Trẻ lắng nghe và nhắc lại
 
 
 
- Trẻ thực hiện.
 
 
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ tách theo ý thích một lần nữa.
 
 
 
- Trẻ lắng nghe và nhắc lại
- Trẻ trả lời.
 
 
 
 
 
 
 
- Xếp tiếp chậu ra tìm thẻ số và tách theo yêu cầu của cô
 
 
 
- Trẻ nghe và trả lời câu hỏi.
 
 
 
 
 
 
 
 
Trẻ trẻ lời và nhắc lại các cách tách trong phạm vi 6
 
 
 







- Cả lớp chơi TC theo yêu cầu .
 




Cả lớp chơi tiếp TC .
 
Cả lớp chơi tiếp TC .
 
 




















































 - Nghe cô nhậ xét
 
- Hát ra chơi.

	HĐCCĐ: 
 Khám phá sự đổi màu của nước
TCVĐ: Nhảy bao bố. 
TCDG: Mèo đuổi chuột
Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời.

	Kiến thức:Trẻ biết được khi cho màu vào nước thì sẽ làm nước đổi màu .
 Kỹ năng: Rèn cho trẻ khả năng quan sát, phán đoán.
- Trẻ biết cách chơi, rèn phản ứng nhanh nhẹn cho trẻ.
 Thái độ: Chơi an toàn, đoàn kết.

	* Đồ dùng của cô: Một số chai nước, màu nước, cốc.
* Đồ dùng của trẻ: Lá cây, đồ chơi ngoài trời. Sỏi, đá, bóng, vòng...

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô cùng trẻ ra sân.
2. Nội dung
 2.2. Hoạt động 1: Thí nghiệm sự đổi màu của nước
- Cho trẻ xem ảo thuật, chai nước trắng đổi màu thành chai nước màu.
- Hỏi trẻ: 
+ Nước đã thay đổi như thế nào?
+ Vì sao nước lại chuyển sang sang màu khác?
- Cho trẻ quan sát cô làm thí nghiệm cho màu vào nước và đoán xem hiện tượng gì xảy ra.
=> Khi cho màu gì vào nước thì nước sẽ chuyển thành màu đó. Chứng tỏ nước trong suốt không có màu.
- Cô cho trẻ thực hiện.
- Cô bao quát.
2.2 Hoạt động 2: TCVĐ: Nhảy bao bố
  Cáchchơi:
Người chơi chia làm hai đội trở lên thông thường thì từ hai đến ba đội, mỗi đội phải có số người bằng nhau.Mỗi đội có một ô hàng dọc để nhảy và có hai lằn mức một xuất phát và một mức đích. Mỗi đội xếp thành một hàng dọc.
Người đứng đầu bước vào trong bao bố hai tay giữ lấy miệng bao. Sau khi nghe lệnh xuất phát người đứng đầu mỗi đội mới nhảy đến đích rồi lại quay trở lại mức xuất phát đưa bao cho người thứ 2. Khi nào ngườithứ nhất nhảy về đến đích thì người thứ 2 tiếp theo mới bắt đầu nhảy. Cứ như vậy lần lượt đến người cuối cùng. Đội nào về trước đội đó thắng
*Luật chơi:
Ngừơi chơi nào nhảy trước hiệu lệnh xuất phát là phạm luật, người nhảy chưa đến mức quy định mà quay lại cũng phạm luật. Nhảy chưa đến đích mà bỏ bao ra cũng phạm luật và có thể bị loại khỏi cuộc chơi.
- Cho trẻ chơi 2,3 lần
+ TCDG: Mèo đuổi chuột
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi đoàn kết, đảm bảo an toàn.
3. Kết thúc:  Nhận xét, rút kinh nghiệm sau khi chơi.
		
- Trẻ ra sân cùng cô



- Trẻ quan sát.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ quan sát.


- Trẻ lắng nghe






- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe
- Trẻ tham gia chơi

- Trẻ tham gia chơi


- Trẻ tham gia chơi

- Trẻ lắng nghe


	Chơi HĐ các Góc
	Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bác sỹ, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Xây khu vui chơi của bé.
Góc tạo hình: Tô mầu, cắt dán, nặn các nhóm thực phẩm khác nhau
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về nhóm thực phẩm.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

	HĐ chiều
Dạy trẻ kỹ năng “Không đi theo và nhận quà từ người lạ”
	1. Kiến thức
- Trẻ hiểu thế nào là người quen và người lạ.
- Biết các tình huống nguy hiểm khi đi theo hoặc nhận quà từ người lạ.
- Nêu được cách ứng xử an toàn khi gặp người lạ.
2. Kỹ năng
- Kỹ năng quan sát, phân tích tình huống, ra quyết định đúng.
- Kỹ năng từ chối, giao tiếp, tìm kiếm sự giúp đỡ.
- Rèn sự mạnh dạn, tự tin và khả năng phản xạ nhanh.
3. Thái độ
- Có ý thức tự bảo vệ bản thân, không tò mò hay ham quà.
- Biết cảm ơn, xin phép, từ chối lịch sự nhưng kiên quyết.

	Chuẩn bị:
- Tranh ảnh/video minh họa tình huống: 
+ Người lạ cho quà.
+ Người lạ rủ đi chơi.
+ Bé đi cùng bố mẹ, cô giáo.
- Thẻ “Người quen – Người lạ”. 
- Thẻ mặt cười (an toàn) – mặt buồn (nguy hiểm). 
- Đạo cụ đóng vai: mũ, túi quà, hộp kẹo, điện thoại đồ chơi. 
- Không gian lớp rộng rãi, đủ chỗ cho trẻ hoạt động nhóm.
	 1.Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cô và trẻ cùng hát bài “Bé ngoan ngoãn”. 
2. Nội dung
2.1 Hoạt động 1: Khám phá
-  Cô trò chuyện: 
+ Hằng ngày, ai đưa đón con đi học?
+ Nếu có người con không quen đến đón, con có đi theo không? Vì sao?
+ Có ai đã từng thấy người lạ cho quà chưa?
- Cô kết luận: “À, có nhiều người lạ rất tốt, nhưng cũng có những người lạ không tốt đâu. Hôm nay, cô và các con sẽ cùng học cách không đi theo và không nhận quà từ người lạ để bảo vệ chính mình nhé!”
2.2 Hoạt động 2: Nhận biết và xử lý tình
* Bước 1: Phân biệt người quen – người lạ
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh hoặc video.
+ Hình 1: Bé đi với mẹ.
+ Hình 2: Người lạ gọi bé ngoài cổng.
- Cô hỏi:
+ Ai là người quen? Ai là người lạ?
+ Vì sao con biết đó là người lạ?
- Kết luận: “Người quen là người mà chúng ta biết rõ – như bố mẹ, cô giáo, ông bà.
- Người lạ là người mà con chưa từng gặp, không biết tên, không ở cùng nhà.”
* Bước 2: Xử lý tình huống
- Cô nêu các tình huống mô phỏng, cho trẻ thảo luận nhóm rồi đóng vai:
* Tình huống 1: Có một người lạ đến cổng trường nói: “Cô là bạn của mẹ, lên xe cô chở về nhé!”
- Gợi ý hỏi:
+ Con có tin không?
+ Con sẽ nói gì?
+ Con sẽ làm gì tiếp theo?
*Tình huống 2:
- Người lạ đưa kẹo/chip/bánh cho con nói: “Ăn đi, ngon lắm!”
- Gợi hỏi:
+ Con có nhận không?
+ Nếu người lạ ép con, con làm sao?
* Kết luận: “Không nhận quà của người lạ. Nếu bị ép, con hãy chạy ngay về phía cô giáo hoặc người lớn đáng tin cậy.”
* Bước 3: Trò chơi củng cố – “An toàn hay nguy hiểm”
- Cô giơ tranh tình huống, trẻ giơ thẻ mặt cười 😊 nếu an toàn, mặt buồn 😟 nếu nguy hiểm.
Ví dụ: 
Bé đi với bố mẹ → 😊
Bé nhận bánh của người lạ → 😟
Bé nhờ cô giáo giúp → 😊
Bé đi với người không quen → 😟
Cô khen trẻ phản xạ nhanh, giải thích ngắn gọn từng tình huống.
3. Hoạt động 3: Ứng dụng – Đóng vai “Bé thông minh biết nói không” 
- Chia nhóm 3–4 trẻ.
- Mỗi nhóm chọn 1 tình huống để diễn kịch ngắn: 
+ Người lạ cho quà.
+ Người lạ rủ đi chơi.
+ Người lạ nói dối “Bố mẹ bị tai nạn, đi theo cô nhanh!”
+ Cô hướng dẫn trẻ dùng lời nói rõ ràng, dứt khoát, có hành động phù hợp.
- Ví dụ lời thoại trẻ:
“Cháu không đi đâu ạ!”
“Cô ơi, có người lạ gọi con!”
“Con không nhận quà của người lạ đâu!”
Cô nhận xét, khen nhóm thể hiện tự tin, biết xử lý hợp lý.
3.Kết thúc
Trẻ thu dọn đồ dùng
	
Trẻ vận động theo cô



- “Con đi với mẹ thôi.” 
- “Người lạ con sợ.” 
- “Nếu họ cho kẹo con nhận.”

- Trẻ lắng nghe


























-“Không, con không đi theo.” 
-“Con sẽ nói cô giáo.” 
-“Con gọi điện cho mẹ.”



	Nhật ký
	Trạng thái cảm xúc:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
-Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………………………



NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG
Giáo án ký duyệt từ ngày………….đến ngày…………….
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Phó Hiệu trưởng




Nguyễn Thị Hồng Vân

Thứ 5,  ngày 16 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; 






TD sáng
	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.
- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.

	
	Trẻ đứng thành 3 hàng ngang tập BTPTC theo cô.
          Hô hấp: Gà gáy
          Động tác tay : Hai tay đưa lên cao
          Động tác bụng:2 tay chống hông quay ngời sang 2 bên
          Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
          Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Hoạt động làm quen với văn học
Đề tài: Dạy trẻ đọc bài thơ “Tay ngoan”
ST: Vũ Thị Như Chơn


	Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, đọc thuộc và hiểu nội dung bài thơ
- Trẻ nhận biết được một số công dụng của đôi tay.
- Trẻ được quyền tham gia phát biểu, nói lên cảm nhậm của mình.
 Kĩ năng:
- Đọc diễn cảm bài thơ.
- Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng, đủ ý, đủ câu.
- Phát triển tư duy, ngôn ngữ, ghi nhớ có chủ định.
Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đôi bàn tay luôn sạch đẹp.
	Chuẩn bị cho cô:
- Rối hình bàn tay, mô hình ngôi nhà.
- Bài giảng bằng powerpoint.
- Máy tính.
- Mô hình ngôi nhà, rối hình bàn tay.
Chuẩn bị cho trẻ:
-  15 vòng thể dục
- 3 bộ tranh minh họa nội dung bài thơ.
- Bảng.
- Nam châm gắn tranh lên bảng.

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cô và trẻ cùng nhau khởi động với bài hát “Cái mũi”
Trò chuyện về nội dung bài hát.
2. Nội dung
2.1 Hoạt động 1: Đọc diễn cảm bài thơ
- Các con đã biết món quà của bàn tay tặng chúng mình rồi đấy, xin cảm ơn bàn tay nhé!
- Bây giờ để biết nhà thơ Vũ Thị Như Chơn nói gì về bàn tay cô xin mời các các con lắng nghe cô đọc bài thơ nhé!
- Lần 1: Cô đọc diễn cảm bài thơ
- Cô vừa đọc xong bài thơ có tên là gì?
- Lần 2: Cô đọc diễn cảm kết hợp hình ảnh minh họa
 2.2 Hoạt động 2: Trích dẫn, đàm thoại giúp trẻ hiểu tác phẩm.
- Cô vừa đọc xong bài thơ có tên là gì? Của nhà thơ nào?
- Bài thơ “Tay ngoan” nói về công dụng của đôi bàn tay của chúng ta đấy, và đôi bàn tay ấy làm được rất nhiểu việc:
- Cô đọc 4 câu thơ đầu: “ Tay thò……mười ngón”
- Vậy đôi tay có thể làm được gì thế các con?
- À! Đôi tay của chúng ta biết múa đấy, những động tác múa sẽ làm cho đôi tay càng đẹp hơn. Thế đôi tay của các con thì như thế nào nhỉ? Cô mời cả lớp đứng dậy và thể hiện đôi tay đẹp của mình đi nào!
( Cô và trẻ vận động bài hát “ Bàn tay xíu xíu”)
- Cô đọc 4 câu thơ tiếp theo: “ Tay ngoan.....cùng bạn”
- Khi có khách đến nhà thì đôi tay đã làm gì?
- Bạn nào có thể nhắc lại câu thơ đó?
- Lúc ở nhà, có khách đến chơi thì các con nhớ phải vòng tay lại và chào, ở lớp khi các cô giáo, các chú, các bác đến thăm thì các con phải vòng tay chào, các con đã nhớ chưa nào
- Cô đọc 4 câu thơ tiếp theo: “ Tay ngoan…..làm toán”
- Vào mỗi buổi sáng thức dậy, đôi tay giúp chúng ta làm gì?
- Tay còn biết làm gì nữa?
- Bạn nào nhắc lại đoạn thơ vừa rồi?
- Các con ạ! Đôi tay làm được rất nhiều việc phải không, nó không chỉ giúp chúng ta làm những công việc hằng ngày mà còn biết tự chăm lo cho mình nữa đấy.
- Cô đọc 4 câu thơ cuối: “ Tay ngoan…..tay thụt”
- Đôi tay của chúng ta thật đẹp phải không, vậy thì đôi tay ấy có mấy ngón nhỉ? Cô mời các con hãy hướng lên mà hình và cùng đếm với cô nào!
- Để đôi tay luôn sạch đẹp, chúng ta phải làm gì?
- Giáo dục: Để đôi tay luôn sạch đẹp thì các con nhớ phải rửa tay hằng ngày, không chơi bẩn, sử dụng cẩn thận đồ dùng sắc nhọn, cắt móng tay thường xuyên, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh bằng xà phòng để tay luôn được thơm tho, các con đã nhớ chưa nào.
2.3  Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ
- Cho cả lớp đọc thơ cùng cô 2-3 lần
- Cho lần lượt tổ đọc thơ
- Cho đọc luân phiên.
- Cho nhóm đọc thơ (2-3 nhóm)
- Cá nhân đọc thơ.
(Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
2.4 Hoạt động 4: Trò chơi
Trò chơi: Dán tranh minh họa nội dung bài thơ
- Cách chơi: Cô chia lớp mình làm 3 đội, cô đã chuẩn bị cho mỗi đội các hình ảnh minh họa nội dung bài thơ. Nhiệm vụ của các đội là, khi nhạc bật lên, lần lượt các bạn ở mỗi đội sẽ bật qua các vòng, lên chọn một bức tranh và dán lên bảng sao cho thể hiện đúng trình tự nội dung bài thơ “Tay ngoan”, thời gian chơi là 1 bản nhạc, khi bản nhạc kết thúc đội nào dán được đúng và đủ nhất nhất các hình ảnh minh họa nội dung bài thơ sẽ là đội chiến thắng.
- Luật chơi: Khi lên dán tranh các bạn phải bật qua các vòng. Mỗi bạn chỉ được chọn một bức tranh.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Kiểm tra kết quả, nhận xét, tuyên dương, khuyến khích trẻ.
3. Kết thúc: Cho trẻ đọc thơ “Tay ngoan” và chuyển hoạt động
	- Trẻ hát và cùng trò chuyện.	Comment by ADMIN: 	Comment by ADMIN: 

 


- Nghe cô đọc thơ
- Trả lời câu hỏi


- Nghe cô đọc thơ và quan sát hình ảnh




- Trả lời câu hỏi

- Trẻ nghe


- Trả lời câu hỏi
 
- Trẻ hát vận động bài hát “Bàn tay nhỏ xúi”

- Trẻ vận động cùng cô.
 
- Trả lời câu hỏi
 
- Nghe cô
 
 
 


- Trả lời câu hỏi

Trẻ lắng nghe







- Trả lời câu hỏi
- Trả lời câu hỏi

- Nghe cô giáo dục






- Cả lớp đọc thơ
- Lần lượt từng tổ đọc thơ
- Các tổ đọc luân phiên
- 2-3 nhóm trẻ đọc thơ
- Cá nhân trẻ đọc thơ (1-2 trẻ)













- Trẻ nghe cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi











- Trẻ chơi trò chơi
- Kiểm tra kết quả cùng cô
- Đọc thơ

	 HĐCCĐ: Quan sát thời tiết. 
	    TC VĐ: Qủa bóng nảy
TCDG: Kéo co
CTD: Chơi với bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời.

	 Kiến thức:  Trẻ biết được đặc điểm thời tiết ngày hôm đó, và trả lời được các câu hỏi của cô
 Kỹ năng: Trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc
- Hứng thú chơi trò chơi Thái độ: Giáo dục trẻ chơi vui, đoàn kết cùng bạn. Biết cách chăm sóc, bảo vệ bản thân, phòng tránh các dịch bệnh

	Chuẩn bị của cô
Phấn, vòng, bóng, đồ chơi ngoài trời.
Chuẩn bị của trẻ 
Trang phục ,đầu tóc gọn gàng
	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô cùng trẻ ra sân
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Quan sát thời tiết
- Cô hỏi trẻ: + Mùa này là mùa gì? 
    + Con thấy thời tiết hôm nay như thế nào?
    + Trời nắng hay mưa? 
    + Bầu trời hôm nay như thế nào?
    + Con phải ăn, mặc như thế nào để phù hợp với thời tiết mùa hè?
 => GD trẻ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo phù hợp với thời tiết và mùa….để cơ thể luôn khoẻ mạnh 
2.2. Hoạt động 2: Trò chơi vận động: Qủa bóng nảy
- Cô cho trẻ đứng tự do. Khi cô cầm bóng đập xuống nền nhà thì trẻ nhảy lên một cái, giả bộ làm như quả bóng nảy.
- Khi cô đập bóng nảy cao thì trẻ phải nhảy cao, đập bóng nảy thấp thì trẻ nhảy thấp.
- Khi bóng không nảy thì trẻ đứng yên, khi bóng lăn thì 
trẻ chạy theo bóng.
- Cho trẻ chơi
- TCDG: Kéo co
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3.Hoạt động 3: Chơi tự do: Vòng, bóng, đồ chơi ngoài trời
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi, đảm bảo an toàn.
3. Kết thúc: Cô nhận xét và cho trẻ vào lớp.
		
- Trẻ ra sân

- Trẻ trả lời
- Mát mẻ
- Trẻ nhận xét
- Trẻ nhận xét

- Phù hợp theo mùa

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe



Trẻ chơi trò chơi




Trẻ chơi với vòng, bóng...

- Trẻ lắng nghe

	Chơi HĐ các Góc
	Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bác sỹ, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Xây khu vui chơi của bé.
Góc tạo hình: Tô mầu, cắt dán, nặn các nhóm thực phẩm khác nhau
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về nhóm thực phẩm.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

	HĐ chiều
Trò chơi: “Bắt chước tạo dáng”
- Chơi tự do ở các góc
	Kiến thức:
- Trẻ biết cách chơi trò chơi “ Gà trong vườn rau” cùng cô
 Kỹ năng:
-  Rèn phản xạ nhanh và khéo léo khi tham gia vào trò chơi, thích thú với đồ chơi ngoài trời, thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ.
Thái độ:
- Tích cực tham gia vào hoạt động, giáo dục trẻ biết chơi đoàn kết với bạn

	Chuẩn bị của cô
Xắc xô
- Khoảng sân rộng
Chuẩn bị của trẻ 
Trang phục gọn gàng
	 1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
Cô cho trẻ hát bài “rửa mặt như mèo”
2. Nội dung.
2.1 Hoạt động 1: 
. TCVĐ: Gà trong vườn rau 
+ Cô giới thiệu cách chơi: Cô giáo đóng vai làm bác nông dân, còn các con sẽ  làm các chú gà con đi tìm mồi vừa đi vừa kêu chiếp,chiếp, chiếp. Các chú gà đi tìm mồi khi nghe tiếng của bác nông dân phải chạy nhanh về chuồng của mình để không bị bác nông dân bắt nhé
+ Luật chơi: Chú gà nào bị bác nông dân bắt sẽ phải làm quay lại đóng làm bác nông dân.
- Cô chơi mẫu 1 lần.
- Khi trẻ chơi được cô mời 1 trẻ lên làm bác nông dân, các trẻ khác làm những chú gà và tiếp tục chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần theo hứng thú của trẻ, sau mỗi lần chơi cô thay đổi bác nông dân.
( Trong quá trình trẻ chơi, cô quan sát, theo dõi việc thực hiện hành động chơi, động viên, khuyến khích trẻ chơi.)
- Kết thúc cô nhận xét giờ chơi: Tuyên dương những trẻ chơi mạnh dạn, khuyến khích trẻ còn nhút nhát để trẻ mạnh dạn tham gia trò chơi.
2.2 Hoạt động 2: 
* Vui chơi tự chọn theo góc
- Trẻ vui chơi tự chọn theo góc theo sự bao quát của cô.
3. Kết thúc: cô nhận xét và kết thúc buổi chơi
	
Trẻ hát





- Trẻ nghe cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi













Trẻ chơi trò chơi






Trẻ lắng nghe




Trẻ chơi theo góc chơi

	Nhật ký
	Trạngtháicảmxúc:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
-Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………………………




Thứ 6,  ngày 17 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ; chơi; TD sáng
	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào hơi lễ phép và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Dẫn trẻ vào lớp, cất dọn đồ dùng cá  nhân.
- Trò truyện về  họ tên, sở thích của bé, trang phục của bạn gái, trang phục của bạn trai.
- Trò truyện với trẻ về chủ đề bản thân.
- Trò truyện về  nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cở thể bé.
- Về cơ thể của bé, biết tên gọi, tác dụng của một số bộ phận, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, 1 số chất dinh dưỡng bổ cho cơ thể.
- Cô trao đổi với PH về chủ đề nhờ Ph sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu cho chủ đề bản thân.

	
	Trẻ đứng thành 3 hàng ngang tập BTPTC theo cô.
          Hô hấp: Gà gáy
          Động tác tay : Hai tay đưa lên cao
          Động tác bụng:2 tay chống hông quay ngời sang 2 bên
          Động tác chân: Hai tay lên cao khuỵu gối.
          Động tác bật: Bật lên phía trước.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	HHĐTH       
H
TThiết kế mô hình “Nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể con người”
SSTEAM
S
	1. Science – Khoa học
- Trẻ nhận biết được 4 nhóm thực phẩm chính: chất đạm, chất béo, tinh bột, vitamin & khoáng chất.
- Hiểu lợi ích và vai trò của từng nhóm thực phẩm đối với cơ thể (giúp cơ thể khỏe mạnh, có năng lượng, phát triển trí não…).
- Biết so sánh, phân loại thực phẩm theo nhóm dinh dưỡng.
2. Technology – Công nghệ
- Biết xem và khai thác thông tin từ video, hình ảnh, bảng phân loại thực phẩm, qua màn hình điện thoại.
- Vận dụng công cụ, dụng cụ đơn giản (kéo, hồ, máy chiếu, bảng điện tử) để hỗ trợ quá trình học và thiết kế mô hình.
3. Engineering – Kỹ thuật
- Biết lắp ghép, bố trí và cố định các chi tiết mô hình sao cho cân đối, vững chắc.
- Biết chọn vật liệu phù hợp (chai nhựa, xốp, bìa cứng, giấy màu...) và sử dụng an toàn.
- Thực hành làm việc nhóm có phân công để hoàn thiện sản phẩm theo quy trình kỹ thuật đơn giản.
4. Art – Nghệ thuật
- Thể hiện tính thẩm mỹ và sáng tạo khi trang trí mô hình bằng màu sắc, hình ảnh, nhãn dán.
- Biết phối hợp màu hài hòa, sắp xếp hình ảnh thực phẩm sinh động.
Có khả năng biểu đạt ý tưởng qua hình vẽ hoặc sản phẩm tạo hình.
5. Math – Toán học
- Rèn kỹ năng đếm, so sánh số lượng thực phẩm trong từng nhóm.
- Biết chia mô hình thành 4 phần bằng nhau, sắp xếp theo quy luật hoặc thứ tự.
Nhận biết hình dạng, kích thước, màu sắc khi thiết kế mô hình.

	Chuẩn bị của cô
- Hình ảnh, video về các nhóm thực phẩm. 
- Mô hình mẫu (nếu có). 
- Nguyên vật liệu mở: bìa, chai nhựa, xốp, hình cắt, hạt khô, kéo, hồ dán, giấy màu, keo nến. 
- Bảng gợi ý 4 nhóm thực phẩm. 
Chuẩn bị của trẻ 
- Hình ảnh thực phẩm sưu tầm. 
- Dụng cụ cá nhân: kéo, hồ, bút màu. 
	1. Hỏi (Khám phá vấn đề) (7–10 phút)
- Cô trò chuyện: 
+ Con ăn những món gì mỗi ngày?
+ Nếu chỉ ăn bánh kẹo, con có khỏe không?
+ Vì sao cơ thể cần ăn nhiều loại thức ăn khác nhau?
- Cho trẻ xem video/tranh minh họa bữa ăn đủ chất và thiếu chất.
+ Con sẽ khuyên bạn ăn uống thế nào để luôn khỏe mạnh?
- Cô kết luận: 
“Muốn khỏe mạnh, chúng ta cần ăn đủ 4 nhóm thực phẩm. Hôm nay, cô và các con cùng thiết kế mô hình 4 nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể nhé!”
2.Tưởng tượng, nêu ý tưởng (8–10 phút)
- Trẻ chia nhóm nhỏ (4–5 bạn/nhóm), thảo luận: 
+ Mô hình nhóm con sẽ làm thế nào?
+ Sử dụng nguyên vật liệu gì?
+ Mỗi nhóm thực phẩm nên có màu gì hoặc hình dáng ra sao?
- Cô gợi ý tư duy: 
+ “Con nghĩ nhóm rau củ nên đặt ở đâu trong mô hình?”
+ “Làm sao để mô hình của nhóm con thật nổi bật và dễ hiểu?”
- Đại diện nhóm nêu ý tưởng trước lớp.
- Cô nhận xét, khích lệ trẻ sáng tạo, khuyến khích dùng vật liệu tái chế.
3. Lên kế hoạch (8–10 phút)
- Trẻ vẽ sơ đồ mô hình trên giấy A4, chia thành 4 phần tương ứng với 4 nhóm thực phẩm.
- Ghi chú (bằng hình vẽ) các loại thực phẩm sẽ dán vào từng phần.
- Cô hướng dẫn trẻ lập kế hoạch nhóm: 
Ai sẽ cắt, ai sẽ dán, ai sẽ trang trí, ai sẽ thuyết trình.
- Cô quan sát, hỗ trợ gợi ý cách bố trí hợp lý và đảm bảo tính thẩm mỹ.
4. Chế tạo mô hình (15–20 phút)
- Trẻ thực hiện theo kế hoạch: 
Cắt, dán, tô màu, sắp xếp và gắn tên từng nhóm thực phẩm.
- Cô đi quan sát, hỗ trợ khi trẻ cần (ví dụ: cách dán chắc, phối màu hài hòa).
5. Chia sẻ sản phẩm và cải tiến (10–12 phút)
- Các nhóm trưng bày và giới thiệu mô hình của mình: 
“Nhóm con giới thiệu đây là nhóm tinh bột, giúp chúng ta có năng lượng.”
“Nhóm rau củ chứa nhiều vitamin giúp da đẹp, mắt sáng.”
- Cô và trẻ cùng nhận xét – phản biện nhẹ nhàng: 
+ Mô hình của nhóm nào rõ ràng nhất?
+ Có nhóm nào cần thêm thực phẩm nào không?
- Trẻ điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm (thêm tên, gắn nhãn, trang trí lại).
- Cô tổng kết: 
“Các con đã làm rất giỏi! Nhờ đủ 4 nhóm thực phẩm mà cơ thể mới khỏe mạnh, thông minh và nhanh lớn.”
	



Trẻ đàm thoại cùng cô
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Trẻ lắng nghe
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Trẻ trả lời




Trẻ lắng nghe







Trẻ lắng nghe





	HĐCCĐ: Hoạt động giao lưu TC “Tiếp sức”
TCVĐ: Trời mưa
TCDG: Cắp cua bỏ giỏ
CTD: Chơi với cát, đá, sỏi,….

	Kiến thức: Trẻ biết được luật chơi, cách chơi của các trò chơi.
Kỹ năng: Trẻ trả lời câu hỏi to rõ ràng, mạch lạc.
- Rèn khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong lớp
Thái độ: Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, đảm bảo an toàn

	[bookmark: _Hlk209900232]Chuẩn bị của cô
+ Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ.

Chuẩn bị của trẻ 
Trang phục gọn gàng
	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ
- Cô cho  trẻ chơi TC “Trời mưa”, dẫn dắt vào hoạt động giao lưu.
2. Nội dung
 2.1. Hoạt động 1: Hoạt động giao lưu TC “Tiếp sức” với 3 lớp 5 tuổi.
- Cô cho trẻ đứng thành hàng dọc theo các lớp, cô và trẻ cùng trò chuyện.
- Hôm nay các lớp sẽ cùng tham gia vào 1 thử thách. Đó là cùng nhau tham gia trò chơi “Tiếp sức”.
* Cách chơi: Chia trẻ thành các nhóm nhỏ, xếp thành hàng dọc đứng 2 bên vạch xuất phát (2, 3 hoặc 4 hàng). Mỗi trẻ đầu hàng bên trái cầm một cây gậy nhỏ.
Khi có hiệu lệnh của cô, nhũng trẻ cầm gậy ở hàng bên trái chạy nhanh sang trao gậy cho những trẻ đầu hàng bên phải, sau đó chạy đến xếp cuối hàng bên phải. Những trẻ nhận được gậy nhanh chóng chạy sang đưa cho bạn số 2 của hàng bên trái rồi chạy xếp cuối hàng đó. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết.
* Luật chơi: Đội nào đưa gậy về trước đội đấy sẽ dành chiến thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
2.2. Hoạt động 2 : - Trò chơi dân gian “Cắp cua bỏ giỏ”
- Cô nêu cách chơi và luật chơi.
- Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần sau mỗi lần chơi cô rút kinh nghiệm trẻ chơi
+ TCDG: “Cắp cua bỏ giỏ”
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do
-  Chơi với gậy, vòng thể dục và đồ chơi có sẵn ngoài trời.
3: Kết thúc
Cô nhận xét và tuyên dương trẻ cô cho trẻ xếp hàng vào lớp.
		

-Trẻ trả lời

-Cả lớp hát




- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe










- Trẻ chơi trò chơi




- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ chơi tự do theo ý thích

- Trẻ xếp hàng vào lớp

	Chơi HĐ các Góc
	Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bác sỹ, bán hàng.
Góc chơi xây dựng và lắp ghép: Xây khu vui chơi của bé.
Góc tạo hình: Tô mầu, cắt dán, nặn các nhóm thực phẩm khác nhau
Góc sách, truyện: Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về nhóm thực phẩm.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

	HĐ chiều

	Kiến thức
Trẻ biết sử dụng sách làm quen với chữ cái theo hướng dẫn của cô
Kỹ năng
Trẻ có kỹ năng sử dụng vở
Thái độ
- Giáo dục trẻ giữ gìn vở sạch đẹp

	Chuẩn bị của cô
Tờ in A3 làm quen với toán bút trì, sáp màu
- Bàn ghế, vị trí lớp học
Chuẩn bị của trẻ 
- Trang phục gọn gàng
Mối trẻ một cuốn sách làm quen với toán bút trì, sáp màu
	 Cho trẻ ổn định vị trí.
- Phát sách, bút cho trẻ,
- Cô hướng dẫn trẻ cách sử dụng vở
- Trẻ thực hiện theo sự hướng dẫn của cô
- Cô quan sát trẻ, giúp đỡ trẻ yếu kém
- Cô nhận xét khen ngợi trẻ 
1. Vui chơi tự chọn theo góc
4. Vệ sinh trả trẻ:
- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc trẻ gọn gàng.
- Cô nêu gương những trẻ ngoan.
- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ.
- Trả trẻ đúng giờ.

	


	Nhật ký
	Trạngtháicảmxúc:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
-Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………………………



